
UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:^fâ2- /QĐ-SGTVT Đồng Nai, ngày ỗ± tháng J0 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về vỉệc công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tảỉ hành khách 

theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Naì
Quý 4/2018

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao 
thông vận tải về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao 
thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngàỵ 26/06/2015; Quyết định 
số 135/QĐ-BGTỴT ngay 15/01/2016; Quyết định so 2548/QĐ-BGTVT ngàỵ 
16/08/2016; Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017; Quyết định số 
2318 ngày 04/8/2017; Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018 và 
Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải phê 
duyệt quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ 
toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải 
(GTVT) Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố và ban hành kèm theo Quyết định này Biểu đồ chạy xe 
các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai Quí 4 năm 2018.
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Phụ lục Biểu đồ giờ kèm theo Quyết định này ‘sẽ được thường xuyên 
cập nhật và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Đồng Nai tại địa 
chỉ: http://sgtvt.dongnai.gov.vn.

Điều 2. Các Doanh nghiệp khai thác bến xe, Doanh nghiệp, Hợp tác xã 
kinh doanh vận tải khách tuyến cố định có trách nhiệm thực hiện Biểu đồ chạy 
xe theo Quyết định này và các quy định khác về tổ chức, quản lý hoạt động vận 
tải khách theo tuyên cô định; thường xuyên theo dõi Biêu đô chạy xe được công 
bố trên website của Sở GTVT Đồng Nai để quản lý và chủ động đăng ký khai 
thác khi có nhu câuề

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 1955/QĐ-SGTVT ngày 06/4/2018 của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai.

Điều 4. Các ông (bà): Trưởng Phòng Quản lý vận tải-Phương tiện; 
Giám đốc Công ty CP bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai; Giám đốc Bến xe 
thành phố Biên Hòa; Chủ tịch hội đồng thành viên các hợp tác xã: Định Quán, 
Tân Phú và Thủ trưởng các Doanh nghiệp vap/fai, Hợp tác xã dịch vụ vận tải 
khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng 0^0 và các cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. / / /

Nơi nhận:
-  Như Điều 4;
-B ộ  GTVT (b/c);
- Tong cục DBVN (b /c );
- Sở GTVT các tỉnh, thành phổ (phối hợp);
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- VP Sở (đăng tin lên ừang web);
- Lưu: VT, VTPT,
B/E/QL VT/20Ỉ8/Congbobieudo/

KT.GIÁM ĐÓC 
[Ó GIÁM ĐỐC

Dương Văn Đông
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÔNG NAI 
SỞ GIAO THÔNG VẶN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ BEÉU ĐỒ
GIỜ XUẤT BÉN TẠI CÁC BẾN XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI QUÍ 4/2018 

(Ban hành kèm theo Quyết định s ố ......... yQĐ-SGTVT ngày......J10/2018 củaSỞGTVT Đồng Nai

Stt
(qb)

M I (¿tu y ến TỉntuyỂn Cự ly

Luuhrựng Giờ lu it  bến

ỌH TH T*i 
Bển di

T*i 
Bển HẾa

Tên đon vj vận tải

DNDồnt N»i
Sá

Trọng
tíu DN đái hiu

Sá
lirpDg Trọng

tải (« iu  ữ n  
4éa)

Bến u  B iỉo Hòa

6072.1212.A 
QĐ 135, « 4 ,  tr 

97
Biẻn Hòa - Vũng Tàu

Bắn xe Biỉn Hòa -  Nguy ỉn  Ái Quốc -  
Đổng Khởi -  Q L 1A - Ngi 4 vang T à u - 
QL51 -  Đuờng 3/2 -  B. Nguyĩn An Ninh 

-  Đ NguyỄn Thái Học -  Đ.Lé Hổng 
Phong -  Đ.Nam Kỷ Khói Nghĩa -  BÁI xe 

Vũng Tiu

4960.1512.A 
QĐ 2548, PL1, 

tr40
Bièn Hò« - Củt Tito 

(Lâm Đồng)

Bển xe Bién Hửs - Đ.Nguyèn Ái Quốc • 
QL1A- QL20 - ĐT.721 đôn Bốo xe Cát 

Ti ỉn  và ngirọc líi

4960.1112. A 
QO 2548, VIA, tr 

51
Bitn H6«-LTĐ4LạJ

BỈn xe BiỄn Hồ« -  Đ.Nguyỉn Ái Quốc -  
Đ.Phạm Văn Thuận -  NgS 4 Tam Híặp -  
X U iảN ộ i - Q L 1A -  QL.20 -  Bin xe 

U ê r  tinh Đ i  Lạỉ
14:30 11:30

ThjnfaPtá(
CtyTưửaB Gi» 

Thịnh Kấl c v  743.2M02/201«. CÔI« hố biiu di

cV 4516.01 «9/2016. câng bA tuyca; 60B"02139; 
CV241, 12A)l/30l7ChỉpUiuAaogửztgkbiiiưitctuyẨn

Cty Tưbng Gia 
Thịnh PhAl

Gty Ttitag Gíă 
ThỊrthPhẩt c v  489J. 20/CI9/2O16. công bi biéu di chay ỉ

Cty Toừns Cú 
ThsiliniẾt

CtyTirttt< Gií 
Thịnh Phái c v  4893, 20/09/2016. câng bi biíu di ctuy >

CV48M. 20AW/2016. o*ue bAtniullẾ. chty ,

CtyTuÒBi Gtt 
ắT>iiA n*t

CtyTưÙBỊ Gi* 
T *nhp iẩ f

CV4893. 2009/2016, oíng bố biéu «6 ch*Ỵ t t
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Stt
(qh) M l t i  tụyỉo T êu tuyfo Cự «y

Lau hiựne I Gifr xuất bin
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Tia đan vị vận tii

DN Bồ ne Nai
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hrựng T rçn j
t ü

SẨdniyỉn 
(«lu Mn DN đổi hiu

Số
l iry n j Trọng

t ũ

SẶđMI^I
(dầu

4én)

6086.121 SA 
QĐ254X.PL1, 

t r  SO

Bién Hòa • Phan Ri 
(Binh Thuận)

BX Phan Ri - QL1A - BX Biên Hòa

6086.1216. A 
QĐ 2548, PL1.tr 

50

Biín Hòa '  La Gi 
(Binh Thuận)

SX LaOi - QLSS - QL1A-BX Bién H6a

6093.1213.A 
QĐ2548. PLI, ơ  

50

Biẻn Hòa - Lộc Ninh 
(Binh Phước)

BX Biên Hòa -QL1K- QLIA - QL13 - 
BX Lộc Ninh

6070.1211. A 
ỌĐ2548, PLI, to 

47

Biên Hỏa - Tỉy Ninh 
(Tỉy Ninh)

BX Tây Ninh - Đưởng 30/4 - QL22 - 
QLlA-BXBién Hòa

4760.2612.A 
QĐ2548, P L l.tr 

37

Biên Hòa - phi» Nam BMT 
(Đẳk Lik)

BX Phía Nam BMT - QL14 - ĐT741 . 
ĐT747 - Đường Blü Hũu nghĩa - QL1 - 

SX Đống Nai

HhE)<jiiKit(TO) HtxBotoKÉ«(TN)

Hk  Đoản Kit (TN) Htx Đoếa Kỉt (TN)

C V 24ÍI.O Í< V Í/2017 . T h ia ạ  a U t d m  V) <Uag ký,

c v  57/TN, 15/05/2017. TB HTX Đoản kí« <Hng kỷ Ihầoh c«ng; 
c v  107/TN. 27/09/2017. TB HTX Binh Minh (hAnh c to «
CV7041. 10/11/2017, thẲng nhỉt điíii chỉnh giờ lẬÍ BX Bi6n Hò«

HBtBoẳnKétON) HttĐotoKỂtCTN) c v  94/TN. 18/09/2018, TB HTX Đoán Kél điiig kỷ Aính céng;

4760.1S12.A 
QĐ 2548, P L l.ơ  

3?

Bién Hòa - Phước An 
(ĐákLẳlt)

BX Phuức An - ỌL26 -Q L14-  ỌL13 • 
ĐT741 - ĐT747 - Đường bùi HÜU nghĩa - 

Xa lộ hà Nội - Ngă 3 Hố nai - Đuìmg 
Nguy ỉn  Ái Qvổc - BX Biên Hoà

4760.1712.A 
(QĐ 2548, P U .

Ơ47)
QĐ 231S, PL1, 

TR30

Bién Hòi - Quảng Phú 
(ĐẲk ùú;)

BẾn xe Biẻn Hòa - Đ.Ngụyên Ải QuỂc -  
Đ.Búi Hữu Nghĩa - ĐT743 - ĐT.747 . 

ĐT.741 -  Đ.HCM (QL14 cũ) - Đ.Tránh 
phia Táy TP Buôn Ma Thuộc -  ĐT.688 

(T L Scù)-B Ă i xe Quảng Phủ vànguợc 
íại.

HtxBửngTiỉn HtxĐỉnaTiỄa
CV202, l I/o 1/2017, cóng bố biéu dồ ch*y xe; 

c v  1730.2843/2018. Chip diuin HTX Din* ĩ iề a  tiếp nhận (uyèo BiỀn Hò« . Phươc 
Aa từ CH Trang Hòn. CN TnngHửt di tri GPvà PH cố dùh

Đong kiêm tn  HS HTX PL, 
c v  1390/Đlak. 31*08/2017 thAc« nhít đom vi dlng kỷ: 

CV7I28,15/11/2017, c«ng bí biiudổ; 
c  V 3070.2305/2018. TB HTX PL agùag khm thic

6047.1217. A 
QĐ 2548, PL4, tr 

47

Biên Hòa - Krông Ana 
(Đ&kLâk)

Bén xe Biin HÒS-QL1K,-ĐT.743B -  
ĐT.743 -  ĐT.745 -  0T.74? -  ĐT.741 -  

QL14 -  ĐT.2 -  Bến xe Krông Ana

4760.2212.A 
QĐ 2318, PL1, 

TR30

Biòi Hỏa - Krõng Bòng 
(Đ ẳk lik )

Bén xe Krông Bông -  ĐT.692 -  QL27 -  
Đ.Ngụyỉn VSn Cừ -  Đ.Nguyỉn chi 

Thanh -  Đ.Trinh phía Tây TP Buồn Ma 
Thuộc -  Đ.HỒ Chỉ Múih (QL.14) -  

ĐT.741 -  ĐT.747 _ DT.743 -  Đ.Bùi Hữu 
Nghĩa -  Đ.Nguyỉn Ải Quốc -  Bến xe 

Biên Hòa.

Htx Phvong Lfca,
<trử 03 t$Jy <R1SỂ 23 AL)

H txPtUỉaotbầa,
(ữử 0ìỉiày.04ẩ 1Í.23AL)

c v  S 6«. 24/10/2016. Ging b i bièu dồ, 
c v  5825. 31/10/2016. chíp thuẬn ứụỵ xe; 

c v  6184, 15/11/2016, BS xê lo  (tag eiuiyén; 
c v  7127.30/12/2016. BS xe ko tẩQg duiy^n

Cty Moỉog Tniflfr Qg*y chỉn Cìy Hoểog Trug. 0giy M
c v  5667.24/10/2Ở16, ứkÂng ohAỉ PA Iký  kỈLlb&c tayềũ 

c v  1751,01/11/2016. TB dfiug thảnh cftng (Sở ĐL*k-Cty HodngTrW; 
c v  262/DnkLafc, 05/03/2ût8, TB giám 27 chuyến ■> 15 chuyéprthắng

ĐanglôécntnHSHTXPL; 
c v  20&/DakL«k, 12/02/2018* Thống nhít dơn vjdtog kÿ Ithú ứiác tuyếa 

c v  132Ẫ, 13/03/201 s, CÔQg bi bìỂu dồ

Htx DẦiig Tiàtì, ù$ấy lả: 
Cty Hoinj Tíuoệ. e^iýùhỉs

Hoe ĐÀq ị TiẮn. agàycùft; 
Oy Holflg Trtaậ, Oậàyỉi

c v  5328,29AỈ8/2ỠI?, (hốDg ohàt Cy  HoAng Trung đSag kỷ kbũ tbấc <uŷ o BH - 
Kĩtag Bông:

c v  1394/Đlak. 31/Ữ&/2017. TB Cty HoáíigTniogáỄnỆlcỷ thirhcốog., 
c v  263/DakLak. 05/03A518 TB gìáni 27 chuyẻn *> 1S cbuyẨnAháug; 

c v  1785, 29/03/2018. CAng bố b>Ếti đà chty K0 (Đồũg Tiẻo)
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Stt
(qb)

U n iln fD | Giòr i u ỉ t  bển Tín đon vj vận tái

Stt M i ID tuyến T in  tuyển H inh  trình Cự ly
QH TH

T*i 
Bán đi

T*i
Bếnđén

DN Đồn* Nai
s í

luựng
xe

T rvm
tải

(đi«
<0

DN đ ỉi  kru
sấ

hrựiỊ{ Trọng
tảỉ

SỈdOỊỈH

4h)

CUdrá:

4760.1412. A Bifat H ò a-E aK ai

BX EaK ar - QL26 - ĐuỂmg NguyỄn VSn 
Cừ -  Đưởng Nguyễn Chí Thanh - Đuờng 
trinh TP.BMT - QL14 - QL13 - ĐT741- 
ĐT474 - QL1K - Đuờng Nguy&i Ái Quốc 

- BX BiénHoà

430

0 4:55

45
(Đ át Lắk)

0 10:55

6082.1213.A Biỉn Hòa - Ngột Hồi 
(Kon Tum)

BX Ngọc Hồi -  QL14 (đuủngHỐ Chỉ 
Minh) - ĐT741 - ĐT747 - ĐT743 - Bùi 
Hữu Nghĩa -Nguyên Ai Quéc - BX Biỉn

30 Htt PbpvngLim 1 44 30 1 44 30
c v  8272.17/99/2014. Chip thuln khù Ihtc tuyin: 

c v  I 163, 10/05/2016, chip thutn HTX PL táíp abto tưỵén c ú  HTX TP. 
c v  4699, ogiy 25/07/201$, TB BS Xí 60B-03212 lũ Ung chuyín

14 3046 QĐ 2548, PL1, tt 
49

706 120 0 19:00

Hòa 0 20:10

0 21:10

30 Htic Huang Um 3 85 30 Htx Uba 3 85 30 c v  1429. 3ŨA)3/»16. Công bi b&i dồ; 
cV 3044,2M5ữO 18. CíDg bi Ui biéu dổ

15 3045
6082.1211.A 

QĐ2S48, PL1.Ơ BiỀn Hồ« - Kon Turn

BX Kcn Tum - QL14 (đường Hố Chi 
Minh) - ĐT741 -  ĐT747 - ĐT743 - Bùi 

Hữu Nghĩa - Nguvỉn Ải Quổc - BX Biên 
Hòa

615 120
0 18:30

c  V 1429, 30/DJ/20 [6. cỏog bỉ biêu di . 
c v  2548, 3QAỈ5/2016. chip tbuin cho HTX PL tiép nhẢn haảog tuyén c ú  HTX TP; 

CV 1862.0M4/W18. IB HTX Đổng tÀ i ngừng khu túc tụyén.
49 0 19:30

0 22:30
0 23:00

BX ĐíV HA - QL14 (đưỂmg Hồ Chi 
Minh) - ĐT74I - ĐT747 - ĐT743 - Bio

0 2:15

6082.I212.A 
QĐ 2548, PL3, tr 

10

Biên H6a • Đ ẳi Hà 706 120
0 3:15

(Kon Tum) Hữu Nghĩa - Nguy ỉn  Ái Quổc - BX Biên 
Hòa

0 15:15

0 22:45

17 S640

6082.1215A,
QĐ188S, Biên Hòa - Koa P16ns

BX Kod P16ng -  QL.24 - B.HỒ Chỉ 
M inh - ĐT.74I - BT.747 .  ĐT.743 - 675

0 2:45

24/8/2018,
P L 4,T r7I

(KonTum ) Đ.BÙÌ Hữu Nghi* - Đ.Njuyífl Ai Quỉ« ■ 
B X Biỉn H4a 0 16:4S

0 2:00
0 3:00

3860.1112. A 
QĐ 2548, PL4, tr 

44

B X H iT ĩnh -Q LI đoạn đường tránh TP 
H àTInh- QLI - Đuờng Đồng Khòi - 

Đuòng Nguy&i Ải Quổc - BX Bi&i Hửa

0 4:00

Biên Hòa - TP Hà Tĩnh 1510 240
0 6:00

(HA Tĩnh) 0 9:00
0 12:10
0 13:00
0 15:00
0 2:20
0 3:20

3860.2012. A 
ỌĐ 2548, PL4, tr 

45

BX Tây Son - QL8 - QL1 - Đuỉmg Đồng 
Khỏi - Đường Ngựyền Ải Quéc - BX 

BiẻnHòa

0 7:20

Biêu Hòa - Tỉy Son 1510 240
0 9:20

(H i Tĩnh) 0 12:20
0 13:20
0 15:20
0 17:20

0 2:40

0 3:40

0 13:40

20 2962
3860.5312.A 

ỌĐ 2548Ễ PL4. tt  
45

B itaH ửâ-K ỳL âm BX Ký Lim - QL1 - Đuờng Đàng Khãi - 0 15:40
(Hà Tĩnh) Đường Nguy&i Ải Quốc - BX Biỡl Hòa 0 16:40

0 17:40

0 19:40

0 20:40
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Lưu hrợttt C iở iu A tb ịn Tên A n  vị vện t ii

Stt Stt
(qb) M I íé  tuyến T ỉd  tayỄn Hinta trinh Cự ly

QH TH T*i 
Bến đi

T*i 
Bế» đến DN ĐỈng Nai

sé
luv»!

xe

T rvm
tii

sỉdiuyỉa 
(đk kèi DN đổi hru

SỐ
luyn i

M

Trọng
tii

s ỉ  «tuyến 
<dia 

àến)

ChlcM:

3760.1612. A BX Nam Đàn - QL 46-Q L1A -BX  Biên
0 7:00

21 1891 QĐ2548, PL l.tr 
34

(Nghệ An) Hòa
0 16:00

3760.1512.A BiỀn Hòa - Đữ Lương BX Đô Luong- QL.l - g a y ỉo Ả i
0 9:15

22 21 1 1 (QĐ 2288, PL1, 
T r 169)

(Ngỉiệ An) Q u ác -B X  Biên Hòa
0 16:15

0 8:00 8:00
c v  5939. <K/11/2016, Còng bi biéu đồ, 

c v  6806,01/11/2017, TB HTX Phương ữm  ngửng Uui thác tuyéo
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Ben u  Quỳ Hợp -  ỌL.48 -  QL.1A -  
Côo£ viên 30/4 -  ĐJSguyỉoẢi Q a ố c -  

BỂn u  Biên Hòa

0 3:25

24/8/2018, PL4, 
T r 58

(N íh íA n )
0 9:25

3760.2512^., 
QĐ18SS, 

24/8/2018, PL4, 
T rS 8

8*0  Hồ» - Phỉa BÍc TP
Bển xe Phí» b í (  TP Vinh -  Đuừng gom 

phi« Uy QL.1 -  Đ.Bặng Thai M a i-
0 3:0S

27 5484 Vinh 
(Nghệ An)
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N gỉ 4 Tân Phoog -  Đ. Đẻng Khởi -  Ngí 4 
Amala-X L . Hà N«1 -  QL1A -  Đ.Nguỹỉn 
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Tfuag (ầm BX BH 
c v  58S4.02/] 1/2016. cbip tin&ữ khù (hAc tvyèn
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QH TH T*i

Bến đi
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B ỉoaán DN Dồng Nai
SỐ

lưựng
xe

Trọng
tải

(iiu ứa 
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DNđéiUru
S i

Urựng
xe

T n íd t
tu

sitbuyin 
(«tu bin 

4(n)

Ghi chú:

0 4:25

50 3088
6095.12) 3. A Biên Hòa - Long Mỹ

BX LongM ỹ-Q L61B -Q L6I -Q L lA - 
Đ u ò n g cao tố c-Q L lA -Q L .lK - 

Đ.Nguy&i Ải Quée -  BX Bìin Hòa

0 7:25
QĐ2548, PL1.U 

50
(Hậu Giang) 0 10:25

0 15:25

0 4:45

51 3127
6095.1219.A Biên Hò«-Cái Tác

BX Biỉn Hòa - Đuờng Nguyễn Ải Quéc - 
QL1K - Q U A -  N g í 4 ũ n h  Xuin - 

QL1A - BX Cếi Tác

0 6:45
QĐ 2548, PL4. ti 

59 (Hậu Gi ung) 0 IS;45

0 17:45

3047
6083.12D1.A Biỉn H òa-Sóc Tròng

BX S 6 cT rtn g * Q L lA (H ỉu  Giang-Cẳn 
1Tkj - Vĩnh Long) -  Cao tốc Trnng Ltrong

30 illx Ọvỵè: TMng 2 58 30 HtxQuỵỉtThỉng 2 58 30 c v  249*. 22A)9/2ỡn.chỉp thuận HTX Qưvél Thiog 
khailhic tụyốo

52 (QĐ2288) Q L 1 A -N g â4  Linh X u in - Q L1K - 
Đ.NguyỄn Ai Quốc - BX Biẻn Hòa 30 HtxThiof NOt<ST) 1 30 HncThiatNOKST) 1 30

53 3053
5083.1215.A 
(QĐ22S8)

Biên Hòa • Vĩnh Châu 
(Sốc Trang)

BX Vinh Châu - ĐT.395 - ĐT.934 - 
TP.ST-QL.1A (Hậu G an g -C ần  T h a- 

Vĩnh Long) - Cao tổc Trung Lucmg - 
QL.IA N g í íL ũ ih X u â n -Q L lK -  
Đ.Nguyỉn Ai Quéc - BX Điên Hòa

290 30 0 4:15 10:30 Htx Quyit Thiag ngúng M

6083.1215.B BX Biỉn H oi 'Đ.NguyỄn Ải Quốc -
0 6:45

54 4191
(ỌĐ 135, PL2, ir 

26)
ỌO 2318, PL1, 

I r »

Biẻn Hốa - Vĩnh Chiu 
(Sóc Trâng)

QL. ] K - Ọ L IA  -  Cao léc Trung LuOTg - 
QL.! A - TPSÓC Trang (Đường Phú Lợi - 

Lê Duin - Lê Hồng Phong - ĐT.934 - 
ĐT.935 -  BX Vĩnh châu

290 90 0 8:45

0 10:45

BX Thạnh Tri -  QL.1A (TP.ST - Hậu 
Giang - Cần Tho * Vinh Long - Tiền 

Giang - Long An - TP.HCM) - Đ, Xuyên 
Á - Q L lA -N g S 4  Linh Xuân-Q L .1K - 

Đ.Nguyỉn Àí Quốc - BX Biên Hòa

15 HtxHÍn*Nbá!{ST>,
nặầy chi: ỉ 15 HKTliíi*tfhíl<Sn 1 15

55 3054
6083.12] 6. A 
CQĐ22S8)

Biên Hòa - Thanh Tiị 
(Séc Trăng)

292 90 0 11:30

0 19:30

6083.1207. A 
(QĐ2288) 

QĐ2318, PL1.

BX Mỹ Tú - ĐT.939 - QL.1A (Hậu Giang 
- cân Thơ - Vihh Long - Cao lóc Trung 

Luơng - Tíin Giang - Long An - 
TP.HCM) - Q L 1A - Nga 4 lĩnh  Xuần 
Q L 1K - Đ.Nguyĩn Ái Quổc - BX BiỂn 

Hoà

0 7:45

56 3048
Biên Hàa - Mỹ Tũ 

(Sốc Trâng) 255 90 0 9:4S

»38
0 12:45

0 8:00

60&3.1208.A
(Qí> 2288) 

(QĐ 2318, PL1, Bién Hò» - N gí Nam

BX N gi s  -  Q L 61B  -  QL.1A (TT.Phú 
Lộc -  TP.SÓC T râng - Hậu Giang -  c ầ n  

Thơ -  VTnh Long) * c *0 téc  Trung 
Urtnog CTIỀa G ia n g 'L o n s  An - 

TP.HCM) - QL.1A - Nea 4 Linh Xuân - 
Q L 1 K - ».N ftjyền Ái Quốc -  BX Bifal 

Hòa.

0 10:00

Qfi 1888, 
24/8/2018, PL1, 

25

(SócTHng)

0 13:00

0 15:00
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Tại
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xe

Trọn*
tải
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58 3050

6083,1209.a  
(Q Đ 22S8) 

QD2318, PL1, 
tr39

B ite  Hỏa -  Đẹi Njfli 
(SótT rìfaf>

BX Đại N gii -Q L  Nam sang  Hýu (H«a 
G iang- Cần Tbor) -  QL.1A (Vinh Long 

C so tốc T n m j  L ơ ữ nj - Tiên Giang- 
L o n | An - TP.HCM) .  Btrìkng Xuyên Ả 

QL.1A -  B iia  H oi -  BX Đẳng Nai

250 90

0 8:15

0 10:13

0 13:15

59 2997

6067 1212.A 
QD 2548. PLỈ tr 

46
Bién Hò« - c h ỉu  Đốc 

(An Giang)

BX Biên Hòa -  Đường Nguyễn Ái Quác • 
Xuy ỉn  A - Q U A  - QL91 đến BX Chiu 

Đéc
250 240

30 CtyCPdỂaĐồv 1 39 X CrỵCPCMuữic 1 K
c v  3265,03/11/20! 1. chắp Iỉn4n khu th*c tuyén, 

c v  2J9/AO. 2ế/05/J017 khai Ihic lụyéo; 
c v  J807, 28Aỉồft017. chip (bufa dỉ&] chtah ỆÍỪ

0 11:15

0 12:15

0 14:15

0 16:15

30

15

HotBjn*Tiío 1 38 30 Hix Đửtig T&I 1 38 30
cv  3265,03/11/2011, cbip tbuln khù th4c tuyln;

c v  219/AO, 26/35/2017 khuthầc Cutyén, 
c v  3807, 28/06/2017. ebip tbu*n điiti cúnh giữ

Htx Đồoậ Tĩắív Bf*y u 2 57 30 Htx Đ&og Tiín. ngỉy chỉn 2 57 30
l_v iw>b, Lívuy/.i'j 1 ỉ, Ldng b4 bieuJo; 

c v  7218. 20/11/2017, Ctag bố HTX E>&c« TiỂn đảng ký thỉoh còng.

15 20:39 10:00 HtxDỈof TiỈA 15 Dung kiẳin tn  HS }ĨTX Đ&ng Tién

60 2998
6067 1216A 

Q Đ 2S 48 .P L l,ti 
46

BiỀn Hò» - Tân Chiu 
(An Giang)

B X B ita H ò s-Q L l -QL80-QL91 - 
ĐT953 -BX Tân Ch&u 305 ISO

30 Htt Tẵn Chiu. 1 15 HtxTAnCbftw, c^ảỵ.... 1 1S

0 8:55

0 12:55

0 15:55

0 17:55

0 19:55

61 2998
6067.1216.B 

QĐ2548. P L l.lr  
4«

Biỉn Hòa • Tân Chiu 
(An Giang)

BX Biài H òa-Đ uòng Nguy ỉn  Ắi Quốc - 
QL1K- Q U A - QL80 - Sa Đéc - Phà An 
Hòa (Vim Cống) - QL91 - Phà Nang Gù - 

ĐT9S1 - ĐT953 - BXTân Châu <B>

284 150

0 7:00

0 9:00

0 11:00

0 13.00

0 16:00

62 5842

6760.1612^
QĐ317,

08/02/2018,
P U T r K

Biỉn Hồa - Tân Châu 
(An Giang)

BX Tân Châu - ĐT.953 - Phà Thuỉn 
Giang - ĐT.942 - PhàCaoLânh - QL.30 - 
CÀU Phong Mỹ -QL.N2 - QL.62 - QL.N2
- ĐT.823 - Cầu vuợt Cú Chi - cầu Thèy 

Cay - c ỉu  Phủ Cưímg - Đ.Huỳnh V in Cù
- QL. 13 - Vòng Xoay An Phu - QL1A - 
QL.1K- Đ.NgúyỄn Ái Quác - BX Biên

Hòa

400 60

0 7:25

0 13:25

63 2999
6067.1227. A 

QĐ2548, PL1. tr 
46

Biên H ỏa-Ó c Eo 
(AnGiaos)

B X B aT M - Tho#i Son - TL943 - Phả An 
Hòa - TL942 - SaĐéc - QL80 - Mỹ 

T h u ện -Q L lA -C ao tổ c-Q L lA -B X  
Bite Hòa

275 120

0 5:10

0 6:10

0 8:10

0 14:10
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QH TH Tfi 
Bến đén
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DN Bồnj Nai
SỐ

lirợng Trọn*
tải
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s i
luựOỊ Trọng

tải

sỉddlyín
(diu i tn

4(n>

6067.12I4.A 
QĐ231S, PIA, 

t r ĩ ĩ

Bién Hòa - Châu TKảnh 
(An Gùng)

B ền  x e  C h iu  Thành -  Phả An Hòa -  
TL-942 -  Sa ©éc -  QL.80 -  QL.1A -  
d i u  Mỹ Thuận -  QL.1A -  Cao tỉc  

T rung Ltnmg -  QL.IA -  Ngi 4 Linh 
X uio  — Q L .IK  -  Đ.Npiyĩn Ái Quốc -  

BỂn xe Biên Hòa

606$. 1211.A 
í» )  2548, PL1. tr 

47
BiỄn Hỏa - Ki én Giang

Bán xe BiỄn H ỏa- Đ.Nguy&i ^  Ọuéc- 
Q LIK -Q L1A  -QL91 -Q ư o -Q L 6 1  

dén Bén xe KiSn Giang

HtxQu t̂Thỉiig, 
RgỂy Id

HtxQu) t̂Thấng.
ngày chín

c  V 44«. 30/08/2016, BS xe kMog Ut« chuyên:
60P-1708,60B-03544. 

c v  ỉ593, ffMH/20!é, cíog bố tàéu đi: 60B-02627; 
f rrx v c  Ngừng lchâi Ihto. cbuyẻo vé HĨX Đổng T:èn, trả PH sA 47. tuycn 8H - Kiẻn 

Gùng

c v  3186, 26/4/2014. chập thuln HTX QT Idiai tUc. 
c v  4686/TCBBVN, 15/9/2014. etag bí ùmi tíiic tuyto; 

c v  654, ỉoÁ) 1/2018, chíp (bu6n th»y xc; 
c v  3353.0806/2018. TB HTX Qưyèt Thẳna ngửng khai tbte, đầ trá phủ hgu

6068.121 $.A 
QĐ 2548. PL1. ír 

47

Biôn Hòa - Cò Quao 
(Ki én Giang)

BX BiỄn Hò« -  Đ.Nguyỉn Ái Quốc - 
QL1K- QL1A - QL6I - BX Gò Quao

HnRichGii. HotRạshC*
n*iyli

6068.1218. A 
QĐ 2548, PL3, ư  

3

Biên Hòa - Vĩnh Thuận 
(KiẾữ Giang)

BX Bicn Hòa - Đường Đồng Khởi - 
QL1A - QL91 - QL80 - QL61 - QL6S - 

BX VTnh 'nnĩận

HotPtaữĐg Lỉm, 
ngèy lổ

HttPhuoDg Lỉm, 
ngảychỉ/t

c v  6049, IQ/Ỉ Í/20Ỉ6, cđag bổ bìáuđồ chay xe; 
c v  7106,29/12/2016. TBbi xe ko Ung chuyén

Híx Dồng TíỂn Ktx Đầr* T&

CV6254, 18/11/2016, cống bố biổuđồcbạy xc; 
c v  6594,06/ 12/2016, ĐS xo ko tfing chuyèo, 

c v  394. I7/ỮƠ2017, BS ko t*f«cbuyin; 
c v  3925.30/06/2017, Ngừrgkh»! tbếe tuy ẻo dối VỞÌ02 xe; 60&03217; 60B-03595; 
c v  5797, ]9/09/2017» chấp thuận tAnglAn suít 15->3Q váo&ngbốl*ibíèuđèctwy »

|KtxDâaậ Tiến, vÉocAcagỉy thử 6,
:hCr7,CH hầSỆ tuần

Htx Đòng TtỂn. vio CÁC Bgly thứ 6, ỉUr 
?. CN hầBS tuỉd

c v  214/CM, 17/11/2017, TB điỀu cbbỉh gi* »lít béo tai BX Biftn Hòa: 04:00 ->17:0C 
c v  11/CM, 22/ỮỈ/2018 TĐ ỊÚÊmyétdơD vj vgnlAi đảng kỷ khai thác 
c v  798.02*32/2018, CAng bổ HTX Dổog T ^ I đ&ng ký tMnh cống; 

c v  3709.15/OỐ/2Ũ1& chẩp thu&a giám tỉa tuAt VÉ cứpg bố lại biẾu đ& tuyén Bi&a Hòa 
Cd M*u tu 30 chưyèũ Í2chuyén

6069.121 l.A 
QĐ 2548, PL1, tr EÈỂn Hòs - Cả Mau

BX CÀ Mau - QL1A - Cao tốc (Trung 
Lương - TP HCM) '  QL1A - NgỄ 4 

Am&ĩa - Đổng Khởi - Nguy ỉn  Ải Quốc - 
BX Đíẻn Hoả

HtxPhuung LAnt, 
0««yũ

Hcc Phư0Q£ > im  
Rl̂ ychỈA

c v  5879.02/J1/3016, chấp dtulíỉ khtỉ ửiấe tuyến 
(Chuyển từ Trung t&HQ ĐX ĐH ung HTX Phương Lảm)

c v  5879,02/11/2016, chỉp thulo khai ửiàa tuyến 
(ChuyẲo từ Tnsg tim BX BH sang HTX PhươQg Lẳm), 

c v  £888, 03/11/2017. Tliổng nhít <&ảu chính gịờ tuỵéa BH - Cế Mau 
c v  214/CM, 17/11/2017, TB diiu cíỉứi gkr xuíị bénĩpxBX Biên Hò*: 04:00 ->17;00; 
cV 4957,03/08/2018. thẤi^ QhẴt DNTN Phưức Tháíih Ttanh Tuin kbii tbAc tuyén, 30 

chuyên;
c v  L39/CM» 24/08j201S. TB DNTN Ptuót Thầuh Thânh TuÀn dâng kỹ thầuli cốũg.
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69 3125
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QĐ 2548, PL4. tr
59

BiỂn H òa- B$c Liê«

BX Bĩỉn Hóa -  Dường Nguyễn Ải Quốc - 
Q L IK - Q U A  - Đuòng Ngúyỉn Vân Linh 
- Đường Cao tổc Trung Lựang - QL1A - 

BX BacŨ êu

320 120

0 1:25 c

0 3:25

0 20:25

0 21:25

n Báo xe Đ ầ» t Nai 62

1 3039
6072.1220.A 

QĐ2548, P L l.tr  
49

Đống Nai - Xựyín Mộc 
(Vũng Tầu)

BX Biên Hòa - OL51 - OL52 - BX Xuvín 105 120

30 HtxQTUo, 1 16 30 HtxQ.Tiẳng I 16 30

0 8:00Mộc
0 9:00

0 10:00

2 2568
4960,1513. A 

QĐ 2548, PL1, tr 
41

ĐồngN íi - Cát Tiỉn 
(Lắm Đỏng)

Bén xe Đống N*i - XL Hà Nội - Q u  A - 
QL20 - ĐT.721 dén Bối xe C íl T)«n v i 

ngược lại
168 120

0 5; 00 3:00

30 HtxCítT*, 1 30 HtxCílTita 1 30

0 13:00 8:30

0 14:00 10:30

3 3039
4960.1113. A 

QĐ 2548, PL4, tr 
51

Đồng Nai - LT Đà Lạl
BX Đồng Nai - Nga 4 Vũng Tàu - XL Hà 

Nội - Q U A  - QL20 ■ BX Liỉn tình Đ i 
L«

266 120

0 7:00 4:15
0 8:00 4:30
0 9:00 11:45
0 10:00 12:45

4 3122
6086.) 312, A 

QĐ 2548 PL4. Ir 
59

Đồng Nai - Phla Nam Phan 
Thiét 

(Binh Thuín)

BX Đồng Nai - XL.HiNội - Q U A  - 
Đuờng T rin Qụý Cáp - BX Phi« Nam 

Phan TTúét
160 240

0 7:10
0 8:10
0 11:10
0 15:10

5 3123
6086.1321. A 

QĐ 2548. PL4, tr 
59

Đéng Nai - Mữi Né 
(Binh Thuân)

BX Đồng Nai - QL1A - BX Mủi Né 179 240

0 7:00 7:00
c v  4903,21 «9/2016. cống bí biíu đí ch»ỵ xe, 

c v  248. I2A>1/2017. «híp íu*n ngửng kh*llhàc; 
c v  249. 11/01/2017. TB&{jing kh.ith*c

0 8:00 8:00

ũ 9:00

0 10:00

0 13:00 13:00
c v  4905.21/09/2016. cỏogbổ bitnđò ch»yxe; 

c v  248.124)10017,chipthuta ngừng khúthếe-, 
c v  249. 12/01/2017, Tỡngừogkbuthấc

0 14:00

0 15:00

0 19:00 19:00
c v  4903, 21/09/2016, oòng tó biiu đi ch»y xe; 

cV 24X, [ 2« 1/2017, cMp thuls ngta« khai ửdc; 
c v  249.12/01/2017, TB ngừng khai Ihic

6 3079
6093.1313.A 

QĐ2S4S, PLĩ, tz 
50

ĐỈng N á  - L4c Ninh 
(Bình Phước)

BX Đồng Nai - QL1A - QL.13 - BX Lôc 
Ninh

ì 87 )20

30

30

Htx Lo«c KUiib 2 58
30

Htt Lo«e 13*ùh 2 58
30

c v  ¡31*. 26/02/2014, Cbip thuận cho HTX LK khâi thic tuyén

30 30

0 *30

0 13:30
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0 2:05

47602613.A Đồng Nai - Phía Nam BMT 
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BX Phla Nam BMT - QL14 - QL13 - 0 4:05

7 2359 QĐ 2548. P L l.tr  
37

TL16-ĐT741 - ĐT747 - ĐT760 - QL1 - 
BXDỔngNai

380 120
0 15:05

30
CtyíxkMcbBMT.

XNVTBén» 3 120 30 CíỴ m kMch BMT. 
XN VTBinxs 3 120 30

0 2:25

4760.1813,A Đồng Nai - Ea Sup 
(Đ ák lik )

BX Ea Súp - TL1 - QL14 - QL13 - 
ĐT743 -  QLl - EhrờngNguyỄn ÁỊ Quác - 
Đuímg Đồng Khỏi - Đưòng Phan Trung - 
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0 5:25

8 1970 Q B 254S.PL3,
t r S

450 120
30 HtxCoMil 2 30 Htx CưMìI 2 30

0 20:00

0 3:35

4760.1813.B Đống Nai - Ea Sup 
(Đák Lẩlc)

BX Đồng Nai - QL1A - Đuòng Sủi Hữu 
Nghĩa - ĐT743 - ĐT747 -  ĐT741 - Q U 4

0 4:35

9 197] Q Đ 2548.PL3,
t r 8

Đường Đinh Tiên Hoàng - Đuòng Phan 
Bội Chiu - TL681 d i B X  EsSúp 0 19:30 16:30 c v  73.05/G1/20I7. chíp Ihutn HTX PL ngiteí! Ich.lhéc

0 21:00

BX Đồng Nai - Đường ph$m VSn Thuận
0 8:00

10 3670 (QĐ 189, 
19/01/2017, P U .

Đồng Nai - Phước An 
(Đ ẩk ứ k )

Đường Phan Trung - Đường Đáng Khủi - 
Đường Nguyễn Ải Quác - QL1K - ĐT 

743 - QL13 - ĐT741 - QL14 - QL26 - BX 
phuớc An

380 90 0 11:00

tr 45)
ũ 15:00

0 1:15

608].13)1.A Đổng Nai - Đức Long 
(Gia Lú)

BX Đồng Nai -XL.Hà Nội - Duímg Đồng 
Khởi -Đuờng Nguyễn Ai Quốc - Đường 

Bùi Hữu Nghĩa - TL747 - TL741 - QL14 
BX Dúc Long Gia Lai

0 4:25

11 4189 QĐ2548, P L l.ư  
65

500 120
30 HttDAdgTiỉn ! 44 30 HtxDdvTita 1 44 30 c v  5477, 25/09/20 1 5. chấp Ihuện khai thic tưyèn

0 20:00

0 4:40

6081.1314.A ĐỀng Nai - Ayun Pa 
(Gi» Lai)

BX Đồng Nai -  QL1 -  Đưùng Bùi Hữu
360 120

0 11:40

12 4190 QĐ 2548. PL1, ư  
65

NghTa - TL743- TL747 - TL741 - QL14 - 
QL25 -B X  Ayun Pa 30 HccPhuongLim 4 123 30 Htx Phung Lim 4 123 30

0 20:30

13 9042 <S079.1313.A 
(QĐ 2288)

Đdng Nai - Phia Cam Ranh 
(Khánh Hử«)

BX Phia Cam Rsnh - QL.1A-XL.HàNội 
- B in xe Đồng N á 350 30 30 Klx Qu)4t Ttỉog (KH) 1 30 Hlx Qioẻt Tt^m{KH) 1 30

14 2115
6079.1311.A 

QĐ 135. PL4. ư  
98

Đồng Nai - Phia Nam Nha 
Trang (Khinh Hòa)

BX Đồng Nai -  Q L 1A - BX Phía nam 
Nha Trang 390 30 0 18:10

1 s
9260.1113.A Đàng Nai * Tam Kỷ Bén xe T ím  Kỳ -  Q L .IA - Bén xe Đổng 580 60

0 2:30

t r  34 (Quảng N an) N á
0 3:30

1 2
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Lull hrựng Gtòr m í t  bin T ỉa  ữva vj v ịn  t ỉ í

Stt (flb) M l lá  tuyến T ín  tay áo H in b  trình Cự ly
QH TH

T«i
B tnđ i

T#i
BểnOẾn DN Bồng Nai

s 6
l « w

xe

Trym
tu

sổdvụé« 
<«1m bb 

40
ỮN đéi tuu

số
hiựoe

xe

Trọng
tải

SỈdMrền 
(4k *61

¿ 0

CUdrii:

4 ayMũ*Hvy.
1 cểc Oậảy 08, J6, 26, 2& 4 CtỵMnb Huy 4

16 3041
607J.13I1.A 

QĐ 2Ỉ48, PL1.tr 
49

Đổng Nai - Đồng Hỏi 
(Quảng Binh)

BX Đổng Nai -Trẳn Hung Đạo - QL1 - 
BXĐỒngHĂ 1198 120 4 Htx F1iử Ttầab Mafc

TĨTỈ7Ĩ 4 HttPbi Thảnh TưytaMiA;
m rn 4

0 18:30

0 19:30

6073.1315.A 
QĐ 2548, PL4, ư

57

0 3:00

17 3106 ĐỈng Nai - Ba Đổo
BX E>ồng Nai • QL1A '  BX BaĐỀn 1198 120

0 4:00
(Quàng Binh) 0 16:00

0 18:00

0 3:10

IS 3107
6073.1316.A 

QĐ 2 5 « ,  pIA, ư  
57

Đổng Nai - Đổng L i BX Đổng LỀ - QL12 '  QL1 -BXĐỂng 119S 120
0 5:10

(Quảng Binh) Nai 0 15:10

0 17:10

0 3:20

19 3108
6073.1317.A 

QĐ 2548, PM , ơ  
57

Dồng Nai - Quy Đ ít BX Qụy Đạí -  Đường HCM - QL1 - BX 1198 120
0 6:20

(Quàng Binh) Đồng Nai 0 10:20

0 14:20

0 3:30

20 3109
6073.1318.A 

QĐ 2548, PL4, tr 
57

Đồng Nai - Lệ Thủy BX LệThuỷ - QL1- BX Đồng N á 1198 120
0 5:30

(Quảng Binh) 0 1 1 ;»

0 15:30

0 3:40

21 3105
6073.1314. A Đống Nai - Hoàng LSo

BX Đồng N á -Q L IA  - BX Hoàn Lao 1198 120
0 7:40

57 (Quing Binh) 0 12:40

0 18:40

0 3:50
6073.1320. A 

QĐ 2548. PL4 u  
40

Đống Nai - Tién Ho á BX Tién Hoả * QL12 - QL1 -BXĐống 0 6:50
(Quáng Binh) Nai 0 9:50

0 19:50

0 7:10

2897
3660.0613. A Đồng Nai - Phia Nam BX Đồng N á  -  QL1A - BX Phía Nam 1562

0 9:10

58 Thanh Hóa Thanh Hoá 0 13:10

0 20:10

24 3113
7560.1213.A 

QĐ 2548, PL4, tr 
58

Đồng Nai - Phía Nam Hué 
(Thùa Thièn Huề)

BX Đổng Nai - Q U A  - BX phla Nam 
Huí

950 30 0 8:00

0 1:00

0 2:00

0 3:00

3860.1113. A Đống Nai - Thinh phố BX H ì Tĩnh -  QL1 do?n duủng b inh  TP 
H àT ỉnh-Q L l - Xa lộ Hà Nội - BX Đing

Nai

0 10:00

44 Hà Tính 0 11:00

0 12:00

0 15:00

ũ 16:00

13



s«
(qh)

MA số tuyền Tẻo tuyến (-Vly

Lưu fa ifif G ii xuất bío

QH Tệi 
Bến đi

Tại 
Bển đến

Tên đoa vj v ịn  tải

DN Bing Nai
sí Trọn*

t i i

slduayfe 
<fiếm bén DN đối lưu

S i
hrọne Trọng

tả i

sỉdmyỉn 
(«iv bin 

di«)

3860.201 Î A  
QĐ 2548, P U , tr 

45

ĐỀng Nai - T&y Son 
(Há Tĩnh)

BX TSy Son - QL8 -  QL1 - Xa w Hà Nội 
BX Đồng Nai

3860.5313.A 
QĐ 2548* P U . tr 

45

Đồng Nai - Kỳ Lâm 
(Hà Tĩnh)

BX Kỷ Lim - QL1 - X» lộ Hà Nội - BX 
ĐÔngNai

3760.1513.A 
ỌĐ 2548. PL1, tr 

36

Đỏng Nai - Đô Luong 
(Nghệ An)

BX Đồ Luong -  QL1 - BX Đồng Nai <A>
Htx VTHK Aa 

c*en**y:í>t0S,0», 13. 14. Î0. 
36. 30-

Htt VTHK NsMAa 
c*cn*ể^01.(M. 07. lã, 13, 17. 32, :*

c v  6531.02/12/2016. thing nhíl đon vi dung lợ 
khù thác tuyén

I cty  LẠc Tbuyf'. ữic ntịy: 04, lữ, 
14. 18.»

ClyLic-mw. ^H^OZOS. 13, 
16.20

3760.5513. A 
(QĐ 135)

E>èng Nai - Con Cuống 
(Nghệ An)

Bến xe Đống Nai - XL, Hà Nội - QL1A - 
Ọ U 3 - QL14 - QL1A - ỌL7 đắnBỀnxe 

Con Cuông

3760.2413.A 
QĐ 2548. PL1, ơ  

34

Đồng Nai - Son Hái 
(Nghệ An)

BX Son Hải - QL48B -Q L1A - BX Đổng 
Nai

CV6960,23/12^016, thốognhíl dơn VI lUng kỷ 
khù thic tuyéo 

c v  3483, ] 4OT/20 ] 6. oôt* bồ tuyin' 51B-20702;
c v  »15. 2ÎÆ2/20I7 Chíp tbvin HTXP! mrimp th .; ứiía

Htx Huy Hiĩ, 
viũ tấc ĩ* iỵ  06,10.16.20.2» AU

HtxKuyKAí,
VỂO cấc ogềy. 02,0R, 12. 1». 24 AL

c v  3113. 31/05/2017, tbổng oh it dơn v i đảng kỷ kthac vảo cấc ngảy 06. 10.^6 . 20, 

28;
_____________ c v  1612/NA. 02/06/2017. TB dfing Vý thánh cAnđ_____________

I HĩxHuyHỂi.
vèo «Ể£ I**y. 04. Ói, 12, 18, 22AL

HtxHưyHũ. 
vảo cấc ữ$Ềy. 02. 06, lũ. 1«, 20 AL

c v  174«. 16AW/2016. SỞNATBdỉngkỷlhảnbcống.

Htx Huy Hái. 
vảo cẩc Itgểy: 07. vi. 21ả 22 AL

HDcHuyHŨ. 
vảo cầù t«ầy. õ ìắ09ẫ 19, 23 AL

c v  28» 03/01/2018. Thống nh ít HTX Huy Hả i d&ng ký bổ sung khai théc các ng*y: 07, 
15.21.25 AL;

c v  62/KA, 09/01/2018, TB HTX Hựy HÀI dẳng kỷ thảnh còng
KccHuyHẩi, 

các c*ày: 04. óa, 14. I I 22. 26 HtxHuy Hii, 
vio cấc a&y. 02, 06, L0. 16, 20, Z4 AL

>760.1413A , 
QĐ 1S8&, 

24/8/2018, PL4, 
TrS7

Đ Ỉnt Nai - Nghĩa Dàn 
(NíhệĂn)

B« 1 xr IVgtiU » i n  -  QL.4S -  ỌL.1A -  
CSnx viên 30/4 -  Đ.XL H i Nội -  BÍo M 

B&ngNai

c v  5277,07/100016 CỦA SA GTVT Đ.Nni 

thống n h ii dem v i khai thác tuyẻn:

C V 3I29. i 1/ 10/2016. So N A : T B  <Ung ký thirĩb cồng

3760.1613A, 
QĐ 1888, 

24/8/2018, PL4, 
Tr57

ĐỈog N«i - Nam B in  
(NtbệAn)

Bển u  Nam B in  -  QL.46 -  QU1A -  
Còng viỉn 30/4-& .XL. H i Nội -  B«n xe 

Bồng Nai

3760.2113.A,
Q f i l t n ,

24/8/2018, PL4, 
TrS8

B èa f N û  -  Quỳ Hựp 
(N thệA n)

Beu xe Quỳ H«p -  QL.48 -  QL.1A -  
c&ot viên 30/4 -  DJCL Hả Nội -  BÍo Xf 

ĐỀh ị Naj

14



Lun hrựDt Giờ xuất bén Tều đon vị vận tải

Stt
(qh)

M i ló tuyến T ín  tuyến H ànb trình Cự ly
QH TH T *  

Bển đi
Tại

Bểndển DN Bing Nai
SỔ

Luvnt
xe

Trọng
tu

sidwtjtm 
0 ỉa  bèi

4t>
DN đối hiu

S ỉ
b fH {

M

Trọn*
til

SỉdniTền
(đỉa

CU ckit

34 5485

37600513 A , 
QĐ1S8S, pèng  Nai - Phía BÁc TP 

Vĩnh

BỂn xe Pbla Ú c  TP V in h -  Đtrimg gom 
phía tây Q U I  -  Đ.Đặog Thai M ai-  

Birfcnj t r in h  TP.Vm h -  Q L .IA -  Cống 
viên 30/4 — ĐJCL H ỉ  Nội — Bển xc Đồng 

Nal

1450 60

0 2:05

24/8/2018, PL4, 
TrS8 (Ngbệ An)

0 8:05

35 548«

3760.2613.A, 
0 9 1 8 8 8 , S ỈH | Nai • Miềti T ran s BÍa  xc Miền T rung  (TpVinh) -  QL.1A

0 3:40

24/8/2018, PL4, 
Tr58

(NgbỆ An) -  X U I i  N{i -  Bển M  ĐỒI« Nai
0 Í5:40

3« 5489

37(0.5113.A, 
ỌO 18S8, ĐÒnt Nai - Tân Ký

B&) xe T in  K ỳ -  QL.7 -Q L .IA -C 8 n g  
v ỉỉn  3W 4- BJEL H à NỆỈ -  BỂn »  B èn j 

Nal
1450 60

0 6:45

24/8/2018, PL4, 
Tr59

(Nghệ An)
0 12:45

37 5492

3760.53J3.A, 
' Q Đ 1888, Đồnt Nai -  Cửa Lé Bển zc C ử a  L i  -  Q L .4 6 - QL.1A -  

C6n* viCn 3 0 «  -  B .H . IU  Nộỉ -  BÍn xe 
Bồnz N«i

1450

0 8:55

24/8/2018, PL4, 
TrS9

(Nghệ Au)
0 19:55

38 2017
3560.1012. A 

(QĐ 2248, PL.1 
T r 163)

Đồng Nai - Vĩnh Lộc BX Vĩnh Lộc -  QL.45 - QL1 -  BX Đổng
1670

8 CtyTbiN*aTT4<* 1 8 CtyTlaNuTOểah 1 8

(Thanh Hỏa) Nai
0 20:00

BX Son Duong - QL2C - QL2 • CAu 
Thing L oag-Phsm  Văn Đ ồng-Phjm  
Húng • Đai Lộ Thing Long - H oi Lạc - 
Xuto M ai'T h á i Hoả-Đường HCM- 
Thịnh Mỹ -  Y to  Lý (QL48) - TP Vinh 

(Q L l)-B X  Đáng Nai

s HtsTT*iTu>*n 1 8 HtxThfafaTu)6n I 8

39 1339
2260.1412.A 

(QĐ2288.PL1, 
T r i l l )

ĐéngNai - Son Duong 
(TuyỂn Quang) 1875 90 0 13:00

0 19:00

40 4070
2360.1113. A 

QĐ 2318, PL4, 
Tr 18

Đống Nai - Phi a Nam H i 
Giang (Hà Giang)

BX PhiỀ Nam Hà Gi»ns - QL.2 - QL J A - 
Ngâ 4 VOns T iu  -  XL Hà Nồi - BX Đồng 

Nai
2300 60

4 Hbc VT Tĩie Pfci.Y*>cic ữỊày ưỉ. 
13,2J.27 AL 1 4 Hk VT Tiin PM. vto cic vấy 04 1 ũ. 

I&24 AL 1 4

c V 274HG. 22/11 /2017, TB HTX VT Trio Phù (Ung ký thảnh công. lưu ìượag 08 
chuyéxu

c v  5083, 09A)&//20 ] 8, Thống chất diỂu chinh phươog ¿a giám chuyéo 08">04 
chuỵéxL,

c v  162/HgMOỊ̂  lí^S/ĨOIS. TB chinh phưung ấn tuỵén 08 “>04 chuyên, 
c v  !6Ỉ/Háana. 17/0X/2018. TB điểu chinh rhưoma Ển tuvcn 08 *>04 chưvcn.;

0 10;4Ỉ

41 5029

1660.1Í13.A 
QO IMS, Đồng Nai - Phía bác Hải Bén xe Phía bác Hãi Phòng -  QL, 10 - 1800 60

0 5:10

24/8/2018, PL4, 
T r  12

Phòng Q L 1A -  XL H à Nội -  Bả) xe Đổng Nai
0 15:10

42 3732

6062.1304. A 
(QĐ 189. 

19/01/2017, PL4, 
tr 51)

Đồng Nai - Vĩnh Hung 
(Long An)

BX Vinh H u n g -Đ T  831 - QL62 - QLN2 
TL8 - ĐT 743 - QL1A - BX E)Ồog N á 170 30 0 7:00

43 505
6066.1311. A 

QĐ2548, PL3, ư  
3

Đồng Nai - Cao Lfinh BX Cao Lfinh -  QL30 ■ QL1 • Đuờng cao 
tốc Trnng Lưong - TP HCM - Hầm Thù 

Tfcifan -  Xa lộ  Hà Nội -  BX Đổng Nai
170 60

0 14:00

(Đồng Thảp)
0 15:00

44 506
6066.1320, A 

QĐ 2548, PL3. tr 
3

Đổng N á  - Thanh Binh

BX Thanh Binh - ĐTS41 - ĐT842 - 
ĐT843 - ĐTS43 - ĐT844 -  ĐT845 - 

đuờng N2 - QL62 - Đuủng cao tốc Trung 
Luong- TPH C M -Q L1 -x a  lộ Hà NỘI - 

BX Đồng Nai

187 60

0 16:00

(Đàng Tháp)

0 17:00

15



LouhrTDg Giỉr n i ỉ t ^ n TỄ» dơn vi vện (Ai

s a s t t
(qb)

Mfi>é tuyến Tên tuyío H ànbtrinli C ự  ly
QH TH T*i 

Bán đi
T*J

B ín d ỉn DN Đồng Nai
SỐ

hrợng
xc

Trọng
tải

sidmyín 
ấu b4n
<l)

DN đối luu
S ỉ

hrqmg
xe

TVọng
tải

síd iụ ỉn
«la k&i 

«tn>

CU chú:

0 5:45

(QĐ 254«, PL3, 
tr 9); Đ ing Nai - Thanh Mỹ

BX Thính Mỹ -  Đường 79 - ĐT861 - 
QL1A - NgS 4  Vững T iu -  XL Hà Nỗi - 

BX Đổng Nai
163 120

0 7:45

ỌĐ 1888, 
24/8/2018, PL3,

(Đổng Thíp)
0 10:45

T rS
0 15:45

46 3089
6066.1314.A 

QĐ 2548. PL4. ir 
56

Đồng Nai - Thảp Muởi
BX Tháp Mưởl - ĐT847 - ĐT846 - 

ĐT865 - ĐT868 - Q L IA -N g í tu  Binh 
Phước -  BX Đèng Nai

0 3:50

(Đồng Thip)
0 9:50

6084.1317.A Đồng Nai - Trà Cú 
(Tri Vinh)

BX Đổng N ú  -Q L1A - QLỈ3 - BX Trà 
Cú

30 HtxQuy&TOỈng, 2 58 30 H»Qu>ét Thinạ. 2 58 30
c v  15X  2MV2009. Chíp (huín kbai thác tuyin. 

c v  6157. 18/11/2016, BS xo koltag chuỵii; 
c  V 76.03/01/2017. cửng bố biéu dĩ ch«ý xe

47 3064 QĐ2548, FL1, tí 325 120 0 9:00
49 0 14:00

0 18:00

6064.1312.A 
QĐ2548, P L l.tr  

45

0 6:15
c v  95, 11/07/2016, HTX xlc Vhili Longngừu* 

kh*i Uiic tuyến

48 2968
Đ&]g Nai - Binh Minh BX Bình Minh - QLI - TP.Bièn Hòa - 

BX Đồng Nai 210 120 0 8:15
(Vĩnh Long) 0 15:15

0 17:15

30 HtcLonậM? 1 30 HtxLong Mỹ 1 30

49 3090
6095.1313.A 

QĐ2548, P L I .ư  
51

Đổng N»i - Long Mỹ BX Long Mỹ - QL6t B - QL61 - QL1A- 264 120
30 HtxLoag MỊ l 30 HtxLoag Mỹ 1 30

(Hậu Giang) Đưửng cao té c -  QL1A - BX Đồng Nai 0 15:00

0 16:00

30 HtxPhuns Hiíp 1 30 Hỉx Phựng Hiệp 1 30

50 3089
6095.I312.A 

ỌĐ2548, P L l.tr  
50

Đổng Nai - NgS 8Ay BX NgS Biy - QL1A - BX ĐồngNsi 244 120
30 HtxPhvng Hiệp I 30 H« Phụng Hiệp 1 30

(Hiu Giang) 0 19:00

0 20:00

6083.1316.A 
(QĐ 2288) 

Q » 2 3 1 8 ,P U , 
T r  39

Đống Nai - Thạnh Tri 
(Sóc Trâng)

BX Thính Trị - QL.1ACTP.ST - Hậu 
Giang - Cằn T h o .  Vĩnh Long) - Cao Tốc 

Trung Luong - QL.IA - L~1A ■ Njfl 4 
V ùn j Tàu - M L H i Nội .  BX Đồng Nai

15
Htc Long Khảnh, agiy lò (af ửnậ 

kb*itMc)c 
HTX TKNhÁỈ (STk 

HTXMpTủ. I?èỵcũa
3 30

HTXTh.Nh4l (STỵ 
HTX MỳTú, r^èyít,

Htx Lottg KUnh, «gỉyd*a{ngửiv kbũ 
lũc)

3 15

c v  126.03/02/2003 chấp Uu4o mi tuyén: 60L-7622 
T6/M(h»yL7622;

c v  123/HTXLK. 20/03/2018, TB agửng khù Ihầc tuvén E>4ng N«i-Th«nh Tri PH xe 
«OB-O!398híthwii0y 15/10/2017

51 3057 295 90
0 11:30

0 16:30

6083 1 ĩ  11. A
30 HTX Tfa.Nhỉi (ST) 1 30 HTXThNhÍ! <sn 1 30

52

(QĐ 2288) 
(QĐ 2318, PL1, 

Tr 39);
QĐ 1S88, 

24/8/2018, PL1,

Đổng N á  - K i Sách
BX KỀ sách - ĐT.932 - QL.1A (H |u 

Giang - CẲn Tbo - vinh Long) - Cao Tốc 280
30 Cty Son Phung 30 CtySon Phụng 30 c v  93/ST, 16/! 1/2017. TBOySơn Phung đảng kỷ tháah cống; 

c v  54/ST, 17/7/2018. TB oíuyín MEg ỹ o  «  Ki Sich
(Sủc Trâng) Trung Luong - QL.1A - Ng# 4 VQng 

Tàu - XL-Hà Nội - BX Dồng Nai 0 15:30

26
0 18:30

53 3050
6083.1209, A 

(QĐ 2288. PLI, 
Tr238)

Đống Nai - Đsì Ngâi 
(Sóc Trìu*)

BX Đại Ngẵi - QLNaro Sông Hậu (H$u 
G sng - Cần Tha) - QL. 1A (Vĩnh Lâng- 

Tiền Giang - Long An - TP.HCM) - 
Đ.Xuyén Ắ - QL.1A -N g§4 Vũng Tàu - 

XL.Hâ Nội - BX Đồng Nai

246 30 30 CtyCPVTSócTíỀa* 1 30 CtyCP VTSAc TflflỆ 1 30
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54 3055

6083.1308. A 
(QĐ 2288) 

(QĐ 2318, PL1, 
Tr 39);

QĐ 1888, 
24/8/2018, PL1, 

26

Đổng Nai -  Nga Nam 
(SôcTrtng)

BX N gỉ NSm - QL.61B -Q L 1 A - (TP.ST 
- Hậu Giang -  cần  Thơ - Vĩnh Long) - 
Cao tốc Trang L v ữ ng-Q L .1A -N ỊÌ4  

VŨDI T in  -  XL-H i N ội-B X  EfcJngN*i

291 120

0 7:00 c v  » 9 , 30«6Í2016.60M-4S17 ngừng khii <b*e

0 9:00

0 14:00

0 16:00

55 3051
6083.JU10.A 
(QĐ 2288)

Đồng Nai - Châu Thành 
(Sốc Trang)

BX Châu T hinh  - QL.IA (HẬU Giang - 
cản Thơ - Vinh Long - Tiềa Giang - 

Long An - TP.HCM) - ĐuòngXưyỂn A - 
QL.1A - BíỄn Hòa - BX Đồng Nai

290 120

0 4; 00 Htx CMb Tbèoh (ST)

0 9:00 Htt ChỂu Thành (ST}

0 9:30 Hc< Chiu Thteh (ST)

0 í 0:00 Hto cm. M  (ST)

56 4186
6067.1320. A 

QĐ2548, P LI.tr 
65

Đồng Nai - Núi S4p 
(An Giang)

BX Núi Sập -  ĐT943 - phả An Hòa - 
ĐT942 - ĐT848 - Sa Đ éc-Q L80-cấu  
Mỹ Thuận - QL1A • Đuờng Cao tốc - 
QL1A Xa lộ Há Nội - BX Đổng Nai

265 120

0 2:00

0 3:00

30

30

HtxThov Son ] 30 HcxTboè Sob 1 30

HtxTho*! Son 1 30 HtxTboti Son 1 30

57 3092
6067.1328.A 

QĐ 2548, PL4, tr 
56

Đồng Nai - Khinh Bỉnh 
(An Giang)

BX E>ồng Nai -Q L IA - QL91 -  QL91C- 
BX Khinh Binh 320 120

0 2:20

0 4:2ữ

0 19:20 9:00

c v  7123. 30/12/2016, c*ng tó bKu dồ chay xe: 
c v  2396,oì/oíaon. Ctag bố bỉu đi ch«y w (táng chuyên); 

cv  3924, 30*6/2017. BS «  ko Ung chưyéo. 
c v  4Ỹ77. ]4«a/2017, còngbAhÌỂu dí. 

c v  683. 30/Ữ1/2018* CổqgbA lại biỂu đA ch*y xe. chỉnh Ui giở bèn n& tải 01 (Bx 
KUah Binh li OThOO thiy cho (lOhOO) 

c v  3649, I 3/06/20 IS. TB HTX E)ing Tiín ngừng tt»*4 lh*c ruyéũ Đic^ Níi ■ Khánh 
Bknh

0 20:20 19:00

CV4977, 14/08/2017, OÍOỊ. bố txỂu <iS. 
c v  683. 30/01/701CAogbỉ bi biéu dẲ chíy xe, chình Ui giử Xliỉt bcc nảt tầiOl (Bx 

Khinh Binh u  09H00 (h»y cho (lOhOO). 
c v  3649, 13X16/2018. TB HTX Điog Tién ngừog khù thic tuyéa

58 3091
6067.1327. A 

QĐ 2548, PL4. ir 
56

Đồng Nai - Ba Thỉ 
(An Giang)

BX Đ ing Nai - QL1A - Cao tồc Trung 
Lương - QL1 - Mỹ Thuận - QL80 - 

TL848 - TL942 - Phá An Hoà '  TL943 - 
8X  Ba Thẻ

275 Ỉ20

30 Hhí Thayĩ Son I 30 KcxTỉmi Son 1 30

0 11:00

0 14:00

0 15:00

59 3011
6068.1311.A 

QĐ 2548, PL1, tr 
47

Đảng Nai - Kiên Giang
Bến xe Đồng Nai - XL.Hi Nội - QL1A - 
QL91 - QLSO - QL61 dén Bến xè Kiài 

Giang
305

30 HtxĐèogTìỉn I 40 30 Htx Đống Tíổo 1 40 30

c  V 7545. 1 S/M/20 14. chip thuận màtuyí« 
c v  1002. 10/03/201 íchấplhuínkh»! Ihảc. 
c v  6982,26/12/2016. obípthuân tbtv M. 

c v  592, 03/02/2017. chlp tbuéa điiu chiah giở xuỂt bin; 
c v  2103, 17/04/2017. ehip thutn gttm tin suit 50 -> 15 chụỵttL 

c v  5787, 19A>4£017, Chip tbùtn giầm tin suỉt 45c->30e.

120

0 20:00 9:00

c v  7M5. 1*/08W0H, ohấpthu*iio«i>tuyén. 
c  V 1002. ia a ỉ/20 ] s, cỉiầp (huin khai áiic! 
c v  6982.26/12/2016, ohipthuíỉi Uuy xe 

c v  Ĩ92' 03/Ữ2/2017, chip thuin đtỀu ợhtnh giờ xuit bỂxu 
c v  2103. [7AM/2017. chiptbuảngiimlAiiiiiÌ! J0-> 15 chuyên, 

c v  5787. 19*9/2017. Chíp thăn giim tín míl 45c->30c

0 21:00

0 22:00
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60 3012
«068.1318. A 

QĐ2548, PL1, 
ơ  47

Đống Nai - vinh Thuận 
(Kiên Giang)

Bán xe Đống Nai - XL.HÌ Nội - QL1A - 
QL91 -  QL80 -  QL61 -  QL63 đén Bén xe 

Vlhh Thuận
355 120

15 1 HtxVUiTMa.
n̂ àycián 15 Htx Ylủi Tbuin. 15

c v  3499. câng bổ tuyéo; 
c v  96. 30A)1/2015 chỉptbuận khai thẩc tuyéd

0 7:30 1

0 15:30

30 Ị HtxĐồo*Ti4i 1 40 30 [ 40 30 c v  5938.04/11/3016. CAng bẤbtỉuđi duy xe; 
c v  29l5.í4«5/20]7.Chíp thuận diỉu chinh p*

61 2107
6068.1314. A 

QĐ 2548, PL3. 
tr 10

Đống Nai - Kiin Luong 
(Kjên Giang)

BX Đồng Nai -QL1A - QL80 - QL61 - 
BX Kíín Luong 385 120

0 5:45

0 8:4S

0 16:45

0 18:45

62 3083
6094.1 Ỉ1 l.A 

QĐ 2548, PL l.tr
50

Đồng Nai - Bạc LiÉu
BX Đồng Nai -XLHà Nội - QL1A - BX 

Bạc Liẻu 310 15 15 Ht* Qayít Thlat, 
0*iv(4 1 29 15 Htx Qo)4t Thẳng.

Dgầy c-bỉ/1 1 29 15

III B ỉn xe Hỗ Nai 16

1 4266
6072.261 l.A  

QĐ 2318, PL4, 
t r  34

Hố Nai - Vũng Tàu 
(Vũng Táu)

BXHỐ Níi -  Q L 1A -  Ng4 3 Tri An -  
TT.Tring Bom -  Đ.xă Đồi 61 -  

ĐPhùng Hung (Xă An Phước) -  Ngă 3 
Thải Lan -  QL51 -Trong tâm TP. Bà 

Rịa -  TL.44A -  Ngă 3 Lò Vôi -  Thj trán 
Long Hái -  Vòng Xoay Phuửc Tính -  

Đ.3/2 -  BX Bà Rjá Vttng Tảu

120 360

30

0

30

0

30

0

0

30

0

30

0

30

CtyTưỜBS Gi* Tlsịnh PhỂt 6 96 360 CỊyTưtagGUTỈvili Phát 6 96 360
c v  5783, 19/09/2017. Câng bi biều di;

CV281. 12A51/30I8. tạmngirngthâiứiổcOénỐltii OTh. 09h. llh. 12K, 14h, 16b <lén 
ngáy 10/03/2018

2 2572
4960.1726. A 

QĐ2548, P L l.ư  
41

h 6 Nai - Đúc Trọng 
(Lỉm Đồog)

BX Thj tiin  huyện Đức Trong - QL20 - 
QL1A- BXHẲNaĩ 235 120

30 Htxvt SẲ 1 Bio Lộc 1 30 Htx VI sí L Bío Uc ] 30

0 7:30 10:30

0 9:30 11:00

0 12:30 1S:0Ổ

3 25«s
49ỂO. 1126.A 

QĐ 2548, P L l.tr  
40

Hổ Nai • LT Đầ Lậi BÀI xe Hố NÀ - QL1A - QL 20 - BX LT 
Đà U I

268 120

0 6:00 14:00
c v  2878, 16/06/2016, c6qg bí tưyén; 60S-S72Ữ; 

c v  07.18/01/2017, Cty B*y Nghi« ngừng khai thíc, triPH tố 16,0ìmrỵ>21. 
c v  1471/LĐ, 15/11/2017, TB HTX Di Linh ngùi* khu thác:

0 S:00 14:15

0 10:00 14:30

0 12:05 14:45



Stt
(qh)

MA sá tuyỂn T ia  tuyển C ựjy

Lun hrgnc

QH

Giờ mất bển

Tại 
Bền di

T*ỉ 
Bến đến

Tên dem vi vện Ui

DN ĐỒo ị  N«i
S ỉ Trọng

t tỉ

sổdwp'fa
(4iu  ữ a

«1> DN đối hra
sế

T r»n t
«4i

SAdmy&a 
<«i> bii 

* 0

6086.26I6A 
QĐ 2548, PLI, 

lr50

Hố Nai - La G  
(Bình Thuận) BX Hố N«ĩ - QL1A - QL55 - BX La Oi

4760.2626.B 
OĐ 2548, PL1, 

t r  65

Hố Nai -PhiaN am BM T 
(Đ ắk lik )

BX Hổ Nsa - X L H ả NỘI - Đ iog Khơi - 
Nguyĩn Ái  Quốc - QL1K -QL1A-QL13 
-  ĐT741 - Q LI4 -BX Phi« nãm Buđn Ma 

Thuột

6081.2619. A 
QĐ 2318, PL4, 

t r  34

Hố N ai- Đúc Co 
(Gi* Lai)

B X H ố N ai-Q L .1 A -Đ .N g u y ỉn  Ải 
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6095.2612.A 
QĐ2548.PL1, 
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Hố Nai - Ngã Bày 
(Hậu Giang)

BX N g ỉ Bảy - Q U A  - XL.HỈNỘÍ - BX 
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6095.26J3.A 
ỌĐ 2548, PL1, 

t r ỉ i

HéNiU-LoogM ỹ 
(Hậu Giang)

BXLongM ỹ -QL61B -Q L61 -Q L1A - 
Đtiòng cao tốc - QL1A - BX Hả Nai

6095.2611. A 
QĐ2S48. PL1, 

ư si
Hổ Nai - Vi Thanh 

(H&u Gùng)
BX Vi Thính -  QL61 -QL1A-BXHỔ 

Nai

6033.26O2.A 
(Q Đ 2288)  

ỌĐ 2318 , PL1. 
tr  40

Hố N á - T r i  Mén 
(Sóc Trăng)

BX Trà Mèn - QL. i A (H&U Gùng - cằn  
H k t-  Vinh Long) Cao tốc Trung Lương - 
Q L 1A - Ns* 4  Tâu -  XL.H& Nội - 

BXHỐNai

I Htc Pbuonạ Lỉo» ngấy lồ;
|ữy Hitag Thỉoi <m [À, ngày dtỉn

Htx PỈKKmg LAoi ogkycbằm 
Cìy Kủng Thắng ỡia uú, Oặảy ĩi

Hix F1iỊEg HìẠp

c v  729-20 l&^L. 26/04/208, TB Cty Hửng Thảng Gia Lai ding kỹ thánh Cóc«; 
c v  730-201VGL. 26*4/20». Thống nhit đấng kvkbùthấc mvểa. 

c v  2709. ì<JA>5/2018, CÒQg bà ¿èú đ&

CíyCPSỎeTA*
(B*Ếy cii®)

QyCPSửcTriU«

HaCUteThtah
(atầỵchb)

H&QẳuTUrii
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Chl càú:

0 3:10

0 4:10

0 5:10

0 6:10

0 8:10

.. BX Núi Sặp -  ĐT943 - m  An H*a - 
ĐT942 - ĐT848 - Sa Đéc - c iu  Mỹ 

Thuận -  Đưùng Cao tốc - QL1A *■ BX Hố 
Nai

0 11:10
6067.2620.a HỐ NÚ -N ủi Sập 270 360 0 13:10

ir 47
(An Giang)

0 15:10

0 16:10

30 HtxThoéSon l 30 HtxTbotí Soa 1 30 c v  491, 28/09/2016 đ^u chỉnh ỊÌỜ *ĩ3ữ (10:30)

30 Sơn l 30 HtxTbofi Sao ] 30 c v  491. 28/ữ9/2016<JiỀu chinh giở 5:30 (10:30); 
CV216, 17/10/2016 đtog kỷ ihấdh cđng

30 HtxTto« Son 1 30 HtxThoti Scti 1 30 c v  491. 2S/09/2016 điổu chỉnh già' 9:30 ( i 0:30)

0 8:00 21:00

6067.2627 A 
QĐ 2548. PL4,

Hố N ú  - Ốc Eo 
(An Giang)

BX Hố Nai - QL1A - Cso tốc Trung 
Lương - c iu  Mỳ Thuận - TX Sa Đéc - 

NgS 3 Cựu Hội - ĐT942 - Phả An H o i- 
BX ÓcEo

0 10:00

12 3096 270 120 0 15:00
Ừ 56

30 HtxTboti Son 1 30 HbcTbúệìSơn 1 30
c v  578,25/01/208, thảog nhít HTX Tho«: s<m chinh giở xuất bẻrv;

c v  18/AQ, 0lÁ)2/10l8 TB HTX Thoại Sơn dang kỷ ihẩnh cứng: 
c v  7525, 23/10/2018. Tbốrtg nhất diéu chinh giờ xuỉl bén li 9b05 (9h30)

BX Ba th ỉ - ĐT943 - Phà An Hóa - 
DTO42 - ĐT848 - Sa Đéc - cầu  Mỹ

0 2:45

13 4188
6067.2627.A Hổ Nai - Ba Thê 0 5:45

» 6 5
(An Giang) Thuận - Đưởng Cao tác - QL1A - BX Hố 

Nai
0 10:45

0 20:45

14 5635

6067.2619.A, 
ỌĐ 188S, Hố Nai - T ri Tôn

BX Tri TSn - TX.943 - Ba T h í -  càu 
Thoại Giang -  Đ.vs v in  Kif t -  c àu  

K inh  E - ».Thoại Ngọc Hầu - 
Đ .N p ự ỉn  V in  Trôi - 0.TỈŨ Đức 300 60

0 5:35

24/8/201S, PL4, 
Tr70

(An Giang) Thắng - ĐT.943 .  Phi An Hòa -  Sa ĐỄe 
- c ầ u  Mỹ T huận - QL-1A - Cao téc 

T rung lÚ v d (  - QL.1A - Ne« 4 VÜDJ 
T iu  -  XL H à Nội - BH H Í Nai

0 15:35

30 Hbt Quyéc Thăng l 81 30 Htx Quyél Thằng 2 81 30
c v  5101, 29/09/2016 chíp thuôn diểti chinh 

phương in.
c v  42*2, 17/07/2017, công b í Iaì UỀu d ỉ chty xe

JS 3013
6068 2618. A 

QĐ 2548, PLJ, Hố Nai - Vĩnh Thuặn 
(Kiỉn Giang)

Bén xe Hổ Nai-XL Hả Nội-QLl A-QL80- 
QL61-QL63 đ in bén xe Vĩnh Thùịn 361 120

15 Hoc Vạn Thuận, 
Qgỏy 1¿ ] 15 Htx Vfa Thuận, 

ngiycbia 1 15

Ir 47
30 HttĐẲngTiéo 2 8Ỉ 30 Htx ĐÀagTién 2 *5 30

c v  1262,22/03/2016. ctlag bỉ biéu đi chgy xc, 
c v  4282, 17/07/2017, cAag tó Igi btiu di ch»Ỵ xe; 

c v  6243.09/10/2017, chấp thuÌE ting tín «lít 15—>30

0 22:00

0 5:20 15:45 c v  3210.05/06/2017, Cing tó đing kÝ thảnh oòng; 
Cty Vía TiỀn Ngb2fl ngừng Ishii thic

16
6068.2611. A

Hố Nai - Kiín Giang BX HẺ N á  - QL1A - QL80 - Đuòng Mai 300 120
0 8:20

tr 10
Th| Hán¿ H$nh -BX Ki ỉn  Giang

0 13:20

0 Ỉ8:20 8:45 c v  3210.05/06/2017. cỏng bí dtag kỷ thinh oông. 
Cĩy- Vln TiỂn NpHa ngưng khai thảc
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! 3040
4960.1124. A 

ỌĐ 2548, pLA. 
tr 51

Vĩnh Cừu - LT Đà Lạt
BX Vinh Cừu - ĐT767 - Q U A  - QL20 - 

B X U ên tính Đ4 Lạt 266 120

0 1:00 4:45

0 2:00 12:15

0 3:00 13:00

0 4:00 13:15

2 3035
6071,2413.A 

QĐ2548, PL], 
tr48

VThh Củu - Thính Phủ 
(Bén Tre)

BX Thạnh Phú - QL57 .  QL60 - QL1K- 
Nguyỉn ^  Quốc - Đáng Khởi - ĐT768 - 

BX Vĩnh CừiKĐỒng N(u)
183 120

30 HtxQovẻiThíx* 1 29 30 Ht* vtĩb BdoTre 1 30 c v  570&TCDB, 20/1M 01J, CAngbí tụỵín

0 8:00

0 13:00

0 15:00

3 2977
6065.2415.A 

QĐ 2548, PL], 
&45

V&ửiCừu-ThốỉNốt 
(CAn Tho)

BX Vĩnh Cừu - ĐT768 - Huỳnh Văn 
N g h ỉ' NgựyỉnÁi Q uác-Q L1A - BX 

Thét Nốt
265 120

0 3:00 6:00 Htt Quyét Tbisg DgủBg hd

0 4:00 8:00 QĐ05/CT. 03/01/2017

0 9:00 9:00 QĐOWCT,OJẤ>I/20!7

0 13:00 10:00 QĐOírtrr. 03/01/2017

4 4183
6065.2412.A 

QB 254«, PL I, 
t r  65

VThh Cừu - ổ  Mỉm 
(Cần Tho)

BX Ò  Mfln - QL1A - ĐT768 -  BX Vĩnh 
Cữu 250 120

0 7:00 4:00 QĐ 0J/CT, 03/01/2017

0 10:00 5:00 QB05/cr,o3A>t/20n

30 Hts vt Tp.cin Tho 1 45 30 Hoc VI db TP,Cần Tbsr 1 30 c v  44S8.31/0S/2016, thing nhít PA. 
c v  523. 27/09/2016, TB đằng kỷ Ãrn vi thảnh c4ng

0 15:00 6:00 QO OVCT. 03/01/2017

5 2095
6065.2412.B 

QĐ254S, PL3, 
t r 9

VTnhCửu-ÔM & i
(CinTho)

BX vtnh Cửu - ĐT768 - Ehnỉmg Huỳnh 
Vin N ght - Đuủng Nguyễn Ải Quác - 

QL1A - Đuủng cao tác TP.HỒ Chi Minh- 
Trung Lưong -  QL91 -BX ồ  Món

250 120

30 HtìtQuyồi Thing 1 40 30 Htx Qựyẻt Thể̂ Ệ ] 40 30

c v  1988. 2&04/2016. oAogbíl tuyén. 
c v  5425, 14/10/2016. chip (bàn dag tin n il; 

c v  «3,05« 1/2017. TB th*y w 60B-OJ098; 
cv  5786. 19/09/20]7. Cíog bố lại biéu đé.

0 5:00 10:00
c v  7014.27/12/2016, công bA bièu <sồ; 

cv  7128, 30/12/2016, TTB úuy >cc; 
c v  1319,09/DV2017, TB BS xe ko (Áng cbuycn; 

c v  6415.01/11/2017. TB KTX Đồng Ti&i ngủng khai thac tuyén. ill thu tói PH cùa0 16:00 8:00

0 18:00 7:00 QB0J/CT. 03/01/5017

6 3093
6095.2411. A 

QĐ2548.PL1. 
tr s i

Vĩnh Cửu - Vị Thanh 
(HẬU Giang)

BXVị Thanh -  QL61 -Q L 1A -B X  Vĩnh 
Cứu 265 120

15 Htx VjTtnnh, ngấy chic 1 45 15 HtxViTlwih. r«ầyk 1 45 15

0 5:30

0 8:30

0 11:30

7 3094
6095.2412.A 

(QĐ2288, PLI. 
Tr 241)

vtnh Cửu - Ngâ Biy 
(Hậu Giang)

BX NgS Bảy • QL. 1A - XL.Hả Nội - 
Đ.ĐỒng Khởi -  ĐT.768 - BX Vĩnh Cũu 250 120

0 6:00

0 8:00

0 16:00 Hrx Pteụng H4p 1 29 30 Ktx Pbựn* Hiíp 1 30

0 19:00

8 3060

6083.0424.A 
(QĐ 22S8) 

(QĐ 23I8, PL1. 
tf 39);

QĐ 1S8S, 
24/8/2018, PL1, 

t r « ;

Vinh Cửu -  Tràn Đè 
(Sòc Trăng)

BX Trấn Đề - OT.934 .  TP.ST (Đ.Lê 
Hồng Phong - Đ.LỂ Duần - Đ.Phú Loi) - 

QL lA(HẠu Giang - cẩn  Thơ- Vĩnh 
Long) - Cao tốc Trung Luong -  QL1A - 
N g à4 Lỉnh XnAn - QL.1K - Đ-Huỷnh 

V in  N thệ -  ĐT.768 -  BX Vmh C ua

312 90

0 5:00 8:00
c v  3808,28/06/2017, thing nhít đon vi đảng kỳ tlhic. 

cv  S81/ST. 29*6/2017. TB đlng ký thAob oiog: 
c v  8Ỉ9/ST. IÍV06/2QIR, Chập Chi4n cíữ cty Sơn FtwD0 B̂ CDg kbú th&c tuyin

0 9:00

0 17:00

2 1



Stt
(qh) M is é  tuyến T ỉa  tuyén C ự  ly

U n ilu y n t

QH TH

Giir xuít bếo

T*i 
Bcú đi

T*1 
BÍn đến

Tên đon vj vận Ui

DN Đồng Nai
Số

lượng Trọng
tải

S4<fc*o4n 
«ều bí« DN đéi hnt

Số Trçn*
(Ai <bl>

6083.2401. A 
(QĐ 2288) 

QĐ Z31S, PL1, 
tr3»

Vĩnh Cứu - Sóc Trâng

BX Sóc Trăng -Q L 1A  (H*u Giang - 
c in  Thơ - Vinh Long) - Cao tốc Trung 

U ro n g -Q L .lA -B JÍn y e n Á -Q U lA - 
Nra 4 Vũng T iu  -  X L Ìu  Nội -QL.1A  

NgS 3 Tri Ao -  BT.767 -  ĐT.768 -  BX 
Vĩnh Cứu.

6067.2419.A 
(QĐ 2548, PL1, 

tr46);
ỌĐ U M , 

24/8/2018, PL1, 
Tr2S

Vĩnh Cừu - Tri Tỏo 
(An .Giang)

BX Tri Tôn -  TL948 - QL91 - Phả An 
Hòa - TL848 -  QL80 -  Mỹ Thuận - Cao 
Toe HCM - QL.IA - Ne* 4 V0nj Tàu - 

XL.H i Nội -  Ne* 4 Ám ala -  f e e in g  
Khới - ĐT.768 - BXVInh Cửu

6067.2419.B 
QĐ1S88, 

24/8/2018, PL4, 
TrTO

vtnh Cửu - Trí T6o 
(An Giang)

BX Tri Tôû - TL.941 -  QL91 -P h i An 
Hòa - TL-S48 - QI_80 - Mỹ Thqận ■ 

Cao tốc Tranj Ltrcmj -  QL.1A - Ngă 3 
Trị A n - DT.767, ĐT.768 -  Bển I t  vinh  

Cửu

6067.2418.A 
QĐ2548. PL], 

tr46

Vĩnh Cửu - Tinh BÍ&1 
(An Giang)

BX Chi Lang H ình BiỄn) - TT Nhà B4»g 
- QL91 - Long XuyỄn - Phá An Hòa - Sa 

Đéc - cầu  Mỹ Thuận - Q U A - Vữửi 
Long - Tiền G ùng - Cao Tốc - TĩỂn 

Giang Long An - TPHCM • BiAi Hòa - 
BX vtnh Cừu

6067.2416.A 
QĐ 2548. PL3, 

tr9»

Vĩnh Cữu - TSn Cháu 
(An Giang)

BX T ín Châu - ĐT953 - ĐT954 - Phà 
Thuln Gimg - ĐT942 - QL80 -CẦuMỹ 
Thuận - Cao tốc Trung luong- QL1A - 

ĐT768 - BX Vĩnh C ừu

6067.22412. A 
QĐ 2548, PL3. 

tr 10

Vĩnh Cữu - Châu Đốc 
(An Giang)

BX Chầu Đốc * QL91 .  Long Xuyên - 
Phà An Hòa - Sa Đéc - cầu  Mỹ Thuận - 
QL1A - Vĩnh Long- Tiền Giang - Cao 
Tốc - TiỂn Giang- Long An- TPHCM - 

BiỄn H òa-B X  Vĩnh Củu

CtyCPCMu Đic. 
DgỂychln

OyCPCMuBic,
0**y“

Htxqu>éTlAi4 (AOX
r%ầy thìo

HbtQinA Thíos (AGI 
=***“

HIX DAqậ Tiỉa 
n&yU

Hix Dửng Tĩén
nç*y chin

c v  8460, Ĩ4AÍ9/3014, chíp Ihuín cỉn HTX Đổng Tiên khai thác, 
c v  4684. 03A8/20 17. obip thuận cho KTX Đổng Tién 

tạjn ogCmg Iđui thác dẾn 01 ¿39/2017; 
c v  2619, C7A15/2018, ciiáp ứíUÍa ỉtTX ĐổngTiốn um Qgửitgkbũ Ibic dân ngáy 

23/06/2018

Htx Đdn* Tíàî  
nrtylí

Htx Dồng Tỉ&o.
ngỂy chín CV6007.07AJ9/2018, CđQg bố bàẻu dà, HTX ĐtiẤn

CtyCPCUki ĐÃc CtyCP Chill Đốc

Htx tói« TiỂn, 
ngỉychin

HttĐÌnrin. 
agằyii c v  5980,06/09/2018. c»ng bí KTX Đồng Tién đing leỷ thinh cftng

Hnc Qu>é Thing (Aữ) HmQujà Thin <AC)

Htx PhiiDQÿ ÌA*. ngiy k Ht* Pharog Lim, ngiy fthỉa

CV6759.14/12AÛ16. (lép ùhin hi tơ  dáng ky; 
c v  426, 19A) 1/2017. côag tó  biỉudốotaỹ xé: 

c v  4523.28M7/2017, chip tfauÿii diỂu chinh ¿ 0  VC-TC: 
c v  64ỨS, ĩ6/10/2017, chip ỉbù&D giảm chuyén 30">15

6068.2418. A 
(QĐ 189, PL4.tr

s í)
QĐ 2318, PL1, 

<r3S

Vĩnh Cừu - Vinh Thuịn 
(Kiỉn Gang)

BX Vĩnh Cửu - ĐT.76* - ĐT.767 - 
QL1A - TP.Cần Tho - QL61 - QL.63 . 

BX Vĩnh Thuỉn

Đ ^tóm m iH SỈĩrX PL

6069.2411.A 
(» 2 5 4 8 , PL1. 

ữ  47
V tnhC ử u-C ìM au

BX Cầ Mau -  QL1A - Cao lốc (Trung 
Luong - TP HCM)- Q L ỈA - Dẻcig Khởi - 

TL7Ổ8-BX Vĩnh Cừu

DNTN H itp

DNTNTuinHitp

2 2



stt
<qb)

M I l i  tuyin T ỉa  tuyén CVIy

L a u lu v n t GIỜ xuí »bến

QH TH

Tên đon vj vận tix

T*J 
Beo đi

Tfi 
Bén đểu DN BỈng N«i

Số
Trọn*

(AI

sídteyít
(diu bển DN đối Uru

sé
híựug Trọn*

t ũ

SỉcbBT̂ i 
(lỉu kh 

«¿4

Bển xe T rị An

6072.2112. A 
QĐ2S48.PL3.

trio
Trj An - Vững Tiu

BX Trị An - ĐT767 .  QL1A - Đưòng Bùi 
VSn Hóa -  QL51 - Đutmg v o  Nguyên 
Giáp -Đ uờngN guyỉn An Ninh - BX 

V D ngT àu
cV  70Î2,09/ 11/ZQ17. Cdng b i  bitu d i , 

c v  2787. 14/05/201*. TB HTX Vbh Tin ngừng khù thic

4760.1421.A 
QĐ2548, PL1, 

» 3 7

c v  443.27,01/2015. cbốp ữiuậa khù thto tuyến.
c v  6106.2«[(W20I5, diỂu dành gi*M h i  

CV396, ]?Ấ) 1/2017, chip tbuin giảm *Á chuyén, 
c v  520.23/01/2017. BS xe ko Itag ctoyéa; 

c v  1730, 31/03/2017. KTX PL ngùng ¿MU ¿ tu  tụyáo

Tn An - Ea Kai 
(ĐÍkÚUO

BX EaK BI- QL26 - QL14- QL13- QL1 
- NgJ B# Tri An ĐT767 - BX Tri An <A>

6071.2112. A 
QĐ 2548, P U , 

tr48

Tri A n-B aT ri 
(BỂnTre)

BX Ba Tri - D9T - HL10 - Đuủng N«i Ô 
thị trin  Gièng Trỏm - ĐT885 - Đuủng 
Ngụvỉn Thị Định .  ĐL Đồng Khới - 

QL60 - QL1Á - ĐT878 - Cao tốc (Tnjng 
Lương - TP HCM) - Đuòng dẫn nút gúo  
thông Binh Thuận - QL1Ă - BX Trị An

c v  I183,05«3/2013.cỏngbiwyéa; 
c v  3360,0 1* 6/2018, Cdog bilậibiéu đi; 

c v  4Q4Q. 26Æ6/Î018. chlp thuAú dieu chứứi giò VỀ cÃnc bố lai biẻu đồ

c v  1189. 13/03/2013 chỉp tbuỉn khai thác tuyẻa; 
c v  <3,02W6/2016, Bs ne: 71B-008I2

6066.2] 13. A 
QĐ2548, P U , 

Ü46

Tri An - TX Hồng Ngv 
(Đống Tháp)

BX Hồng Ngự -  QL30 .  QL1 - ĐT767 . 
BX Tii An

6084.2117. A 
QB 2318, PL4, 

t r  34

Tri An - Trà Cú 
(Trá Vinh)

BX Trị An -  ĐT 767 -  NgS 3 Tri An -  
QU 1A -  XLJ4& Nội -  JÛL Đại Hàn -  
QL. 1A -  KCN sỏng TTíần -  QUI A -  

Ngfi 3 Trung Luong -  cầu  Rạdi M iỉu -  
QL.60 -C iu C Ồ  ChiỄn -  ĐT911 -  

QL60 -  QL 54 -  QL.53 -  BX T r i  Cú

HtxHổùặNỆự c v  1813/TCĐ8. 03Æ8/2010, cỗog bả tuyéa

KTX VTTBTX Kin, Njv HTX VTTBTX Hit* Ngự c v  î«7. 12/0 1/201 s. th&ng nhil HTX VTTB TX KAng Ngự khai thie tuyéa 
CỸ 30/ĐT. 11/01/2018, TB HTX VTTB Hing Ngư dlàgkÿ thinh câng

CV316/TV, 1 \/Ũftf2ũ\7, TB dem vi đAngkỷ khai thác tụyẻn; 
CV 5760. IS/ũ9/ì017.Cfingbĩ biiuđi; 
c v  7428. 29/11/2017. C4ng tó biiu di

CV7X61. 19/12/2017, Thảng nbit dơn vi díng kỹ klnilhẩctuyán; 
c v  438 22/12/2017. TB HTX VT Tẳn Tiin Õng kỷ thinh OÒDỊXCÍ 

c v  186/TV. 04/97/2018, TB HTX VT Tân Tiéo agcmg khai thic tuyéa Tri An - Trt Cii

HctVhliCOm. 
■»‘y lí

HnVtakCúu.
ns*ylí c v  27Û, 2MOI/201S. chiptbuinUnithic luyén

6067.2112. A 
QĐ 2548. PL1, 

tr 46

Tri An - Châu Đốc 
(An Giang)

B X T ii An - Đ T767 - QL1A - QL91 -BX  
C háu  ĐỐC

6067.2128.A 
QĐ2548, P U , 

tr 56

Tri An - Khinh Binh 
(An Giang)

BXTri An - ÕT767 -  QL1A - XL.H à Nội 
- N g i 4 Vững Tàu - QL1A - QLSO - P hi 
V à m C ổ n g -Q t9 I -Q L 91C -B X K hioh 

Binh

HRVbhCdv. c v  «050, 10/11/2016, c*ng b i  teỉu d4 ch»y *e; 
CV 2630. 12/05/2017. TB ch»y xe

23



Luu lirpng Cifr x u it  bio T&u don vj vfn tii

Sn Sit
<qb)

IVU iotuyin T in tiiy iii H in h  trinb C v iy
QH TH T*i 

b4d <fi
T*i

B i a o t n
DN b Ad j  Nai

S i
hivng

xe

Trgng
tii

<4iu b&>
40

DN d£i hru
s6

Urging
xe

Tr?rtg
tii

¿¿dNirJii 
<4k bfc

ita>

GUdifc

0 6:45

6068.2111. A
Tri An - Kifa Giang

BX Trj An - OT767 - QL1 A-CaolAc 
(H i Chi Minh -Trung Luong) - QL80 - 

QL61 -BX Ki&i Giang

0 8:45
8 2108 QD 2548, PL3, 

tr 10 0 14:45

0 17:45

9 4260
6068.2118. A 

QD2318,PL4, 
l r  33

Trj An - VTnh ThuSn 
(Kiftn Gians)

BX Trj An -  BT.767 -  NgS 3 Trj An -  
Q L 1A -  X L H i N$i -  NgS 4 VCng Tiu 

-  Q L 1A - Cao t ic  Trung Luong -  
QL.1A —QL.80 —QL.61 - Q L 6 3 -B X  

VInhThu&i

370 30 30 HRDAajTjin 1 40 30 Htx Dio* T il 1 40 30 CV 5747. 18/09/2017, CAog bA bliu <U

10 3017
6069.21 U . A

Trj An - C i  Mau
BX C i Mau - QL1A - Cao l6c (Trung 

Luong - TP HCM) - QL1A - TL767 - BX 
Tri An

30 DNTNPTThcJiTuin 1 30 DNTNPTThuihTuia 1 30

QD 2548, PLI, 
ir 47 30 DNTK P.T.TU Tils 1 30 DNTN P.T.ThuihTuAn 1 30

11 4262
6069.2117.A Tri An - D ing Tiro

Bin xe D&ig T im  -  D.3/2 -  QL. 1A -  
Cao t6c Tnmg Luong -  QL 1A -  NgS 4

0 6-JO 17:00 CV 8181. 29/12/2017, Cdng bA tniu d&, 
Cty Vfin Ti£o Nghlft ngung khai th&c

Q 0 2318, PL4, 
tr33

(C i Mau) VSng T iu -  XL.HiN$i -  QL 1A -  Ngi 
3 Tri An -  DT.767 -  Bin xe Tri An 0 14:30 7:00

VI B&i xe D in  Giiy 13

DAu GiSy - Phi a B ic Phan 
TTiife 

(Binh Thu|n)

0 2:00

2119
6086.2511.A 

Q£> 2548, PL3. 
trlO

BX D&u Gifiy -Q LIA -BX  Phan Thiit 125 120 0 4:00
0 9:00
0 13:00

4860.1725. A 
C® 2548, PLI, 

tr 40

0 6:00 5:30 CV 85, 16̂ 35/2016, HTX CM ogQog toft d$ng

D iu GiSy - QuAng Son BX Diu Giiy - QLIA - QLI3 - QL14 - 365 120
0 10:00

(D4kN6ng) B X Q uingSon 0 13:00
0 15:00

BX dAu Giiy - QLI A - Budng Nguy in  
Ai Qu6c -  Dudng Bui Httu Ngtua -

0 7:30

4760.2625.A Diu Giiy - Phia Nam BMT 395 120
0 8:30

ir 48
( B ik lik ) DT746 - DT741 -  QLI4 - BX Phia Nam 

Buon Ma Thu$t
0 10:30

0 15:30

3741
6081.2511.A 

QD 189, PL4, Ir 
52

Diu Giky - Due Lons
BX Due Long Gia Lai - Dudng H& Chi 

Minh (QL14 cfl) - QL13 - QLI - BX DAu
GiSy

590 60
0 7:45

Gia Lai
0 9:45

0 4:00 6:40 Htx Long Khioh ngimg bd

5 3068
6084.2511. A 

QD 2548, PLI, 
tr 49

D&u Giiy - T ri Vinh BX D&u Giiy - QLI A - QL53 - QL60 - 280 120 :
0 5:00

Huong 19 11 - QL54 - BX Tri Vinh 0 13:00

0 16:00

6 3744
6084.2551.A 

QD 189, PL4, tr 
52

D iu Giiy - T iiu  Cin
Bin xe D&u Giiy - QLI A - dirdng 

nguyin Vfin Linh - dudng cao t6c Trung 295 60

0 4:30

(Tri Vinh) Luong TP H C M -Q L62-Q L1A - QL53 - 
QL60 - Bfc xe Ti^u Cin 0 8:30
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L uvhiựns G ii xuất bến Tên đoa vị vận cải

stt
(qỉ>)

MA số tưyếo T ỉa  tuyến H ỉn h  trình Q rỊy
QH TH Tfi

B Íođi
T*J

Bển nến DNB&ngNai
Sá

lưựng
xc

Trọng
tải (<!■ ứa

40
DN đéi hiu

SỐ
hrợnj

xe

Trọn*
tải

SẨdny&i 
(ỉk) b&i 

rt>)

C U d t

4273
6084.2514. A 

ọ o  2318, PL4, 
t r3 4

D ầuG Sy-CầM K è
BX Dầu Giảy - Q L .IA -  Đ.Nguy&i van 
Linh -  Cao tốc Trưng Luong -  QL.62 - 295 60

0 5; 45

(Trả Vinh) Q L .IA -Q L .53 -  QL.60 -  QL.54 -  BX 
cầu  Ké 0 10:45

0 3:45 6:30 QĐ 04/CT, 03/01/20 n

4184
6065.2514.A Dầu G iây . Cờ Đó BX Cờ Đò - QL91 ■ QL91B - BX Dầu

295 120
0 5:45 7:30 QĐOÍ/CT. 03/01/20 [7

t r t ó
(Cấn Tho) Giẳy 0 14:45 8:30 QO 05/CT, 03A)lß0n

0 16:45 9:30 QĐ05/CT. 03/01/2017

0 4:10 6:00 QĐ OS/CT, 03/0Ì/2017

2096
6065.2514.B 

QĐ2548, PL3, 
t r 9

DÌU Giây - C à  Đò BXDầu C iiỵ 'Q L 1 A - QL91 -LỂĐức
295 120

0 6:10 7:00 QĐ OííCT. 03AJ1/2017
(Cần Thơ) Thọ-BX CỜĐỞ 0 15:10 8:00 QĐOS/CT, 03/01/2017

0 17:10 9:00 QĐOS/CT. 03/01/2017

BX Dầu Giảy 'Q L 1 A -N g ã ba Trung 
Luơng - QL1A- c ầu  Mỹ Thuận - QL1 -

0 2:30 1 9:20

10 2122
6095.2513,A Dầu Giây - Long Mỹ 289 120

0 4:30

ư l i
(H(Lu Giang) c ỉu  cản Tho - QL1 - QL61 -TL93I - 

BX Long Mỹ
0 16:30

0 18:30

0 5:30

11
6095.2519. A Dầu Giãy • Cái Tắc

BX DẳuGiây - Q L lA -X L H iN ộ i -Ngã 
4 Vũng Tàu * QL1A - CftO téc Trung 

Luong - QL1A - BX Cái T*c
280 120

0 11:30

tr 59 (Hịu Giang) 0 14:30

0 20:30

6095.2512. A BX Ngă Bảy - Q L  1A -  c «0 tốc Tnms 0 6:] ỉ

12 4773 QĐ 317, 
08/02/2018

DÀu Giây - Ng8 Bày 
(HẬU CÜ ang)

Loong - Q L  1A -  N gí 4 VOng T àu - 
X L .rn  Nội - Cồng viên 30/4- Q L 1A -

272 90 0 11-.1S

VIA, Tr30 N gâ4 DẰU G iây-Q L 1A -B X  Dầu Gây
0 17:15

13
606925J l.A 

QĐ2548, PL1, 
tr47

DẰu Giây - C ì  Mau
BX Cà Mau -  QL1A - Cao tốc (Trung 

Luong - TP HCM>- QL1A - XL H4 Nội - 
QLIA -  BX Dầu G ảy

414 60

15 Htx Dồng Tiéd* 
as*yJè t 15 Htx Dàng TỈỂn, 

ogỉy cứa ] ts CV180WCM, 22/11/2016. chíp thuin cho HTX Đồng Tico tiếp nhin tưycn cút HTX 
Đại Thing

0 19:00

VU l J t  Long K hinh 27 33

30 HtxLKMnk 2 53 30 HRL.KW1* 2 53 30 c v  L312.26*02/2014, Chip thutaHTX Long Khtahlđud thắc hiyín

1 3036
6072.11II.A  

QĐ 2548, PL1, 
U 49

Long Khỉnh -  Bà Rịa
B X B iR ja - QLS1 - QL56-BXLong 

Khảnh 60 120
30 HtxBARiâ 1 30 Htx Ẽi Rìa 1 30

0 14:00

0 16:00

30 HtxBARi» 1 30 HbcBARja 1 30

2 3037
6072.1118. A 

QĐ 2548, PL1.
Lang K hinh - Lông ĐiỀn

(BRVT)
BX Long Đì ỉn  - ĐT44 - QL56 - BX 

Long Khinh
65 120 0 8:50

« 4 9 0 14:50

0 16:50
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s t t Sn
(qb>

MA lé  tuyền Tên tuyển Hành trinh C ự  ty

Louhrựng Gifr i n í t  bến T ín đom vị vện tải

Cfalcfefc
QH TH Tại 

vén  đi
T*i

B«o đến DN ĐỈDg Nai
SỔ

ĩượog
xe

Trọn*
tii

54d*^4n 
«fci bé*

<D)
DN đổi hru

SỔ
hrọnt

xe

Trọng
CAI

SAdNụÀl 
<4ia bin 

«¿0

3 3038
6072.1120. A 

QĐ 2548, PLI, 
tr 49

Long Khánh - Xuyén Mộc 
(BRVT)

BX Xuy ỉn  Mộc -  QLSS - TL328 - QL56 - 
QLIA - BX Long Khinh 65 120

30 HlxBiRá.tt*»'..... . 1 30 HtxBảRÀngảy..... 1 30

0 13:30

0 15:30

. 0 18:30

4 3071
5086.1116. A 

QĐ 2Ỉ48, PLI, 
ư 5 0

Long Khinh - La Gt 
(Binh Thuận)

s x  LaCá - QL55 - QL1A - BX Long 
Khinh 3J 120

0 6:30

0 8:30

0 10:30

0 15:30

S 3070
6086.1112. A 

QD 2548, PLI, 
& 50

Long Khinh - Phia Nam 
Phan Thiết 

(Bình Thu$n)

BX Phia Nam Phan Thiết - QL1A - BX 
Long Khinh 110 120

0 7:00

0 9:00

0 12:10

0 17:00

6 3069
6086.1111. A 

QĐ2548, PU . 
t r 50

Long Khánh - Phia Bâc 
Phan Thiết 

(Binh Thuận)

BX Long Khinh - QL1 - BX Phi» BÁc 
Pban Thié» 117 120

0 4:10

0 6:10

0 17:10

0 I9:Ỉ0

7 3077
6093.1115. A 

QĐ 2548, PLI, 
irSO

Long Khinh - Bù Đing 
(Binh Phước)

CN BX H.BÙ Đang - QL14 -  ĐT741 . 
Cồng Xanh - ĐT747 - T ín Uỵín - BiỂn 
Hỏa - Đuủng Búi Hữu Nghĩa - Suởng 
Nguy&i Ải QuẺc * QL1A - BX Long 

Khinh

247 120

1S nsèy lí. 1 46 15 HữtL.Kb*Dh,
ngậỵchỉn 1 46 15 c v  1317.26/02/2014. chíp thuịn khai thác tuycn

0 10:45

0 15:45

0 19:4S

8 3076
6093.1112. A 

QĐ2548, PLI, 
V 50

Long Khỉnh - Phuóc Long 
(Bỉnh Phuức)

CN BX TX  Phước Long - ĐT741 - 
ĐT747 (Tân Uyín) - QL1A- BX Long 

Khảnh
237 120

30 HtxLKhbK aeiyfe. 
Htt Pbffl*c liWg. ỏtiry áÀa 3 130 30 RtxL-KhAflb, aậAyctlo; 

Hbt Auúc Loag, tiậíy li 3 130 30 c v  7519.04120017. TB BS xe 60B-03693 V* cÍBg bi l»i biéu di; 
c v  3653. U/06Æ01*. Chip (Min chiah fpò vi cÃng tó l*i biỉu đi

0 10:15

0 14:15

0 18:15
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Lưu l u p t Gi* m ít  bến T ín  đoa vj vận t ii

S n
(qb>

Tên tưyếa H ỉn h  trình Cự ly
QH TH Tại 

Bến di
T*l

Bcnđín DN BingN ai .
số

hrgmt
xe

Tp»ng
tii

sidiiiyèi
(4ia bÃã 

40
DN đổi tưu

số
hiựng

xe

Trọor
tii

GbtcM:

30
HtnLjaíiih.os*yH 

Cty-CP Bn kbleli tiyNiflfa; nậiy
tbia

2 60 30 Htx LXhAati PỆầy diiag 
ồy CP B» ỉ m  T* Nà* ¿ iỵ  ỉè 2 SO 30 c v  529. 20/01/20)4. Chip thuận HTX Long Khinh khii lh*c rayio

9 3022
6070.11 n .  A 

QĐ2548, PLI, Long Khánh - TSy Ninh BXTây N inh-Đ irtng  3 0 /4 -QL22- 
Q U  A -Đ ẻtt*  N ai-B X  Long khinh

185 120 0 9:00

0 13:00

0 19:00

30 HttLKMob I 44 30 HCxL.KMnk 1 44 30

10 2357
4760.2611.A 

QĐ2S48, PL1,
Long Khánh - Phía nam 

BMT 
(Đ Ík lik )

BX Phía Nam BMT - QL14 -  ĐT741 - 
Q L 13-Đ u ờ n g X u y ên Á -Q U  -B X 463 120 0 8:05

O'37 Leng Khinh
0 9:05

0 11:05

0 3:35

0 6:35

0 S:35

Long Khánh - Đẩk Đoa 
(Gia Lai)

BX Long Khánb-QL20 .  QL1A - QL13 - 
BX MiỂn Đỗeg -  QL13 - QL14 -  BX Đtìc. 

Đoa

0 10:35

11 3043 QĐ2548.PL1.
tr49

570 240 0 12:35

0 13:35

0 15:35

15 HtxPfanmg Lim. 2 84 15 HCcPhucme Um, 
ogAychln 2 84 15

CV6188, lỉ/l 1/2016,5Sxekot&ngchuỵèm
CV39Ì, 17/01 /2017. ohíp Ihgím glAm lin juiv.

€ V 521, 23/01/2017. BS xe fco Õng chuyin

30

30
171 120

30

30

0 8:20

5060.1111. A
Long Khánh - Mièrt Đông

BXM iỀnĐđng -Q L .13-Q L 1A -B X  
Long Khinh

0 8:40

12 2646 QĐ 2548, PL1, 
»41

88 360
0 9.10

0 9:30

0 9:50

0 10:10

0 10:30

0 10:50
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Luuhrpng G iử m itb ế n H o  đoa vị vện tảỉ

Stt Stt
(qh)

MS tuyín T ín to y ín Hành trinh Cự ly
QH TH Tại

B ể n «
Tại 

Bến đến DNBèn*N«j
Số

luựnc
xe

Trọn*
tii

s4 dnợén 
<4Ỉa bển

m
DN đéi hru

s  í
luynỊ

xc

Tr»n*
*âi

SẶdMyh 
(đia bin 

4<n)

Ghi chú:

0 3:00

0 3:20

0 3:40

0 4:00

0 4:30

0 5:00 16:50
c v  938, 22A>2/I017, ctag bí biiu di eb*Ỵ xa; 

c v  4284. 17/07/2017, ngừng kh.1 thác luyỊn dii vdiCty VíCCúc Phương vâCbi 
nhinhcty M«nh Húng

0 6:00

0 7:00 12:30

0 8:00 13:50 cv  6593.06/12/2016. Công bi btài đi ch»y Ke; 
c v  4284, 17/07/2017, ngừng khù th*c luyén đối với Ccy va Cúc Phuong ví Chi 

nhAxihCty Mtnh Hủog0 9:00 15:10

BX Long Khinh .  QL1 - Cao tốc 
TP.HCM • Long Thảnh - Dầu Giẵv - 

Đ.Mai Chi Thọ • XL. Hâ Nội - c ia  Cát 
Lải - Đ.Điịn Biỉn Phủ - BX Miền Đổng

0 10:00 16:30

13 3053
S060. ] l l l . f i  

ỌĐ 189, PL1, 
tr4 5

Long Khảnh - M iln Đỏng 
(đi cao tốc)

75 720 0 11:00 17:30
c v  938, 22/02/2017. công bố bièu di di*y xe; 

c v  4284, 17/07^017. ngù&gkhũ thác tuyèo (tói với Cty vo Cúc phương vá Chi 
nhánh Cty Mạah Htag

0 12:30

0 13:00

0 13:30

0 14:00

0 14:30

0 15:00

0 15:30

ũ 16.00

0 16:30

0 17:00

0 17:30

0 18:00

15 ữyVTTiénGi.1» 1 15 Cly VT Tiín Gúsg 1 15

14 2962
6063.1116. A 

QĐ2S48. PL1, 
tr44

Lang Khảnh - Cò CỄng 
(Ti ¿11 Giang)

BX Long Khinh - QL1A - QL50 -  BX 
Gò Câng 200 120

0 8:50

0 14:50

0 16:50

6063 1117.A BX Tân Hòa- ĐT8Ổ2 - đường Trin 
Cống Tưòng - QL50 - QL1 -BXLong

15 Hr  Loog Khtsh. Qgiỵ le 1 32 15 HKLoos Kt*r*.oi*y4h*» 1 32 15
c v  117.02/02/2005. Chấp thuta khù (bte tuyên' 

cv  3977,25«6/201í, TB xe 60B-0484Í d*y X* 60L-6541. xe 60L-6641 chui ai PH 
lA 14Í V*9Í

15 2963 QĐ 254*, PL1, Long Khinh - TỀn Hòa 
(Tíin Giang)

206 120 0 10:50
tr4S Khánh 0 15:50

0 18:50
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Stt
(qh)

2970

MS l ỉ  tuy in

6071.m i . A  
QĐ 2548, P U . 

tr47

5084.1 l l l .A  
QĐ 2548, PL1, 

tr4  9

6065. m  5. A 
QĐ 2548, PL1, 

Ơ45

6065.1111. A 
QĐ2548, fL i ,  

tr4S

Tên tuyến

Long Khánh -  Bén Tre

Long Khinh - T ri vinh

Long Khinh - Thốt Nốt 
(Cần Thơ)

Long Khinh • c in  Tho' 
(36NVL)

BX Bén Tre -  QL60 - Q U A  - ĐT878 - 
c*0 tốc (Trang Luong - TP HCM) - 

Đuờng dẵn nút giao th&ng Binh Thuận ■ 
QL 1A -BX  Long Khinh

BX T ri Vinh - QL54 - Ngụyĩn Đâng - 
QL53 - Q U A  -BX Long Khánh

BX Thối Nốy&MỔIll - QL91 - cẩu  cần  
Thơ -  QL1A - TF Hổ Chi Minh - BX 

Long Khánh

BỂn xe Long Khinh - QL1A - QL9Î dén 
BÀI xe cếií Thơ {36 NVL) v ì nguọc lại.

Cự ly

Lưu b f i {

QH

Tên đon vj vận

DN ĐẴD£ Nai

Hec Lm ệ  Khtafe, nịày |& 
KtxTh&of Nhếi «4 

C tag ty P h k  Thírh, agầycbỉa

Htxl^Kteb
<***)

số Tivnt
tii

s4<fuayén
(tfỈM bến DNđốỉhru

Hfc Long XMoh, OỆẾy thằx.
H rt TbốOỆ Nhit v ỉ 

O n g  ty PtalcThĩntv aạèyỉố

HtxLo«|KM*
(mẻychằn)

sả
tovnt Trọng

tu

séứmyịn 
(<1b bfc>

c v  6575,24/KVÏ017. TB BS »  600-01015. tro Un« cbuyổE, 
c v  281/Btro, 06ÆK/M1S. Ta Cty Pbủc Thj* <t»y ihí Cty CP VT Bin Tre.

c v  1319.26A2/2014. chấp thuận cboHTX Lon* KMohkh«ith*c. 
c v  750.31*1/201«, TBthty W

QĐ 05/2017«rr.03AHÆ017

QĐ05/20I7/CT, 03/01/2017

QĐ 05/2017/CT, 03/01/2017

c v  3632,2I/Û6/2017. cbápứuitofchtiIhấctuy^Đcho 
Cty Vmfa Phú 

CV79. OỈAỈ1/2018, chỉpthuta khù thác tuy4& chủ 
Cty Vlah Phú

QB 03/2017/CT. 03/01/2017

QĐ 05/2017/CT. 03/01/2017

QĐ 05/2017/CT. 03/01/2017

5076

6065.115J.A 
(QĐ 2548, PL4. 

tx55);
ỌB i m ,  

24/8/2018, PLl, 
tr 26

Long Khénh - Trung tỉm  
TP CẦn Tho

BX T rang tâm  TP c in  T h a -  Q LIA  - BX 
Long Khánh 250

QĐ 05/2017/CT. 03/01/2017

QĐ 05/2017/CT. 03/01/2017

QĐ05/2017/CT, 03/01/2017

c  V 3632.2 tAK/2017, chip tbuio Uai 4*0 tuy én cho 
Cty VhhRrà 

c v  79.05A31/20I8. chỉptbutnkỉiAÌ thAc TUỴCrc cho
________________ Cty VĩahPhủ________________

5632

6065.11SL.B 
QB 18S8, 

24/8/2018, FL4, 
tr 70

Long Khinh -  Trung tâm 
TF. CAn Thơ

BX Long Khánh - QL.1A - CHO tốc 
Trung L ư ơ ĩi|-  ỌL.1A - QL.91.  BX 

Trrmt tim  TP.Cần Thơ
250

606Ỉ.U I2.A  
Q B23W , WL4, 

t r ú

Long Khinh - Ổ Mỉn
õrp.cần Thơ)

Bén xe Lotg KMnh -  QL.1 A -  NgS 4 
Dầu Giây -  QL. 1A -  Đ.Nguyỉn Ái Quic 

-  QL. 1K -  QL. 1A -  c*ó tốc Tnmg 
Lương -  Q L1 A -  QL.91B -  BXỒ Môn

Đuigkiâxn tn HS HTX DẰog Tiến; 
c v  6410. 16/10/2017. Céng bi t*iu<jàch*y xe (60B-0402Í)

HtxDAoậTiếa HtxQtaTĩỉn Đ ug loềm Ưa HS HTX Đỉsg Tĩín,
CV6410, Î6/10/2Û17, Côngbổ biỉuđà chty xe (60B"03428)

29



Teo tuyến

Long Khánh - Châu Đéc 
(An Giang)

Long Khánh - Kitn Giang

Long Khỉnh - v ị  Thanh 
(Hậu Giang)

Long Khinh - v i Thanh 
(Hậu Giang)

Long Khỉnh - Cà Mau

BX Long Khinh-QL1A-QL91 -BX 
Châu Đốc

BX Long Khinh .  Q U A  - Nga 3 Trung 
Luong * Ngfi 3 Lộ TỀ -BX Kỉỉn Giang

BX Vị Thanh - QL61 .  Q U A ,  cầu
ỵ]fflLldBm&2uỉa^iI«iỉBBiỉstt&LÁL

Quốc- Xa Lộ H i  N ội- đường 30/4 - Ngã 
3 Dầu Giảy - QL1A - BX Long Khánh và 

ngược L»ì <A>

BÍn xe Long Khinh -  QL. IA -  Công 
viỉn 30/4 -  XL.HA Nội -  Nga 4 VOng 

Tàu -  QL1A -  Đuởng Xuyín X -  QL. 1A 
-  Ngâ 4 Binh Phuởc - QL. 1A -  cào tỂc 

Trung Luong -  Q L 1A -  c ầu  vượt 
L ư ongX uỉn- Q L 1 A -  QL.61 đến Bin 

xe Vị Thanh

Bối xe Long Khinh - QL1A đến BÀi xe 
C i  Mau

Cự ly

L ira h rfu t

QH

Giỉr x u ítbến

Tại 
Bển Oi

T»i
BÍa  đến

Tên đon vị v ịn  tii

DN Bồng Nai

Hnt&inj T>k(CM)

số
luyng Trọog

tài
sỉduự&i
(diu bh DN d£i lưu

Htx Dảns Ttểa (CM)

Sá
Trọng

tii

sỉchnybi 
(diu Ú n 

r tõ

CV2098/ĐN. 17AJ4/2017, Ih&ng ohỉt dom vì dAng ký ; 
c v  1806/CM. 22/11/201«. chip thuSn cho KTX Đing Tién tiép nh*n tuyén cíu HTX 

Đei ThÁng

c v  2470, 05/05/2017, otag bí btéu đi; 
Cty Vin Tiẻn Nghfri ngừng khú théc

Htx Xuằfl Lộc. ngấy lè HtxXufci Lịc, ogáychin

Xuân Lộc - LT Đà U I
B X L T & àL # - QL20 -  ĐT7I3 - ĐT766 - 

BX Xuân Lộc
Hctldc DiLtỉ.ngàyc]Jfl HwxkĐảL*i**yl* CV6807,01/11/2017, thing shit HTX XK Dá u> <Ung kỷ ; 

cv 1424/LB, 03/11/2017. TBKTX XKĐAUl «atag kỷ (ũuih eông
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Stt
(qb)

M» té  tuyỉa

4760.2615.A 
QĐ2548, PL1, 

V 3 7

T in tuy áo

Xuân Lộc - Phía Nam BMT 
(Đ ílc lik )

BX Phí» Nam BMT - QL14 - ĐT741 - 
QL13 - Đ u fr«  XuyỄn Ả - QL1 -BX 

Xuân Lộc

<V ly
QH

Tên đon vị vện tải

Trọo t
tii

s ỉd i^ n
( H .Ỉ Ì I

«>
DN 0ỐỈ hiu

KixXiAiLte. «irdAì

số Trọng
tải

s ỉd n ]4
(4ta

¿ 0

c v  [720. IMH/2010. cóng b i  tuyéa; 
c v  3926. 30/OS/IOÌ7. Chắp Umjn gùm lổ d»iyí n 3<H» 15

4760.2415.A 
QĐ2548, PLI, 

0-37

Xuân Lộc - MDrÚc 
(Đak Lát)

BX M D rik  -  QL26 - QLI4 .  ĐT741 . 
ĐT74Í ĐtxCmg Biri Hữu Nghĩa - 

ĐirữngNguyỉn Ải QuỂc QL1A -BX 
X uín  Lỏc <A>

4760.1415.A 
QĐ 2318, PL4,

t r  27

Xuân Lộc - Ea Kar 
(ĐăkLâK)

BX E aK ar- QL.26 - Đ.Nguyèi Vin C ù-  
Đ.Ngụyỉn c u  n a n h  - Đ Trinh Phỉa 

Tây BM T. Đ.HCM (QL, 14 cữ) - ĐT.741 
- QUI 3 - Đ X uyỉn  Ả -  Q L 1A - ĐT.766 - 

B X X uỉn  Lộc

5060.1115. A 
(QĐ 2288) Xuân Lộc - Miến Đãng

BX Miền Đòng QL.13-QL.1 - BT.766 - 
BX Xuán Lộc

c v  1073, 13/03/2015. cbẩp thu&n kh&i thảc tuy^n; 
c v  2163. 1005/3016. chip Uu4n HTX Píiuong Lim 

bép nhàn khù thAo tuyte:

HttVTEnKnr CV7130, 15/! 1/2017, tháng nhít HTK VT Ea Kar khù thiG tuyéu

c v  6442. IS/IÍV2047. c*ng bí biếu di. 
c v  7471. 30/11/2017, chip tbuin giAn vi cbuyín 360 «> 300
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Lưu lượng Giàrxuítbếo Tên đan vị vận d i

s tt SK
(4h)

M l «¿tuyến TCatụyẾn Hành trinh Cự»y
QH TH Tại 

Bến di
T*i 

r é n  đến DN ĐỒd ĩ Nai
Số

lirpng
xe

Trọng
(Ai

S4dno£i
(đỉa bỉu

(B)
DN đối bìu

s í
lưTm

xe

T rço j
tu

S¿cfNiyéa 
(tfia bền

ứimị

GMdtú:

0 4:15

0 4:55

0 5:35

0 6:15

0 6:55

5060 1115. F 
(QĐ 189,

BX Xuân Lộc • QL. 1A - Cao tốc 
TP.HCM - Long Thánh - Dầu Giây -

0 7:35

3719
Xllán Lộc - Miỉn Đỗng 0 8:15

6 19/01/2017, (TP.HCM) Đ.Mai Chi Tho - XL_Hi Nội - cầu  Cáỉ 
V Lái - Đ.Ctìện BiỄn Phủ - BX Miền Đồng

0 8:55
PL4.tr 49)

0 15:35

0 16.15

0 16:55

0 17:35

0 18:15

0 18:55

30 Htx Lon$ KAAnh 1 40 30 HũtLoog Khẩab 1 40 30 c  V ] 316, 26/02/2014. chip üiu(n HTX LK khù ihic tuyén

3031
607 M 513.A 

QĐ2548, PLI, 
tr48

Xuân Lộc - Thộnh phú BX Thạnh Phú - QL57 - QL60 - QL1A - 256 120
0 8:30

(Bin Tre) B X X uảnÙ e
0 10:30

0 13;30

0 5:00 17:30

S
6071.151S.A 

QĐ2S48, PLI, 
tr48

Xuân Lộc - Mỏ Cày Nam BX Mỏ Cày Nam - QL60 - QL1A - BX 220
0 7:00

(Bến Tre) Xuân Lộc
0 £00

0 15:00

0 4:00 4:00

6066.1515 A 
QĐ2S48, PLI, 

tf 46

Xuân Lộc-Tân Hồng BX Xuân L(c - QL1A - QL30 - BX Tân 370 120
15 1 43 l í KtxXutoLũc. ngấy chia 1 43 15 c v  7066, 28/12/2016, TB thny xc; 

c  V 593,03/02/2017, TB thny xc.
(Đảng Tháp) Hồng

30 HtxXuỉnLóc 2 83 30 HtxXuần UỊc 2 83 30
c v  5399,01/09/2017, TB thay xe; 

c v  5640, ngáy 13/09/2017 Cốag b& lại b¿¿u dẳ chạy xe

0 20:00

10 29*5
6066.1513.A 

QĐ2548, PLI, 
Ữ 46

Xuân L ộc-T X  Hồng Ngụ 
(Đồng Tháp)

BXXuân Lộc - QL1A - QUO . BX TX 
Hống Ngu 295 60

15 HbXutsLẶc. 
n£éy chín 1 34 15 HttXuầnLỉc.

ti 1 34 15 c v  1277.08/03/2017, cổng bố btẻudố chạy xe

0 10:00

30 HtxXutaUc 1 29 30 HlxXuẳiiLỉc 1 29 30

11 2975
6065.1511. A 

ỌD2548, PLI,
Xuân Lộc - e in  Thơ 

(36 KVL)
BX Xuân Lôc - QL1A- QL91 - BX cẳn 280 120 0 6:30 4:00 QĐOS/CT, 03/01/2017

tr  45 0 11:30 5:00 QĐ05/CT, 03/01/2017

0 17:30 Ỉ4:00 QĐ 05/CT, 03/01/2017

6065.15] ].B 
ỌD2S48, PL3, 

t r »

BX Xuân Lộc - QLỈ A - Đường cao tốc 
TPJ4CM - 'Trung Lưomg - QL1A “ QL91 - 

BX Cần Tho

0 4:50 6:00 QĐ05/CT. 03/01/20 ĩ 7

12 2094
Xuỉn Lộc-Cần Thơ

280 120
0 8:50 7:30 QĐ0S/CT, 03/01/2017

(36 NVL) 0 14:50 8:00 QDOS/CT.Û3/Û1/2Û17
0 16:50 9:00 QĐỮS/CT, 03/01/2017
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Stt
s rt
(qb)

M i fé  tuyển T ín  tuyến Hảnb trìnb O rly

Lunhrpng G ỉừ xu it bển Têu đon vị v ịn  tu

CUcbfc
QH TH Tệ* 

Bển di
T*ẫ DN Dồng Nai

SỔ
b f l |

M

Trọn*
tải

si<tnçin
(<iq bin

«0
DN đốỉ hrq

SỐ
Ịượm

xe

Trọn*
tti

sictoyh
(4ia

*i>)

13 3079

6065.1551.A 
(QĐ 2548, PL4, 

trS5); ■. 
QĐ 1888. 

24/8/2018, P L I, 
t r  26

Xuân Lộc • Trung tỉm  
TP. Cần Thỡ

BXXuSn L5e- QL1A-QL9I -BX 
Trung tâm TP cẳn  Tho

280

30 3:00 10:30 QB 0S/CT. 03/01/2017

0 4:10 QĐ05/CT. 03/01/2017

0 5:10 QĐ 05/CT. 03/01/2017

0 6:10 QĐ 05/CT, ỠỈA)I/20t7

0 7:10

0 8:10

0 9:10

0 10:10

0 11:10

0 12:10

0 13:10

0 14:10

0 15:10

0 16:10

14 3002
6067.1528 .A 

QĐ2548, PLI. 
tr 46

Xuân Lộc - Khánh Binh 
(An Giang)

B X X uảnL ộc-Q L l -QLSO-phàVàm 
Cống - QL9I - QL9IC - BX Khinh Binh 400 120

15 HtxXvtaLẠc.
mầyts I 30 15 HbíXữềa LẠt 

Bfiy chín ] 30 15

0 7:30

0 12:30

0 18:30

IS 3093
6067.1516.A 

QĐ 2548, PL4, 
tr 56

X uỉn Lộc - Tân Châu 
(An Giang)

BX Xuân L ộ c-Q L IA -N g â3  Vũng Táu 
- QL1A - Cầu Mỹ Thuận NgS 3 Cựu 
Hội - Phi Thuận Giang - ĐT954 - BX 

Tin Chỉu

297 120

0 ĩ 1:00

0 14:00

15 Hk TIsCMu,
octychln 1 30 Ht* Tkû. Chfa, 

f**yW 1 30

0 20:00

16 4769

6068.1ÍI8.A 
QĐ317, 

08/02/20)8, 
PLA, Tr29

Xuân Lộc • Vinh Thuận 
(Ki&t Giang)

Bén xe Xuân Lộc -  ĐT.766 -  QU I A -  
NgS4 Dầu Giây -  Q L 1A -  Cóng viên 
30/4 -  XL.Hả Nội -  Nga 4 Vũng Tàu -  
Q L 1A -  Nga 4  Binh Phutìc -  QL. IA -  
Cao tổc Tnmg L u ong- QL1A -  QL.80 

-  QL 61 -  QL. 63 -  BX vtnh TlìUỈn

450 60

0

0

IX B ia  u  S ta g  Ray 18 28 686

I 2571
4960.1723. A 

QĐ 2548, PLI, 
tr 41

Sững Ríự - Đúc Trọng 
(Lâm Đồng)

BX Thị Dấn huyện Đúc Trộng - QL20 - 
Q U A -Đ T 765-B X S ôõgR sy

270 120

15 Ktx Đinh Quắex 
«ty lè 1 16 15 Htx Đẽh Quẩa I 16 15

0 8:00 7:30

0 9:00 8:30

0 10:00 9:00
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s tt
(qh>

M I lé  txiyỂn TỄn tuyến C ựỉy

Lou h iy it  GUr xuất bến

QH Tại
B íođ l

Tại
BÀI đến

TỄO dơn vị vậD tải

DN Đồng Nai
Trọng

t*i
DN đối hru Trọng

tii
s4dmyb 
(4t> bén

đfci)

4960.1123. A 
QĐ317, 

08/02/2018, 
PL/4, tr 28

S4ng Ray - LT Đà Lạl 
(LámĐỒng)

BX LT Đả Lat -  QL20 - QL. 1A - 
ĐT 76S -  BX Sông Ray

HwXK Đ*Ur. nỊẩyctilk HRXKDtLniitlyli

c v  1476, 2MI5/Í018. thổng nhit HTX XX. Đ* U I Mui Ihác tuyán tuy&i. 
c v  371/LĐ, 02/04/2016. TB DN «n« kỹ tbtnh cống; 
c v  1253. 17iW201S. (bỉug nhí' <lng tin tư il 15->J0 
c v  4X5Á.D, 23«4«0]S. TB Ung chụỵén (hình céng

4960.11Ì3.B, 
QĐ 1888, 

24/8/2018, r u ,  
Trtó

S ô n g lU y -L T Đ à  Lft 
(U m  Đẻng)

Bỉn xe L iỉn  tinh Đ i Lạl -  Q U 20-  
N gi 4 D iu G iẳ y -Q L .IA - Đ. Xuân 

Đjnfa Lfim Sam — ĐT.764 — N j í  4  Biên 
Hòa 2 -  ĐT.765 -  B^n Í t  Sont Ray

6093.2312.A 
QĐ 2548, PL3,

ư i o

Sông Ray - Thỉnh Cỗng 
(Phuóc Long) 
(Binh Phước)

BX sang Ray -  ĐT764 - QL56 - QL1A- 
QL13 - ĐT741 - Chi nhânh BX TX 

Phước Long (Tbảnh Câng Phuúc Long)

6093.2314. A 
0© Z318, PL4, 

tr3 4

sẻng Ray • Bù Đổp 
(Binh Phuủc)

BX SAig Rạy -  ĐT.765 -  TL.328 -  
Xuân San Binh G ả  - Ngỉi Giao Mỹ 
Xuân -  QL51 -  Đ.Bùi v&n H ò a - 

ĐPhạm Văn Thuện - Q L .IK -Q L .IA -  
QL. 1 3 -  Đ.LỘC Tấn Hoàng Diệu 

(ĐT.759) -  BX Bù Đáp

4860.1223. A 
QĐ2548, PL1, 

» 3 9

Sông Rạy - Đák LẨp 
(Đỉk Nông)

Bán xe Sông R*y - ĐT765 - QL1A- 
Q L 13 - QL14 . Bén M  Đẳk LẨp

Hlx cdn Mp, Igỉy li

Htx Đik Lỉn ngỉychỈB

c v  595«. 26/09/2017. C4og bi biéu dí

HotCin My, 0**ycùn
c v  3451, 26/06/2015, chíp tbu|& kh&i 1h4c tuyẻn; 

c v  3065.23*15/2018, chí p Ibuto đièu chinh gkr vi cÍDg bố íii biiu itó cbty M 
c v  3382,01/06/2018.TB xe 60B44519 th«y xe 60B-02&49

HnĐíkLip, ngiỵlí c v  3065. Z3«5/2018. chíp (bu|n diéu cbdnh vỉ cAi« bả l»i biiu di chay 1

4S601523.A 
QĐ 2548, PL1, 

V 40

Sông Ray - Cu Jul 
(ĐảiNông)

BX Sủng Ray -  ĐT76S - QL1A - ĐT763 - 
QL20 - ĐT721 - DT725 -  QL28 - 

ĐT684 - QL14 - BX Cu Jút

4760.2023. A 
QĐ2S48.PL.1. 

t t3 7

Sông Ray - Krông N&ng 
(Đ & lik )

BX Sông Ray -  ĐT764 - QL56 -  Đưòng 
Lẻ Hồng Phong - Đường Giao Mỹ Xuin - 

QLS1 - Đuờng Bùi Vân Hoà - Đưòng 
phẠm vân Thuận - Đưùng Nguyên Ai 

Quốc -  Đuòng Bùi Hửu Nghĩa - ĐT747 - 
ĐT741 - QL14 - QL26 -TL3 - QL29 - 

BX Krâng Năng
c v  2163. 10*5/2016, chip Ihuín HTX Phương U n  

tiép nhln khAỉ thAo tuỵín;
CV6J60. 13/10/2017. TB BSxo kWmg tlng chuyéa

c v  142S, 3M3/201«, cAng bổ tuy én

4750.1423. A 
QĐ2548, PL1, 

ữ  34

Sông Ray - Ea Kar 
(ĐÀk Lắk)

BX s&ig -  ĐT76S - QL1A - Đuàng 
NguyỄn Ải Quốc - dưòng Bừi Hữu Nghĩa 

- ĐT743 - ĐT741 - QL14 - QL26 - BX 
EaKar
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Stt
(qh>

M 4 i á  tu y ến Tén tuyển Cự ly

Lơu b f i |  Giỉr xuất bến

QH TH

Tte ữơn vị vện tiu

T*l 
Bển đến

DNB&ogNai
sá

luựng T rọng
CAI

s¿cb^4i
(4ềkt bia 

«>
DN đỉl hru

sé
T rọ a t

tũ

s ỉd i^ i i  
<4k bfe 464

3117
6081.231S.A

QĐ2548.PL4,
Ü-S8

Sđng Ray * Kxtttg Pa 
(Gia Lai)

BX Sông Rạy - ĐT765 • Đuủng Bào 
Bỉnh Xuân Định - Q L 1A -Đ 7766- 

Đường Đúc Lã* - Đường Tánh Linh - 
QL55 - ĐT7I7 -  Đuùng 30/4 - QUO . 

ĐT721 - Đường Thổng Nhấl Sao B tag  '  
QL14 - QL26 -  QL29 - Đường Đông 

Trưởng sòn -  ỌL25 -  Đuửng Lê Hồng 
Phong - BX Krông p»

5060.1123. A 
QĐ 2548, PLI, 

n-42

Sóng Ray - Miển [Mng
(TT.HCM)

BX MiỂn £W ng-QL13 -Q U  - ĐT.764 • 
BX s&ig Rây

17:00 16:00

c v  $645. 21/ 10/2 016. công b iu iu a i:
CV61S5, 15/11/20 !6, BS M ko Itag chựyẾn 
CV6J09,22/11/2016, BS xe ko Ung chxyéo, 
c v  513.13« 1/2017. BS »  ko Ong ekựío; 

c v  ] ] M, 03/03/2017, Cbấp dwln pio> duiyéo 24 ->15 chuyên <608-03245): ngừng 
khti Ihko 03 xc: 60B-0t014,«0B-0J6*<5.60BO3(S«3 

c v  2102. l7AH£017,HTXPLagủogkhũ thèo tuy¿aSR-KnmgPi,cbui trá PHice 
03245

KttCắmMỹ.
OT 7 « , tr* d c  Hfto><M 1, M HtxCÌnMỹ.

BT o* efe B(ty <h* Z, <kủf 5

HttOlniMí. HOtCimMJ. 
trr TU. «I* ctc <Mr J, * *  i

HttCtnMÍ,
D T7M , t r l r d c i t ^ ợ  I M < |M

HKCÌmMí,
O T 7«, trưcie rt**? th * í. tbứ

HtsCÌnMÍ,
OT 7 «  tr* de ■ t* t  «1* i.

HttCiữiMỹ, 
»T7M, B irettn fkr**!, í

HmCímMÍ,
WT Tí*, trừ «*c n**r ch* s. t

Hlt c im  Mỹ.
0T 7K Bft efe R«to «*«,0167

Htt c to  MT,
ĐT w< trfrcAcn^ thứ í, útứdi

HtxCimMJ.
OT "64, Í7* C*É n Ịjỵ  thừ 2, &Ù4

HtxCdsnMỹ,
ĐT TM, «Từ các n**y *Kk 3, «1*  «

HttCímtóỹ,
ĐT 764, trtr <«c n**y Ott s, «1» CN

HtxMìểaDtag HtxMiỉn ỈMiqi

HtxMiènĐAo»

HnMũnĐto

HaMítiĐòn,

HtxM&Dfe«

c v  1327, 13*3/201«, chíplhuặutbiy xe, 
c v  1999.09/04/2Ũ18. CAog b i 1*1 biíu <lì

c v  1327. 13/03/3019. cbỉp thuận tbsy xe; 
c v  1999.09W2018.Cing bố l»lbÁl di

CV 1327, 13/03/2018. chíp thuịn thiy « ,  
c v  1999,09W 2018. « n g  b iU i bÁ id i

c v  1327, 13/03/301*. chấp ừuịn tluy xe; 
c v  1999,09-W1018, c«ng M u ib iu d ỉ

c v  1327. 13AU/ÍOt8,chlpü*i*nüi«)íw¡; 
c v  l999.0MMtt018,Côiịgb4l»ibÁi<lÌ

c v  1327, I3AI3/2018. fihỉp thu$n thsy 7CC; 
c v  ]999,09/04/20]8> Cdóg bồ ỉ»i bicu đi

c v  1327, lM»/MI8.cli4pthuíii<luyM: 
c v  1W.09AM/20I8. CAng bố Iji i»¿u dó
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Stt
(qb)

M i số tuyến

$060.1123.8
QĐ2S48,

5060.1623 .A 
Q Đ 2548.P U , 

tí 42

6062.2306. A 
QĐ2S48. PL1. 

ữ  44

6066 231 l.A 
QĐ 254Ỉ, PL1, 

ữ 46

T ín  tuyến

Stag Rty - Miền Đdng 
(TP.HCM)

Sững Ray - Ngă 4 Ga 
(TP.HCM)

S(ng  Ray - cần  Giuộc 
(Long An)

Sông Ray - Cao Lỉnh 
(ĐẻngThip)

BX Mièn Đởng - Q U Ĩ  - QLI - BT.76S 
(Lang M inh) - BX Sõng Rày

T ỉ»  đon vj vận Ui

DN Đing Nai

Htxdm Mỹ. 
irr MS. Lanc Mtah. ừ* ctc 

ngấy fkứ 7 hỉnc IVỈKI

HtxCỉmMỹ,
DT ws, Lanc Mkih. «I* ctc 

■CÉỵ tM 5 bAnc <vi*i

HndmMy.
ĐT 7 0 . L « *  Mbih

Hw cin) Mỹ. 
Đ T 7« S » U n f MM>

HtxCẨn) Mỹ. 
ĐT765. LancMlnh

HotCÌmMỹ

BX S£ng Ray - ĐT765 - Q H  - BX Nga 
Tự Ca

12:30 16:00

a x  cần  Giuộc - QL50 - Trán Vín Kièu - 
Lý Thuòng KĩỊt -  Trường Chinh - Xuyên 

A - XL Hà Nội - QL1Ă-TL76S - BX 
Sông Ray

13:30 6:30

BX SỄng Ray -  ĐT765 - QL1A .  QL30 - 
BXCao LSnh

S i
hiyng Trọng

tải DN đếi hiu

HtxdmMy.
ĐT 7« . Lsi« Mtak. ó* <*c ■ 

&ữ7hỉnf loỉn

HtxCỉoMỹ,
Đ T 7ÍS , l a «  Mkth, tr trcầcn& r  

OASMRXMÌn

HttCểmM?.
0T 7<s, Lanc Mlah

HccCỉmM̂ . 
ĐT 764, Lmic MI

HtxCỉm Mỹ, 
ĐT74S) Lang MI

HotCimMỹ

HtxCầinMĩ

sé
Trọng

t*i

sí«fcayà>
« i u  bia 

«<■>

c v  1327, I3AW/2018. chấp Ihuậxi thty xc; 
c v  199S.O9AM/2018, Cíng b i lii biểu đi; 
c v  2357.20AM/20 I8.cỏrijbổ l»ibiiu á i

c v  822,25M2/201Í. chắp ửtuSĩt HTX cim  MỊkhuứtic

c v  2259,24AM/2017, cỏogbẲ btẻu đồ; 
c v  3114.3]«5/20I7. HTX PL ogùng khai tUc

c v  Ỉ453,26AK/201Ỉ, ch&p thuỉn khai ứiấc tuyỉa; 
c v  3887.21/06/2018. Còng b i 1«! biiu đi )ưyèn SR -c4n  Gmíc

c v  7467, 11/12/20Ỉ3, Ch&p thuỉn HTX LK kbai thác tuyén;
c v  1110. 18/02/2014 diỂu chinh khii tUc rnyén. 

c v  6871,03/10/2018. TB xe 73B-00855 thay xe 60B-01660.

6083.23 ISA 
ỌĐ 2318, PL4, 

Ir 34

Sững Ray - VTnh Chầu 
(Sốc Trâng)

BÍn xe Sông Rạy -  ĐT.765 -  Q L 1 A - 
c *0 téc Trung Luong -  QL.1A -  TP.SỎC 
Trâng -  ĐT.934 -  ĐT.93S -  BÔn xe Vĩnh 

Châu

c v  64/5T, 3QAỈ8/2017 TĐ thỗnglin dăng kỹ kbai thảc tuyẻo: 
c v  553Í. 09/QV20Ì 7, Cổv  bồbiềụ á i chtrỵ Ke; 

c v  7470, 50/11/2017. Chíp thuín KTX Cim Mỹ r^ủng khai thic. tr* PH «i» 02 M 
______________6QB-03579. 60S-03S9«. 30/89/2018. »ố 200. 201______

6069.2311.A 
QĐ 2548, PL3, 

U ló

10:00 12:00

Sõng Ray - Cà Mau
BX S£ng Ray -  ĐT764 - QL56 - QL1A - 

BXCáM au

c v  2472,0SA)Í/2017, còng bồbiiuđi; 
CV6645.27/l<W20n.ehípử u tn giảmchuytn 30->15.<Utrẳ PHice60B-03950; 

Ctỵ Vin Tícn Nghia ngÚDg khui diác

6069.2314.A 
QĐ 2318, PL4, 

t r ú

Sing Rạy - Năm CSn 
(Cá Mau)

B é n x e N ă m C ín - Q L IA -C a o  tốc 
Tnmg Luemg -  Q L IA  -  Ngâ 4 Vũng 
Tảu -  XL.HÌNỘ1 -  QL.1A -  QLS6 -  

ĐT.764 -  Bến xe Sông Ray

H txPtmongLấn, Bf*yU 
CN DNTN Toĩn H*>. I« iych fe

HđcPIkmdsIA  ̂nsAychỉn 
OI DNTO Ĩ J n  H*k I«iy li

c v  493/CM. 20'^3"018. HiánB nhất pbnpng án kb»i thic tuyéĩL 
c v  1640,26/03/20IS, CAng tó  biíu đ i chty xe

Htx Ptryơng l i n ,  itịảỵU 
CN DKTK Tuấo H»ộp, i i ỵ c hấn

HccPhumg Lầm. ng^rchỉn 
CN DNTN Tdẩa H ^ A y  lè
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s tt
(qb>

M ỉ s i  luyến T ín  tuyển fU n b (rìn h Cựỉy

L*m toựng G iừ lu ấ t bển T in don vi vận tải

QH TH Tệi 
Bán đì

Tệi 
Bến đến DN ĐỒo ị  N*i

S i
lirgrng

xe

Trọog
tải

s í  dnụ^n 
(«Ib 

«)
DNO&tưu

Số
tevnc

M

Trọng
Oi

sidtayh
(«iu ĩta

CU chú:

X Báo x t  Bào Blnb 4 4 90

1 26SỈ
5060.11! 8. A 

QĐ2548.PL1, 
tf 42

Bảo Binh - Mi ỉn  Đồng 
(TP.HCM)

BX Bào Binh -  Đuòng Eu (Đ.Bảo Định 
Lỉm  San)-Q L.1 -Q U 1 3 -B X  Miền 

Đông
120 560

0 5:00 HnCimM;

0 5:30 HtxCÌmMỹ

0 6:00 HtxCÌmMỹ

0 7:00 11:30 c v  3282.0&07/2016. chip Ihuậo pẩm tỉa « í t  
CV5059, 23flSfl01S.TBưrXCầmMSagừagliếil!yknjyfa

0 7:45 HtxdsiM?

0 8:30 HtxdmMỹ

0 9:15 HtxClmMỹ

0 10:00 HtxObnMí

0 13:15

0 14:15

0 15:15

0 16:15

2 2960
6062.1811.A 

QĐ2548, PLI, 
tr44

Bảo Binh - Hậu Nghĩa 
(Long An)

BX HậuNgMa - Củ Chi - An Sương - 
QL1A - Long Khinh - BX Bảo Binh 130 n o

30

30

Htx Long KhấnS 1 32 30 Htx Lont I 32 30 c v  6443.22/07/201«. chip Ihuin HTX Long Khánh tì»! thác tuyéo

CtyMmbTlm 1 30 CtyMàitiTlm 1 30

0 15;30

0 17:30

3 2959
6062.1801. A 

QĐ2548, PLI, 
U44

Bảo Binh - Long An
BX Long An - Húng Vưcmg - QU52 - 
Đuủng ừánh TP Tân An - QL1A - BX 

Bảo Bỉnh
ì 62 120

30 HttCímMÍ,n*Ịylí:
[Itx Tmg Dang, nt*y chis 2 58 30 Htx CÀm Mỹ. ogỉycỉiia: 

HtoTneg DQaị, agky M 2 58 30 CV3454. 2606/2015. chip liuliì kh»i lh»c tưyin.
c v  2450,05X)5’1Q[1, côog bổ Ui bìcu đả chsy xt

0 8:00

0 9:00

0 14.00

4 4770

6071.18I7.A 
QĐ317, 

08/02/2018, 
PL4, Tr29

B4o B in h 'C h ợ  U ch  
(Bán Tre)

BX Chợ LAch -  QL.57 - QL.60 -Q L.1A - 
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O)
D N 4Ỉihn i

sé
•“V”*

xe

Trvm
til

(dim sia 
ifa>

Gfai c h i

30 HtxPhvonạ Lio; ogẳy li; 
Cty CP Dồng TbAp, qfiy cMn 2 85 30 Ctycpvt ỏ tố Đổng Thếp, ngiỵte 

Htx Pfawag Lấm, sgầy chỉs 2 85 30
0Đ IZ34. ngảy 06ti3£0L7.cỗagbổbìẻu đ&chạy xe dnbĐổngNtù 

QĐ 47iÆ)T, 28AÏ7/2Û17, cũng bi bìẻuđồ chty lỉnh ĐẰagThầp; 
c v  6177,05/10/3017, TB BS xe kc ting cbụyẨa, cệp nhật lu biỂu 4Ä

15 2982
6066.1411. A 

QĐ2548, PLI, 
W45

Tín Phú - Cao Linh 
(Đống Tháp)

BX Tân Phú -  QL20 - QL1A - QUO . 
B X C aoU nh 280 120 0 8:15

0 14:15

0 20:15

16 2983
6066.1413.A 

QĐ2548, PLI. Tân P h ú -T X  Hồng Ngự 
(Đống Tháp)

BX Tân Phú - QL20 - Q U A - QL30 - 
BXTX. Hồng Ngự 348 60

30 KtxPbuoof Lẳm. agẩ) lè; 
CtỵCP Dồa* ThAp, 0ậiỵ«hla 3 152 30 Htx Ptnrong LAm; 0|Ay chín: 

CtyCPDổosTbểp, mèy ki 3 152 30 CV2163, [(M15/2016, chấp thuln cho KTX PL khai thác

IT4Ỉ
0 11:20

17 4185
6066.1414.A 

QĐ2548, PLI, 
U65

Tân Phủ-ThápM uừi BX Tháp Mưtbi -  ĐTS47 - QUO .  QL1A 280 60
0 5:45 3:20 c v  1731. 31/QV2017, HTX PL Rgùog khii ihẩc tuyéo

(ĐồogThip) - QL20 - BX Tân Phú
0 12:45

IS 2100
60661414.B 

QĐ Z54S, PL3s T in Phú - Tháp Mười 
(Đống Thip)

BX Tháp M uta - ĐT84Í - ĐT846 - 
ĐT869 - Ngã 3 An Cu - QL1A- QL20 - 265 60

0 6: l í 13:00
c v  4273. 23/0V20Ỉ6, chip thuậo 
&¿u cbtob hru lưvng; 60B-02529 

cv  914. 21̂ 02/2017, chip thuận <¿> HTX PL ngừr* kim thếc

t r » BX Tản Phú
0 13:45

30 Htx PImiogệ Lim, tçiy ífc 
HtxTri Vint, nj*y chin 3 538 30 HtxTri Vnh. Ofiy lé; 

HtxPtmxmg LẳA. q̂ Aychìa I 30 c v  361 [, 20/07/2016, TB bi ko tỉng chưỵến, 
c v  179Ï.04AM/20I7. TBthiyxe

19 3065
6084.1411. A 

Q Đ 2548, PLI, Tản Phú - Trà vinh BX T ri Vinh - QL54 - Nguy ỉn  Đáng - 
QLS3 - QL1A -BX T¿1 Phú 348 120

0 6:00

tr49
0 14:00

0 18:00

6065.1411. A 
ỌĐ 2548, PL I,

30 Htĩ PtufOQj Lim 1 29 30 CtyCPdttTl» 1 30 cv  1621,27/03/2017, TB thty xe tuyỀQCỐ đinh 
(ihay 60M-76Ỉ3. ư* PH lio. 1506001?)

20 2974 Tăn Phù - e in  Tho 
(3ÍN VL)

BX e in  Tho 36 NVL -Q L lA -B X T ân  
Phú 293 120 0 9:00 4:20 QĐ05/CT, 03/01/2017

tr4 5
0 15:00 5:00 QĐ 05/CT, 03/01/2017

0 21:00 6:00 QĐ 05/CT. 0J/0I/2017

0 8:00 7:00 QĐ05/CT, 03/01/2017

21 2093
6065.141 l.B Tân Phủ - e in  Tho BX Tân Phú -  QL20 - QL1A - Đường 

cao lốc TP.HCM - Trung Luong - QL1A - 
QL91 - BX Cần Thơ

293 120
0 10:00 7:20 QĐ05/CT. 03/01/2017

tr 9
(36NVL) 0 16:00 8:25 C?Đ05/cr. 03/01/2017

0 22.00 10:20 QĐ 05/CT. 03/01/2017

30 7:00 3:30 HtxPWcniUni 1 29 30 ClyCÍ CinTho 1 30 c v  1621.27/03/2017. TB ũioy *c <ựyéooố đinh 
(ứmy 60M-7633. nả PH 120,15/06/2017)

22 4181
6065.1451.A 

QĐ 2548, PLI,
T in  Phú - Trung tím  

TP. Cần Thơ
BX Trung tim  thánh phá cấn  Tho - 

QL1A- BX Tán Phú 243 120
Û 10:20 13:20 QĐQ3/CT. 03/01/2017

tr6S
0 16:20 13:40 QĐ 05/CT, 03/01/2017

0 22:20 14:00 QĐ05/CT. 03/01/2017
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Stt Sit
(qh)

M l so tuyen TSntuy&i lU n b  trinh c v ty
QH TH T*i 

Ben Oi
T*i

B ta t tn DN Bing Nai
S i

h q n t
n

Ti-*ng
tii

Ilia b*« 
<0

DN lira
S i

luvns
xe

Tryng
til

S4cfeiy4ii 
(4l> Mn 

4fel)

Ghltkfe

0 2:35

0 3:35

0 4:35

0 5:35

0 6:35

3078

6065 145 IB  
QB1888, 

24/8/2018, PL1, 
Tr26

Tin Phu - Trung tim
BX T in Phu - <JL20 -  QL.1A - Cao tic  

Trung Luong - Q L 1 A - QL.9I - BX 
Trung d m  TP.CJn Thcr

0 7:35
23 TP. C in T h a 0 8:35

0 9:35

0 13:35

0 14:35

0 15:35

0 16:35

IS Htx Vl \a VjTTlwlfc, dtfychtn 1 38 15 Ha VTTB V| I M  cgty U 1 38 15

24 3091
6095.1411. A 

QD 2548, PL1,
Tin Phii - Vj Thanh 

(HguGiang)
BX Vi Thanh -  QL61 - QL1A - BX Tin 

Phu
373 120

30 Htx PhiKffl̂  Lim 1 38 30 Htx Pbmig Lim 1 38 30 CV 6961, 23/12/2016, BS xe ko ling ehuyin; 
CV 1790.04W 2017. BS xc ko ting chuyi n.

tr 51
0 16:40

0 22:40

30 HtxPtwm* Um. ngiy 1*. 
ClyCPCMuE)it.t«iyciii 4 174 30 Hta Ptoong Lfea, n̂ *v tWr- 

ClyCPCMeD&c, vqkyto 4 174 30 CV 2163.KMOJ/2016, Chip thutn HTX PL tiAp nhta JuAng tuyin <0« HTX TP; 
CV 3361.01*6/2018. TB BS xe 60B-028S2, loo Ung chuycn

25 3000
6067.1412. A 

QB 2548, PL1,
Tan Phu - Chiu D^c 

(AnGiang)
BX Tfin Phu - QL20 - QL1 - Xuyfei A- 

QL1A - QL91 - BX Chiu D ie 320 120 0 10:40

» 4 6
0 13:40

0 18:40

0 2:30

26 3001
6067.1415.A 

QD 2548, PL1,
T in Phu - Chgt M6i 

(An Gang)
BX Tfin Phu - QL20 - QL1A - QL80 - 

BX Cho M6i 325 120
15 Hix PtRfnig Lidl 1 29 15 HtxOvM to 1 15 CV 3302. 10/1CW016. chip timSn tiny xcSOS-2251. 

(Limy: 03/201«, S* AG oAng bi 7:10)

tr 46
0 11:30

0 19:30

6069 1411.A 
QD254S.PL1, 

tr47

BX CA Mau - QLIA - Cao t ic  (Tnrng 
Luong -  TP HCM) -  QL1A - QUO - BX 

T in  Phu
472 60

30 DNTN P.T.TbashTuiB 30 DNTN P.T.TtefcTulo 30

30 DWIX P.T.Tfcarh T Jo 30 DKTO P.T.TWi T<4» 30 CV 1648. 28X13/2017. thing nhAt dtag. k«

6069.1414 A 
O »  2318, PL4, 

t r  33

Tin Phu - NSm Cto
Bin xe  NSm Can -  QL. 1A -  Cao lie  
Trung Luong — Q L 1A -  NgS 4 VOng 512

0 12:50 7:00

(C iM au) TAu -  X L H i NOi -  Q L 1A -  N gi 4 DAu 
GiJy -  QL.20 -B & x eT fc iP h ii 30 DNTNP.T.TtaohTuiii DNTN PTTImfa T uin CV 2068, 10/04/2018. Thing nliit DNTN PTTT dm« W thui thic tuyin.; 

CV S5-20I8CM, 19/04/2018, TB DhTTN PTTT ding kf tttnb cteg

4 4



Lưu hrợng GM rrait bến T in đon vi vện t ỉi

Stt
<qb>

M í sổ tuyển Tgntuyểa H ầnh trình Cự ly
QH TH T*i 

Bển đi
T*i 

Bển «áo DNBènc Nai
SỐ

xe

Trọng
tải

SáckiQrặn 
(4ia b4n 

Gì
ON 4Ẵi luu

sá
hrợttỆ 

«

Trọn*
tu

s ỉd « j4  
(đi« 1 

éếB)

GU<*fc

XV Bển u  P hơữ ni L ỉm 40

0 2:30

2113 QĐ 135.PL4.tr 
98

Phuong L im  - Vũng Tàu
BX Phuong L im  -  QL20 - QLIA - NgS 3

380 120
0 4:30

VOng T àu -Q L 5 1 -B X  Vũng Tàu 0 10:30
0 15:30

4265
<3072.22] 8. A 

QĐ 2318, PL4, 
t r3 3

Phượng Lỉm - Long Điền
BX Phuong L ỉm  - QL.20-  QL.1A- 

Ngâ 4 T ín  Phong -  QL36 -  Đ.Nguyỉn
155 60

0 3:10

(Vang Tàu) Tầl Thảnh -  Đ.CMTS -  TL.44 -  BX 
Long Điền 0 12:10

0 2:40 5:30

2569
4960.1522. A Phuong Lâm - Cát Tiỉo BAn xe Vnvoag. Lim - QL20- ĐT.721 68 120

0 4:40 IS;4Ỉ

ơ  41
(Lâm Đing) d ía  B in xe Cin Tiãn v i  nguợc lại

0 10:40 19:15

0 13:40 19:45

0 3:10 8:00

2054
4960.1722. A

Phuong U m  - Đức Trọng 140 120
ũ 4:10 9:30

tr9
(Lỉm  Đồng)

0 5:10 11:30

0 6:10 16:00

4960.1122 A  
QĐ 1888, F h m t  U m  - LT D i  L f t 155 60

0 3:50

24/8/2018, PLA, 
T r ú

(Lầm Đồng)
0 8:50

3731

6061.2221.A 
(QĐ 189, Phượng Lỉm - Phú Chánh

BẤi xe Phuoqc Lỉm - QL20 -  QL1A - 
Ngă tư Binh Ptmúc - QLI2 - Đạj lộ Binh 16S 60

0 5:35

19/01/20)7, Pỉ, 
4, tx 51)

(Binh Duong) Dưong - duỂmg Huỳnh Vân Lũy - b&i xe 
Phú Chảnh 0 10:35

0 4:25

6061^211A, 
QĐ18S8, PhuoDg L l n -  Binh

BX P h iro n t LAm -  QL-20 -  ĐT.721 -  
Đ .Siú B ợ ũ ( H i  ■ QL.I4 - 170

0 6:25

24/8/2018, PL4, 
Tr70 (Binh Dumj£) ĐT.741 -  ĐT.747 -  ĐT.746 -  QL.I3 -  

Đ-30/4 — BX Bỉnh Dlrcrag 0 13:25

0 15:25

6093.2215.A 
QĐ2548, PL1, 

t rsó

30 HcxBA Dint 2 30 Hk Bì Mkì 2 30

8 3082
Phuong L ỉm  - Thành C tag  

(Bù Đỉng)
CN BX H .BÙ Đăng - QL14 - Sao Bgng 
Đăng Há (ĐT755B) - ĐT721 - QL20 - 140 120 0 5:30

(Binh Pbuủe) BX Phirang Lâm 0 9:30

0 16:30
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CU chú:
QH TH T*i

B Ínđĩ
Tại 

Bển đến DN Bồng Nai
số

lu fn (
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tu

sldiuyềll
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D N đéihm

Số
ìưọag

xe

T r?m
tii

SẶdHTẻl 
(lỉu bin 

*tnì

9 2120
6093.2212. A 

QĐ 2548, PL3, 
t r i o

Phuong U m  - Thành C tag  
(Phước Long)
Binh Phưởc)

BXPhuong Lẳm - QL20- QL1A- 
NguyỄn Ải Quốc -  Bùi V ta Hòã - ĐT743 

-ĐT747 - ĐT741 -  Chi nhính BXTX 
Ptniớc Long

300 120

0 5:00

0 10:00

0 17:00

0 19:00

- 10 5642

« 0 9 U 2 J 2 A  
QB 1SS8, 

24/8/2018, rL 4 , 
T r7 i

Phm mg Lâin -  TĩurÍK 

(Binh Pbư*c>

BX PtauVDC U m  -  QU20 -  BT.721-  
Đ-S*o B * n j H i -  QL.14 -  

ĐT.760 -  ĐT.741 -  BX Fhv*c Loog
170 60

0 5:45

0 17:45

11 2520
4860.1722. A 

QĐ 2548. PLI, 
tr 40

Phuong Lâm - Quảng Son 
(ĐÂkNõng)

BX Quảng Son - QL28 - QL20 - BX 
P b u o n g lira

263 120

15

30

Hỉx Phuong Lim, DfỂyU 2 58 30 HtxPhuơnậ Um, ajAy thắn 2 58 30 CV76Í8. 18/12/2013.ChipthoínkhnithictuyfeiPL -QunngSon

HTX Nghỉ* Binh 30 HTX NjKft Blnfe 30 cv  5070, 17W8/20I7, ThẲogohẢc đữn VI khai thác rnyén PL-QS 
c v  20J4/Bk_N, J 1/W/20I7. TB HTX Nghỉt Binh dáng ụ  thánh cổng

0 10:15

0 12:00

12 4163
4760.2222.A 

QĐ 2548, PLI. 
tf 65

Phuong Lỉm - Kräng Bälg 
(ĐÍkLẳk)

BX Phuong U m  -  QL20 -  Q L 1A -  
Đ.Nguy&i Àj Q u ổ c- Đ.Bùi Hữu Nghĩa 
-  ĐT.743 -  ĐT.47 -0 T .7 4 1  -Q L .1 4 -  

Đ.Nguy&i van Cừ -  QL.27 -  TL. 12 đén 
BXKrSngBtag

450 120

30 Hbỉ PtuiODg Lim 2 SI 30 hhx Phương Lỉm 2 81 30
Đaag kiẻm m  HS HTX PL; 

c v  138S/Đkk,3LW2017thốognhấldao Mđầngkỹ; 
c v  7129. 15/11/2017. cĩr«  bi hiéu di

0 8:20

0 10:00

30 Htx Ptuu&g f-ầm 6 248 30 Htx PỈHTOBỆ ÍẦm 6 248 30 CV7129, 15/11/2017. Còng bi biéu đi

13 2352
4760.1422. A 

QĐ2548. PLI. 
ff 37

Phuong Lim - Ea Kũí 
(Đ á k ứ k )

B X EaK ar-Q L26 -  QL14-TL741 - 
QL13-QL1 - QL20 - BX Phuroig Lảm 498 120

0 7:00

ũ 8:40

0 10:40

30 KtxPfaueng Lỉm 2 80 30 Hec Ptvnnậ Lim 2 80 30 c v  1071. I3/U3/201Ỉ. chíp thuin khíi thác tuycn

14 1972
4760.1822.A 

QĐ 2548. PL3. 
ffS

Phương Lỉm - Ea Súp 
(ĐákLÌk)

BX Phương U m  - QL20 - QL1A - 
Đuòng Ngụyín Ái Quéc - ĐT743 - 

ĐT747 - ĐT741 -  QLI4 - Đuờng Đinh 
Tiẽn Hoàng -  ĐuỀng H un  Bội Châu - 

TL681 -BXEaSúp

600 120

0 8:00

0 11:00

0 12:00

30 Htx PbtMHỆ Lằítì 2 88 30 HtxPhuongLầa 2 88 30
cV  2*77.16/06/3016. cAng bô biếu đồ. 

c v  6530.02/12/2016, Chip thubi ứuy xc; 
c v  í 22, 2J/01/20I7, BS ú  ko Ung cbuyén

15 3672

4760.1722.A 
(QĐ 189. 

19/01/2017. 
PL4, IT 45) 

QĐ 2318, PLI, 
tr30

Phinmg Lỉm - Quảng Phú 
(Đát Lák)

BX Phutmg L â m - Q L .20- ĐT.721 -  
Đ.Cát TíẾn Đăng H i -  Đ.Thống Nhií 
Sao Bông - Đ HCM (QL14) .  Đ Trảnh 

phía Tảy TP Buũn Ma Thuộc -  QL. 14 - 
ĐT.6 -  ĐT.688 (TL 8 õỉ) - BX Quáng 

Phú vá ngược lai

350

0 8:10

0 10:10
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SH
(qh)

MS <é ta f ia Tên tuyến H in h  trinb Cự ly

Lmihrçmg GUí xuất bển Tên đan vị vÿn tũ

QH TH Bển đi
T*i 

Bển đến D NBèoíNaả
số

htựng
xe

T r w
tải

sổdnyèi
ịtim kia 

«)
DN đéi lini

s é
kivug

xc

Trọng
tti

SẶtimyỈR 
(«k b&» 

<fcl)

GMtfcfc

16 3044
6081.2211.A 

ỌĐ 2548, PLI, 
ti 49

Phucmg Lảm - ĐÚC Long 
(Gia Lai)

BX Phưong L ỉm  -  QL20 - QL1A - QL13 
-  BX M i¿  ĐOng - QLI3 - QL14 - BX 

Đúc Leng
645 120

0 i:30

0 3:30

0 4:00

30 HtxPt»rpnf Um 4 168 30 Htx Pkronf LAm 4 168 30 CV.7175. 17/11/2017, TB BS xc ko tfng chuyên

17 4267
£081.2215.A 

QB 2318, PL4, 
t f  34

Phircmg Lỉm - K’Bang 
(G *  Lai)

BX Phuong L im  -  QL.20 -  Đ.Nguyỉn 
Văn C ừ -B ào  L ỉm  -  TL.72Í -  QL.28 -  
Thủy diện Đ Ỉag  Nai 4 -Q L 2 8  -  QL. 1A 

-  Q L .19- DT.669 -  ĐT.669B -  BX 
K’Bang

700 30 30 KtxPlmn^Uttt 2 81 30 Hot Rannt LAeb 2 81 30 cv  5532. OW09/20I7. cỏng bí biếu dẳ

18 4268
6081.2218. A 

Q B 2318, PL4, 
t r3 4

Phưong Lỉm  - Kring Pa 
(Cia Lai)

SX Phuong L ỉm  -  QL.20 -  ĐT.762 -  
ĐT.767 - Q L . I A - Đ  BÙÌ Hữu Nghĩa -  
ĐT.743 -  ĐT747 -ĐT.741 -  Q L .I4 - 

QL.25 -  BX Krtng Pa

675 60

0 22:00

30 Htx Phocrag Lim 2 86 30 Hôễ PtxKmg Lẵrti 2 86 30 c v  5530.08Æ9/20I7. Cíog bi biíu <|4

19 1275
1860,2722.A 

QĐ 2548, P U , 
a  A

Phirong Lầm - Phia Nam 
(Nam Định)

BX Phií Nam TP Nam Định* Đuòng Lẻ 
Đúc Thợ - Q U O  - QL1A - QL21 - BX 

PhuongU m
1640 120

0 0:30

0 3:30

0 7:30

0 14:30

20 2658
5060.1122. A 

QĐ2548, PLI, 
tr42

Phưững Lỉm  - Mi in  Đỏng 
(TP.HCM)

BX M iin ĐỂng - QL13 - QLỈ - QL20 - 
BX Phuong Lảm 142 240

30

30

Htx Ptarng Lảm

5 132

30 H« Ptwcmg Lia

5 132

30 c v  7989.04AJ9/20U. Chip thiiin khm thảc tuyén Pbuơng Lim, Miản Bống

Hex PhưooỊ LAm 30 Kt* Ptiưcrag Lầm 30 c v  9766, 19/1 ¡/2014, Chip tbuAn Bs xe khù thtc tụyén Phương Lầm - Mien Đtag: 
CV21Í3, 1ÛÆI5Æ0IÎ. chip thuận HTX PL tiếp nhìn n¡y¿n cía ffTX Tin Phil

0 10:00

0 10:30

0 11:00

0 11:30

30 13:30 18:30 EHag a» HS HTX PL

0 15:30
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L uukiựng Giòr x u ỉtbến T íu  đon vj vận tái

Stt Stt
(qh)

M I số tựyén Tên tuy ếo B ia b  trinh c y  ly
QH TH Tại

Bển dĩ
T*i

B^nđếo DN Bồng Nai
s&

h ifD |
«

T r»n t
t ii

s4cfia}rjai
«ta ữn

«)
DN đái hro

Sá
hrgrng

xe

Trọng
(AI

SidM^n
(dỉu

4*0

GU chú:

. . .
0 3:40

0 4:40

0 5:40

0 6:40

0 7:40

BX Phuong L in -Q L .2 0 -Q L 1 A -C a o  
tốc TP.HCM-Ccug Thành-Dầu GiSy -

0 8:40

21 3720

5060.1122.B 
(QĐ 189. Phương Lỉm - Mi in  Đ ỉng 0 9:40

19/01/2017. (TP.HCM) Đ.Mm Chí Tho - X L H i Nộĩ - cầu Cil 
Lái - Đ.Điín BiAi Phù • BX Miền Đổng

0 13:40

0 14:40

0 15:40

0 16:40

0 17:40

0 18:40

0 19:40

22 5631

60620201.A, 
QB 188S, PblTữUỊ Lâm  - L o o t Ajl

BX rb o tn a t LAm -  Q L J0  -  QL.1A ~  
O.Tránh th | x i  T ín  An -  QỈ-62 -  

Đ J iủ n c  W n {  -  BX Long An
189

0 5 3 5

24/8/2018, PL4, 
Tr70 0 SOS

BX Pbucmg Lầm - QL20 -Q L1A -X L 
HA NỘI - N g l  4  Vũng T iu - QL1A - 
Nguy ỉn  Vân Linh - Cao tốc Trung

0 4:15

23 3739

607I.2216.A 
(QĐ 189, Phuong Lâm - Giồng Trởm

0 5:15

19/01/2017, 
PL4, tr52)

(Bén Tre) Luong - ĐT 878 - QL1A - QL60 - ĐL 
Đẻog Khởi - NguyỄn Thị Định - BX 

Giồng Tr&m
30 CtỵTNHH TM Hoini KMi 30 CtyTNHH TM Hoỉng Khải 30 c v  3056/Btrc. 19/12/2017. TB Cty Hoảng Khái đẳng kv thánh cống

0 15:15

24 2993
6066.2211. A 

QĐ2548.PL1. 
0-46

Phuons Lăm - Cao U nb BX Cao Lanh -  OL30 - OL1A - 0 1 2 0 .
0 7:45

(Đ ổnsThic) BX Phưone Lâm
0 10:00

6066.2213.A Phương Lỉm - TX HẲng BXTX Hồng N gự-Q L30-Q L I -Q U 0  
-BX phuomg Lỉm

0 11:40

25 2994 QĐ 2548. PL1, 
ơ «

Ngv 
(Đồng Tháp)

350 60
15 Htx Phươna Lỉm. agẩy U; 1 40 l ĩ Htx PiattntỊ LAia t*lín 1 40 15

cv  5784, 19/09/2017, Còn« bi trléu 4òp.
CV7S0©T. 25/l(V20]7.TBHTXC»oưnh<Ungty thánh ctag.; 

c v  2222, 17/04«018, ngừng khii thác các tuyén v*n tái khách cd dồi với HTX VTTB

26 4256
£066.2215.A 

QĐ 2318, « A  
t r  33

Phuong Lỉm - T in  HỈng 
(Đồng Tháp)

BX Phuong L ỉm  -  Q L .20-Q L.1A - 
Đ.Nguy&i V in  Linh -  Cao tốc Trung 370 60

0 7:30 15:00
c v  6186,05/10/2017. C6ng bí biíudS;

c v  6933,08/11/2017, Chỉp Ihuận HTX Phương Um ngừng khù thác 
ĩưyín Phupug Lảm - Tán í lổng

Luong — ĐT.87S — QL1A — QL.30 -  BX 
Tân Hổng 0 12:30

1S HtxTí* Vinh, Dgỉychẳ& 1 39 15 HtxTrt VinK ngểy Lỉ 1 39 15 c v  3612,20/07/2016, TB ha xe ko tín* chưỵén: 
c v  1031. 23&2/20ISchầpthu6n HTX Phương Lầm ngừúg Irhai thác tuỵén

27 3067
6084.2211. A 

QĐ 2548, PL1, Phinmg U m  - Trà Vinh
BX Phưong Lâm - QL20 - QL1A - QLS3 

- QL60 - HL11 -  QLS4 - BX Tri Vinh 374 Ỉ20 0 6:00

tr49 0 9-.00

0 15:00
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Stt SU
(qh>

M l lá  tuyến T ín  tuyển HAnb trìab Cự ly

Lm ihrgn t G tò x u ítb ỉn T ỉa  đan vi vận t ỉi

QH TH T*i
Bển Oi

Tại
B Ỉaaếa DN Bồng Nai

sỗ
hifD{

M

T rọo t
tii

sichuyii 
(đia kia 

«>
DN đ ỉl  hiu

số
lượng

M

Trọn*
tái

siđ tty it
<«ia

GU dit:

28 2976
6065.2211. A 

Q Đ 2548, PL], 
ữ 4 5

Phương Lỉm - c è n  Tho 
(36NVL)

BX Phuong Lâm  - QL20 - QL1A - QL91 
- BX Cân Tha  36NVL 320 120

30 HtxPtmofls Lim 1 29 30 HftPWoof L4» 1 29 30 CV57M, J0rt>9/20I3

0 8:00 4:10 QĐOVCT. 03/01/2017

0 13:00 5:10 Q00s/CT.03«I/30I7

0 16:00 6:10 QĐ05/CT. 03/01/2017

29 3087

6065.2251.A 
(QĐ 2548, PL4, 

W55);
QĐ 1S8&, 

24/8/2018, PLI, 
T r  2«

Phuơng Lỉm  - Trong tim  
TP.Cần Tho

Đ X P h u o D g L ta 'Q L 2 0 -Q L lA -C » o  
tốc Trung Luong - QL1A - QL91 -BX 

Trung tim  T ? càn  Thcr
320 360

30 5:09 4:45 HbiPtemvUs . 1 29 30 Htx Pfcjoof Lầm 1 29 30 c v  5708.30*9/2013

0 5:30 3:25 QB 05/CT. 03/01/2017

0 8:30 4:25 QĐ 05/CT, 03AM/2017

0 10:30 5:25 QĐOÍrtrr. 03/01/2017

0 11:30 6:25 QB 0S/CT. 03/01/2017

0 14:30

0 15:30

0 16:30

0 17:30

0 18:30

0 19:30

0 20:30

30 5633

6065.2251.c ,  
QĐ 18SS, 

24/8/2*18, PL4, 
T r  70

Pbinmx L im  -  T rong tâm  
TP.Cần Thơ

BX P b u tm t L im  - QL20 - QL1A - XL 
HA Nội -  N t«  4  V ites T iu  - QU1A • 
Đ.Nguy?n V i l  Ltaih * Cao tốc Trung 

u rô n g  - BTJT7S - QL.1A -  QU60 - 
D L ö A n j Khửí -  Đ JS iưyrâ Tb] Đýih - 

BX T n m f  U m  TP e i n  Thơ

150 1Z0

0 5:5$

0 9:55

0 15:55

0 18:55

31 3128
6095.22] 3. A 

ỌĐ 2548, PL4, 
tf 59

Phưcmg Lỉm  - Long Mỹ 
(Hậu Giang)

BX Phucng L ỉm  - QL20 - QL1A - 
Đuửng Ngụy ỉn  Văn Linh - Đitòng Cao 

tốc Trung Luong - ĐT878 - QL1A - 
QL61 - QL61B - Đuờng Trần Hung Đạo - 

ĐuòngN irócĐ uc-BX LoogM ỹ

353 120

0 1:00 9:20 c v  5057. 28/09/2016, cồag bi luyỀtt 
c v  5933,04/11/1016. châplhuínHTXPlnKrag Um ngưng Uui **c tuyiq

0 4.00 8:40 cv  5050, 28AJ9/2016, Chip ündD don VI v*n tỉi 
khai thỉc tuyỂn;

cv  2222. l7/ữV20lt. ugtaß khù tb*o cểc tụyèn vin lAỈ khtch c4 dồi vói HTX VTTĐ 
Long Mỹ.0 6:00 10:40

0 14:00

32 3058

6083.2201.A 
(QĐ2288) 

QĐ 2381, PL I, 
Ir 39

Phưong U m  - só c  Trăng

G ải K ePhuongL im - QL.20 - Q.L1A - j
30 HtxPhuong Lỉm I » 30 Htx PtttlOTtậ l-Ẳan 1 29 30 c v  1330. 264)30015. Chip tbutn ktai Ihác tuyíon 

CV2163. I&0S/2016, chip Ihuío cbo KTX PL kbũ Ihic

Luong -Q L lA -Đ .P h ú  Lợi -Đ.LỀDuấn 0 10:30

ũ 17:30

33 3005
6067.2228. A 

QĐ 2548, PLI, 
Ơ 46

Ttiirang Lỉm - Khánh Binh 
(An Giang)

BX phuong Lảm - QL20 - QL1 - QLSO - 
phảVàm  c ố n g - QL9I - Q L 91C -BX 

Khinh Binh
422 120

15 1 46 15 Htx Pbuong Llm>figiycỉJa 1 46 15 c v  2168. 24/03/2014, chip thu|s khai ứiẩc tuyẾn

0 11:00

0 17:00

0 18:00
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(qb)

M li ỉ tv y Ể a T êu tu y ía Hành trinh C ự  ly

Lưultrựiig Giờ xuấ tb ío Tên đon v| vận t£

Chi chú:
QH TH Tại Tại 

B&iđì 1 B&iđểa DN Đẳng Nai
sé

xe

Tiyag
tải

SidnQ'fe 
(tía bin 

«>
DPI Cối lira

sé
hrọns

xe

Trọng
d i

sAcfcuyb
(đỉa !>4n 

4<n)

34 3095
6067.2227.A 

QĐ 2548. PL4, 
* 5 6

Phuong Lỉm - Óc Eo 
(An Giang)

BX Phuong Lẳm - QUO - QL1A - 
Đuờng Nguyỉn Văn Unh - Cao tác 

Trung Luong -  ĐT878 - QL1A '  Nga ỉ  
Cựu Hội - ĐT942 - Phả AnHoà - ĐT943 

-B X Ó cE o

364 120

15 HtxPbrotif IJm, n̂ *y k l 25 15 Ha Ptvutag Lỉm. DgỀy chia I 25 15 c v  10141,05/12/2014. Chip thuận khai thỉc tuyén Phưung Llm - ỏc «0

0 11:30

0 17:30

0 18:30

35 3004
6067.2212.A 

QĐ 2548, PL1, 
tr46

Pbuong Lỉm - Chiu Đéc 
(An Giang)

BX Châu Đốc - Dồng Tháp - vinh Long - 
Long An - TPHCM - BXPhưcmg Lăm 330 120

0 0:45

0 4:45

0 13:45

ũ 18:45

36 4187
6067.2227.A 

QD2S48,PL1, 
tr6S

Phuong Lâm - Ba Thè 
(An Giang)

BX Ba thê - t r o «  - Phá An Hòa - 
ĐT942 - OT84S -  Sa - c ia  Mỹ 

Thuýn - Đường Cao tốc -  QL1A - BX 
Phuong lăm

400 120

0 2:45

0 8:45

0 14:45

0 19:45

37 3098
6068.2211.A 

QĐ 2548, PLA, 
irS6

Phưong Lỉm  - Kite Giang

BX Phuong Lim - QL20 - Q LIA - 
Đuờng Nguy ỉa  Văn Linh - Cao tốc 

Trung Lưung - ƠT875 - QL1A - cẩu  Mỹ 
ThuẶn - QL80 - P hi Vàm cống - QL80 - 

BX Kiên Giang

396 120

30 Htx Phuơm Um ì 40 30 Htx Phang Lim 1 40 30 c v  1278,09/03/2018, Công bi b&i di

0 9:20

0 15:20

0 18:20 5:45

cv  7230,20/11/2017. Thống nhít HTX VTTB Thinh Câng dỉi« kỹ kh»i Ihấc: 
c v  238/Ka, 28/11/1017, TB Htx Ch»u Thinh đlng íý thảoh é«ng; 

c v  2222, 17W/2018, ngừng ỉt̂ ui lh6c CÁC tuyén vin lAĩ khichcd đối VỞÌHTX VT 
Châu Thảnh

38 5636

6068.221SLA, 
QĐ 1888, 

Z4/8/2018, PL/4, 
T r7 0

r i n v q U m - G i Q i i »  
(K iỉo Giang)

BX Pbmmg L&m — QL-20 — QL.1A — 
Đ..Nguyễn Vă» Linh -  Cao tốcTrung 
U nm g -  O T J78  -  QL.1A -  c ầ u  Mỹ 
T h u ậ n -Q L .IA  -  QLM l -  QL.6IB -  
Q L .61C - QL-61 -  BT.M2 -B X G Ò  

Quad

348 120

0 3:50

0 8:50

0 14:50

0 17:S0

39 301 8
6069.221). A 

ỌĐ 2548, PL1, 
tr47

Phuong Lỉm  - Cả Mau
BX PhuongUm - QL20 - QL1A - BX Cả 

Mau 515 60

0 10:00 7:30

30 DWTNTuioHiep 1 30 DtíTNTuắnHiÍỊ) 1 30

40 S63S

6069.22J4A, 
QB 1888, 

24/8/2018, FL4, 
T r7 1

Phm rae Lâm - N ím  C in  
(Cà Man)

BX Phurm t LAm -  QL-20 -  QL.1A -  
D.N^uyễn V b  Linh -  Cao técT ru n t 
U r tm é -  DTJT7S-QL.1A -  BX Năm 

Căò

493

0 8:25

0 13:2S
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Lusbfll
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Giòrxoỉt bán

T*i 
Bén đi

T *
Bền dán

Tỉn đon vị vện tải

DN BỈng Nai Trọng
tầl

SA diayếtt 
(4 fe  b DNOÍlhm

số Trọn*
CAI

(4k bến 
'ế»)

Bển l e  Nam C í t  T tỉa

4960.1120. A 
QĐ 2548, PL1. 

tr 40
Nam Cál T iỉn  - LT Đà Lạl

Bén xe Nam c * t Tiên - QL 20 - BX LT 
Đ iL ạ l

6061.2011.A 
QĐ 2548, PL1, 

tr44

Nam Cál Tièn - Binh 
Duong

BX Binh Duong - QL13 -Đ#j lộ Binh 
D im g  - Ngă tư  Binh Phuòc ■ QL1A • 

QUO - BX Nam Cát Tiên

H ccnuoog I ÌD

c v  *686, 23/0S/2013. cblp lhu*a khu thác thừ; 
c v  Uíl.OíitU/ĨOM củiTÌt^Cọo.Cỏngbốti^áii. 

c v  2663. 27AW2015, đAi chinh pbuõng tn; 
TS/U.BS xc.ko.ting.ch.
BS kbữog tAng cbttyồa;

C V 9 I 7 .  l3 /8 /2 0 l6 ~ B S k b » f« tần g < * ư )ré ti,
Xe 53S-29S9 di tri PH, dỉi bièo t í  tbíăiSlB-2t598, 

CV5301. 10/10/2016. chip IhuẠn thây xe: 
c v  ] 799.04/04/2017. TBo#n«xc khù tú c  tuyỉn, 

c v  2449,<>¿0*2017. TB tb«y M

Htx Phưtraậ  LAa, QgầyU Htv Pbumg Lần, m ày chí»
c v  7046. 10/11/2017, TB *0 60B-02054 ngùi« khù thíc, PHhỉt h«D 10fl6/I0l7. 

«4og b i 1*1 Biiu â& chạy xe

c v  <5*9/80.05/10/2018, Tbốc« atalt PA U» itlulc tuyến, 
CV7197,11/10/2018. CSng b6 KTX PL dlog kỳ thinh ctag

HctPSaimjUm. o»ly k H tt PtHEmg Lim, ng^ỵchin

6093.2015.A 
(QOZ548, PL1. 

ơ  50):
ỌĐ 1S88, 

24/8/2018, PL1, 
Tr2ế

Nam Cát Tiên - CN BX 
H.BÚ Đâng 

(Binh Phước)

CN BX H.Bú Đang - QLI4 - Sao Bọng 
Đãng Hè (ĐT755B) - ĐT721 - QL20 - 

Đ.600A- BX N a m  Cál Tiĩn

KTX VTHK Bử D ia l. ^ ẩ y  cNia

c v  1022. ỉ 3^2^2018, TB ĐS xc 60B"Ớ326Ỉ ko ttag chuyên; 
c v  703J. 05/1W2018. Thing nhit HIX Bù Đtag dành giã xutt bin; 

c v  1315/BP, liyicwois, Thing cửJl chip ttutn cho HTX Ba Đtõg <sèu chỉnh giờ 
xuit bin

«093.2015J l ,  
QB1888, 

24/8/2018, PL4, 
Tr71

Nam C ầt Tỉệo - CN BX 
Bử Đăng 

(Bỉnh Ptujfrc)

BX N*m C í t  T ĩỉn  -  B.600A -  Đ T i  
LU NÚI Tirợnc -  Q I-20  -  QL.1A -  

QL.L3 - ĐT.741 -  QL.14 -CN BXBÙ 
Đ ăn j

6093.2014.A 
QĐ 2318, PL4, 

t r3 4

Num Cát Ti ỉn  - Bù Đốp 
(Binh Phưởc)

BX Nam Cát Tiên -  Đ.600A -  Đ Tà Liì 
Núi Tuựng -  QL.20 -  QL. 1Ạ -  Đ.Pham 

v an  ThuẬn -  Đ.Nguyễn Ái Quốc -  
QL1K -  Đ.Mp Phufe T ín V p i-  

ĐT.741 -  QL.13 -  Đ.LỘC Tấn Hoèng 
Di ỉu  (ĐT.759) -B X B ừ Đ Ó p

4860.1420. A 
ỌĐ 254«, PL1. 

ừ  39

N«m Cát Tiên -  Krong Nỗ 
(ĐẮkNông)

BX Nam Cất Tíèn .  Dưòng T i  Lài - 
QL20 - QL1A - QL13 - ĐT741 .  QL.14 .  
Đuởng 23 tháng 3 - ĐT684 -BX Krồng 

Nfi

Hix PtHKiag LAsv a{Ayli HtxPhtkTOB Uaa» flỆ*ycfaỉo c v  7323, 23/11/2017, Câng b i biíu đi

H otP tunogU m . otẩylè Htx Pbooog Lfcn. tặjy  eM«
c v  2163, tons/2016, chip tli4o HTX PL óèp nb»a tuyín từ KTX Ttn Phủ. 

c v  lS69.02A><«0IS.TBngiBÌM6B-Ól497. 
c v  350*. 07 06/2018, TE xo 60B-04769 ttvy xe 60B-0291S

5 1
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Stt
s t t
(qh>

M l (¿tuyến T ên tu y ín H ềnh trìnb Cự ly
QH TH T*i 

BÍU đi
T*i 

Bển céo DN BỀnt Nai
Số

luựDg 
Xt

Trọng
tải

SÍdMyỂn 
(dìu bia 

«)
DN đối hm

Số
luvnt

xe

Trọn»
tải

SẨctiuyb 
(«in ktn 

4<n>

Chi chk

0 0:55

2S16
4860.1520. A Nam Cát Tiín - Cu Jut BX Cu Jút - QL14 - ĐT741 - Q U Ĩ  - 446 120

0 2:55

7 QĐ2S48, PL1, 
Ơ40

(Dík Nâng) QL1 - QL20 -BX Nam Cál TiỂn
0 8:55

0 11:55

8 3692

4860.1720. A 
(QĐ 189, Nam c i t  Tiẽn - Quảng Son 

(ĐăkNông)

Bén xe Nam Cát n í n  - 600A - đuẺng Tà 
U i  Núi Tượng -  QL20 * ĐT721 - đưủng 
Sao Bộng .  QL14 - QL2S - TL684 - bển 

xe Quáng Son

295 60
30 HtxPtuongLia 1 29 30 Htx Phxmg UUa 1 29 30 c v  2810£)kN, 29/11/2017, thổngnhAt đon vi vậntẳi dlng ký; 

c v  7490, 01/12/2017. c»ng bi biiudồ ch*y xc

19/01/2017, 
PL4.tr 47) 0 8:45

1860 1720. A 
QĐ 2548, PLI, 

tr 13

Nam C it Tiên • Quỹ Nhil 
(Nam Định)

BX Quỹ Nhất -  Đ. Chợ Gạo - TL490C -

4 Quĩ Nhát **0 c*c ítỊềy 03» 
<Jĩt l2»ấÌ2AJ_

HtxQuỹ Nĩiất. vèo cếc ngày 05.10.20 
vỉ 30 AL

c v  4742, I3«9/2016. thing nhít ptairang án
đảng kỷ khai thic ỉưvín,
c v  1858,20/09/2016, TB vị v*n lái <Ung kỷ khat (hác taỵển(S* Nun Đmh); 
c v  2217,07/11/201(5, TB ngừng kỉui ứiic tưyén NCT-Quỹ NhÍK (HTX Kò» Binh); 
c v  5460. 0SẨM/2017, Thing nhil đon ví khai tbtc (uy&ì NCT-QN;
CV1941/NĐ, 12/09/2017. TBdtng ký thánh cAng

9 975
Đ. Lè Đúc Thọ - QUO - QL1A - Nga tư 
Dầu Giây - QL20 - Đ. Núi Tượng - 8X 

Nam Cát Tiên <A>

1500 120

10
HtxQuỹNhk vio ck ngẻỵOỈ, 

ó* 10» 12,1114 20,23,2 
ALỆ

1 10
HỉxQuỹNhỉl, 

véo etc vầncio ngiyOl M.G8,
10. 12,16. ]»,21,ăvằ26 AL

I 10 c v  4742,13^9/2016, th&Dg nhAt phưong ần díng lcý 
khù th&c tuyéo;

0 1S;00

0 17:00

BX Nam c *  T iín  - Đuửng 600A - 
Đường TA Làí Núi Tuụng - QL20 - 

TP.Đ4 U t  ĐT723 - QL] A - QL3SB -

10
Htxtiửâ 3 bỉu v*o cểc «sảy 04, 
06.0* 1*14Ễ 18.22.24'». J0 

AL
2 10 HttHinBlnh, vincíc n»íy04. 06. [0. 

lĩ, IMS. 22.21,28,30*1. 2 10

c  V 5279,07/;0/2016, ỉbAng ohầt đơn vi kỈLtbác Uỉyén. 
c v  2374/ND. 13/11/2017, TB HTX HAi Btah Ngửng khii thác, 

c v  3578, 11/06/2018, tbíog nbit HTX H6a Btaih <ũng ký kbd thàc, 
c  V 849/NĐ, 28«5/20IX. đơn vi <ũng kỹ khai thỉc luyến cố dinh NCT- Hii Híu, 

CV97Í/NĐ, 14̂ 36/2018. TB HTX Hủd dfljig kỷ thảnh cAng.

10 2664
1860.1320. A 

QĐ2548, PM,
Nam Cál TiỀn - Hải HẬU 

(Nam Đinh)
ISOO 120

0 8:40

fr 20 QL10 - Đường Le Đúc Thọ - QL21 - BX 
Hài Hậu

0 16:40 18:30
CV32Ỡ, 13/01/2017, oông bố biổu d&chsy m : 

c v «♦, 05A)l/20l8. bửy bé <«J^ký thínhcíòébiềudi di»y xe nựénN«mCit Tiía. 
HAỈHẳu dẳỉ vứi HTX PL

0 18:40

11 3665

4360.1120. A 
(QĐ 189, Nam Cát Tiẻn - Phia Nam

Bén xe Nam Cál Tiên -  đường 600A - 
đuòng Tà Lài Núi Tượng - QL20 -  ĐT 60

0 12:25

19/01/2017, 
PW. Tr 43)

Đà Nâng 723 - Q L lA -đ ến  bèi xe Phia Nam Đà 
Nâng 0 14:25

29£Oể162<LA, 
ỌĐ 1888, Nam Cát Tiên - Yên Nghĩa

BX Nam C íl Tiên -  Đ .600A- Đ Tả Lài 
Núi Tuợng -  QL.20 _ QL.27C -  Q L 1A 1600 60

0 4:50

24/8/2018, PL4, 
T r3 S

(Hả Nội) -  Cao t ỉc  c iu  G è  -  Ninh Binh -  
Đ.Vảnh Đai 3 - QL.6 -  BX Yên Nghĩa 0 16:50

J M J IU L A , 
QB 1888, Nam CAt ĩíê n  - Hài Duomg

BX Nam Cát Tifti -  Đ.600A -  Đ Tà Lài 
Núi Tuong -  QL.20 -  QL27C -  QL1A
-  Cao tốc Cầu G iẻ -  Ninh Binh -Q L.38

-  Đ.Trtnh Hoà Mạc -  QL.38B -  QL.Ỉ7 -
QL. 1 ỉ  -  BX Hả] Dưong

1634 60

0 5:15

24/8/2018, FL4, 
T r 39 0 17:15
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Stt
Stt
(qh) MS »4 tuyén

5060.1120. A 
QO 2548. PL1, 

tr42

Tèn tuyta

Nam Càt Tiên - Mièn B ing  
(TP.HCM)

B in xe Nam CÜ Tiên • B.T* LÜ, Nui 
Tuçmg - QL20 -  QL1A - QLI3 (tin Béa 

îteM i èn Dàng

O rly

Lira luyii{

QH

Tën ihm vj vÿn tfi

DN B in{  Nai

12:00 17:00

sé
T rçn t

tü DN déi liru

HtxLTMüa&J>*

Sé Trçog
tü

S4daqrbi 
(«k k&i

4ii)

CV 15*8.22/03/2017. BS xc ko Urç chuyén;
CV 2]SI, 20*04/2017. dlo chtah VB 1548.

CV 3185.0IAK/2017. TB BS n  ko (tag oluyén 
CV 4263, 14*7/2017. TB BS xe ko ttog cioiyén,

CV 4649,01Æ8/25017. chip thutn cginç xc S1B-12727.
CV 146. (»01/2018 chip tbufai giàm lia suit tilt 240->l80 diuyéo: 

CV......AK/2018. C4ng b4 lit biiu <l4

5060.1620. A 
QB 2548, PLI, 

tr42

Nam c i l  Tiên - NgS 4 Ca 
(TP.HCM)

BX Nam CM Tifc • Dtràng Tà Lài - 
QL20 - QL1A - BX Ngfi Tu Ga

6063.2012. A 
Q D 2548, PLI, 

tt 45

Nam Cél Tiên - Céi BA 
(Tién Giang)

BXCài B è -  BT875 - QLI -  QL20 - 
Dirdng Tà L ü  - Nûi Tuçmg - BX Nam 

Càt Ti&i

Hoc Pb actif Llm, vào céc zgky: 
OZO S.Û ^Îl 14» 17.20,23.2129

C V 6444, 18/10/2017. C4og bA biéu dJ;
CV 7S20.04/12/2017, chip tbuin giàm jichuyéo 12(H>20 chuyio

Htx PUnmg Làm, vàa ite agày, 0], 04, 
CH, 10, IX K  14,22.25,2ft

CV 429, 19/01/201?, TB BS xo ko ÜLûg cbuyca

CV 429, 19/01/2017. TB BSxe ko tingcbuy&i

6063.2031.A 
QB 2318, PL4, 

T r 32

Nam Càt Tiîn - Tijn Giang 
(Ttèn Giang)

BX Kam Cât T ito  ■ Dutmg 600A - D.Ti 
Lài Nui Tuçng - QL20 - QL1A- 

D.Nguy&i V*o Linh - C#o t ic  Tnmg 
Luong - Duông dSn vào eao t6c Ngâ 4 

Luong P h ü ) -Q L 1 A -Q L 6 0 - B.Ap BSc 
- BX H in  Giang

6066.2013.A 
QB 2548, PLI, 

tr46

Nam Càt T iê n -IX  Hing 
Ngv 

(DèngThâp)

BX Nam Câî TKn - Tà Lài. Nûi Tuçmg - 
QUO - QL1A - QL30 - BXTXHèng 

NgV

CV 5854, 21/09/2017. C iog b& biiu d4

HtxPliuDBg Liait njAychia HtcPfauong r ogiytt CV 308). 24/05/2018. C6og bA biéu <!&

53



Sn
Stt
(qi>)

M t tu j^a T ỉn tu y ía f f f t h  trình C ự  ty

Lvutvựng Gifr xuẤc bán Tỉ» đon vj vận tái

CU chú:
QH TH T*i 

Bán di
Tại

BỈnOỈn
DN Đèn J  Nai

Số
tufH (

ie
Trọngtiu

SẠduqÀi
(diu úta

40
DN đáí hra

số
hrffns

xe

Trọng
tải

<4iu Mn 
4tn>

19 3066
60S4.20Ỉ1.A 

QĐ254S, PL1, 
ti  49

Nnm C4J H in  - H èu c in  
(T ii Vinh)

BX Tiều Cân -  QL60 .  QL53 - QL1A - 
Đường Xuyta Ả  - QL20 - BX Nim  C it 

r à n
390 120

30 H«CloKÍ 1 30 HKCiuKi 1 30

0 8:30

0 12:30

0 15:00

20 3120
60S4.2017.A 

QĐ 2548, P U , 
ff 58

Nam C it H in  - Trà Cú 
(Trà Vinh)

BX Nam Cát ĩ íè n  - Đuòng600A - 
Đuủng Tà Lải, Núi Tuụng - QL20 - 
QL IA - QL53 - QLS4 - B X T iiC ú

380 120

0 4:10

0 6:10

0 13:10

0 16:10

21 3074
6064.2014.A 

QĐ 2548. PL4. 
ir 54

Nam C il Tién - Vũng Liẽm 
(Vinh Long)

BX Num CŨ Tíẻn - Đường 600A - 
Đưàng Tả L ũ ,N iâ  Tượng • QL20 - 

QL1A -QL53 - ĐT907 - BX Vũng Liêm
295 120

30 HtxPtatttLầm 2 77 30 Ktx PSrmt LAm 2 77 30

0 5:45

0 9:45

0 16:45

22 2103
6067.2012. A 

QĐ 2548, PL3, 
ti 10

Nam Ci» 'Hên - Châu Đốc 
(An Giang)

BX N*m Cải Tjèn- Đvùng 600A Núi 
Tuợng- Tà LÜ- QL20- QL1A- Đu6ng 
NguyỄn Ải Quốc-QLIK-Ngâ tu  Linh 
XuáJV-QLlA- c iu  Mỹ Thu¿>- QL1A- 

QL91B (TP cào  Thcr)- QL91 - TP Long 
Xuyên- QL9I - BX Chảu Đổc

43« 120

0 2:20

0 3:20

0 11:20

0 17:2ữ 20:00 c v  4491, 31/08/2016, HTX PL ngirag khu íWc

23 4771

6071.2017.A 
QĐ 317, 

08/02/201«, 
PL4,Tr30

Nam CÁI Tiẻn - Chợ Lách 
(BảiTre)

BX Chợ Lád] - Q L57 -  QL.60 -Q L.1A - 
QL 62 - Cao tốc Trung Luong - Đ.TỈn 

Tạo Chợ Đ&n (Đ.V5 Trần ch i) -QL.1A- 
Ngâ 4 Bỉnh Ptuafc -QL.1A- QL.20 .

Đ .Tả U i Núi Tứợng - B x Nam c a  Tita

295 90

0 17:30

0 18:00

0 18:30

XVII BỂa Phú Ttaạnb 56

1 3041
4960.1154. A 

QĐ 2548, PL4, 
Ir 1

Phủ Thính -  LT Đá Lạ] BX Phó Thạnh -  QLIA .  QL20 - BX LT 
Đ i La» 331

0 1:10 21:15

120

0 3:10 21:30

0 5:10 21:45

0 7:10 22.00

2 3124
6086.5421.A 

ỌĐ 2548, P U , 
tr S9

Phú Thgnh - Mũi Né 
(Binh Hiu$n)

BX Phú Thạnh -  ĐT769 - Đuờng 2SB - 
QL51 -  Đường v o  Ngụyèn Gìip (Đ. 
Tránh QL1A)-Q L1A- BXMũi NỂ

2)0 120

0 2:40

0 3:40

0 5:40

0 7:40
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Lưu Eưvng G tô x u it bểfl TSo đơn vj vện tái

S tt
(qh)

M i |Ấ toy in T in  tuyío H ành trình Cự ly
QH TH Tại 

BỐI đi
T*i 

Bển đến DN B ia jN a i
sỉ

kiựng
IC

Tryng
t t i

s4<fenp&i
(4ia kín 

O)
D N đ& hra

Số
Ivrnc

xe

T r im
tải

<4k ũa
*ín)

CkliM:

0 2:00

3101
6070.3411. A 

QĐ2548, PL4, 
tr57

Phú Thạnh -  TỀy Ninh
BX Phú Thính -  ĐT769 - Đường 25B - 
QL51 -Q L lA -Q L 2 2  -  37đirímg30/4 - 

BXTây Ninh
182 120

0 3:00

0 8; 00

0 13:00

BX Phíi Th#ah -ĐT.769 - Đ.Tin Đức 
T h in g -QL-51 -Đ.Bùi Vân Hòa- 

Đ.Pham v an  Tfauftn - Đ.Nguyễn Ải Quốc 
-  Đ.Bùi HOu N g d á  -  ĐT.747 - ĐT.741 - 

QL.I4 -Ợ L .26- BX M 'D iik

0 0:30

3671
4760.1554.A Phú Thặnh -  M Đcík 480 120

0 2:30

45
(Đắk LÍk)

0 11:30

0 21:30

BX Phú T h ín h -  Đưímg 769 - đuủng 
2SB - QLỈ1 -N b* 4 V ũngT àu-Q L IA - 
ĐT 743 - QL13 - ĐT741 - QL14 - Đuòng

0 1:40

5 3673
4760.1854. A 

QĐ 189, P U .t r  
45

Phủ Thạnh - Ea Súp 
(Đ â k lik )

490 90 0 12:40

trtnh B u ta  M ỉ Thuit - TL1 - BX Ea Súp
30 Hot Cư Mil 30 HtxOrMO 30 cv  1 t<M-DN. 17/04/2017. (hốoỊ; nbbđanvidtngkỳ 

c v  «20®Uk, 24 )̂4/2017, TB đtng kỵ Ihảnh oíng

4760.1554.A 
QĐ317, Phú Thạnh - Phước An

BX Phưòc An -  Q L 26 - Đ.NguyỄn Vin 
Cừ - Đ.Nguyi« Chi Thanh - Đ. Trinh 
phla táy B M T - Đ.HCM (Q L 14 cũ) - 

ĐT 741 - Q L I 3 -  Đ.Xuyên Ả -Q L .IA - 
QL.51 - ĐT-769 - BX Phù Thạnh

400 30

0 5:40

08/02/2048, PL 
4, Tr 27

(Đ ắ k ỉik )
0 10:40

4860.1154.A 
(QĐ 254«, PL4, 

Ir 50) 
QĐ2318, PL1, 

Tr31

0 2:15

Phú Thanh -  Liên tỉnh Đắk 
Nồng 

(Đắk Nông)

BX Phú Thạnb -  Đuủng 769 - đuòng 
25B - QL51 - Ngă 4 V ùig T iu - QL1A - 372 120

0 4:15

QL13 - ĐT741 -  Đ.HCM (QL14 cũ) - 
B X lT Đ ákN Ô ng 0 9; 15

0 14:15

0 2:00

0 3:00

8 3119
6081.5411. A 

QĐ2548, PL/4, 
tr58

Phú Thạnh - Đức Long BX Phú Tha»* -  ĐT769 - Đuửng SB - 
QL51 - QL1A-QL13 -  QLI4 - BX Đúc 

Long Gia Lai

0 5:00

(Gia Lai)

15 HocPhuoBg Lẳn» 2 82 15 Htx Ptn/cog Lim, 
Dgèỵchẩa 2 82 15

c v  557«. 20/KV2016, càng bi tưyéa, 
c v  5SW, 31/10/2016, chip ihuin lh«y xe; 

c v  6308.22/1IQ016. BS ù  ko Ung obuyén. 
c v  519, 23*1/2017, BS xc ko tii» ehuýin; 

c v  444?, 25*11/2017. Chip tM n giảm i n  mít 30->l 5

0 1:30

6076.54I1.A 
QĐ 2548, PL4. 

tr58
Phú Thạnh • Quảng NgSi

BX Phú Thạnh - ĐT769 - Đuờng 25B - 
QL51 - Đuửng Vỗ Nguy&i Giip (Đoịn 
Trinh Q L IA )-Q L 1A - BX Quảng Ngẫi

120
0 5:30

0 20:00

0 21:00

0 2:10

10 3115
6078 5413. A 

QO 2548, PL4, 
tr58

Phú Thạnh - PhiaNam Tụy BX Phú Thgnh -  ĐT769 * ĐuỀmg 2ỈB  - 
Q L il -Đuờng VỒNgụyỉn Giáp (Đosn 

Tránh Q U A ) - QLIA - BX Tuy Hoá

0 6:10

(PhúYỂn) 0 10:10

0 15:10
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s tt
(qh>

M l M toyối T (d  tuyéa H à a h trin b Cự ly

Lun hrợnc Gitr xu í t  b in T ỉa  <J«n vi vận (¿i

W A ủ z
QH TH Tại 

BÀI đi
T*1

Bỉd  đến DN Bàng Nal
Sé

tuyng
xe

Trọo£
tải

s4dirçr4n
ưều bểa 

fl)
ĐN đối lưu

s é
Iuọdc

xc

Trọog
tàỉ

sẠcboyỉn 
<4ỈU b^i 

tếoì

n Î116
6079.5411. A 

QD254*,P1A 
U ÍS

phú Thạnh - Phi a Nam Nha 
Trang 

(Khánh Hoá)

BX Phú Th*nh -  DT769 - Đường 25B - 
QLS1 - Đuởng Vỗ Nguyên Giip (Oosn 
Tránh QL1A)- ỌL1A-BX n ữ a  Nam 

Nha Trang

471 120

0 2:40

0 6:40

0 11:40

0 16:40

12 2972
4360 1154,A 

QĐ 2548, PL4, 
U46

Phú Thạnh - Trang tâm 
Đ&NỈng

BX Phú THính -  ĐT769 - Đuòng 25 B - 
QLỈ1 - Đuòng v s  Nguyỉn Gìảp (Đoan 
Trinh Q L 1A )-Q L1A -B X  Trung tâm 

O i Năng

98* 120

0 0:50

0 3:50

0 13:50

0 19:50

13 29S9
3860. I l  54. A 

QĐ 254«, PL4. 
tr4S

Phú Thạnh - Hả Tĩnh

BX Phú Thạnh -  BT769 - EHíòng 25B - 
QLS1 - Đường Vỗ NguyỀn Giáp (Đoan 

Trinh Q L1A)-Q L1A-Đựòng trinh TP 
Há Ttoh • BX H i Tĩnh

1471 120

0 1:50

0 4:50

0 14:50

0 20:50

14 2923

3760.2554.A 
(QĐ 2548, PLA, 

0-42);
Q »  1888, 

2 4 * 201« , P U ,  
Tr2S

Phú Thanh - Phi* b ic  TP
Vinh 

(Nghệ An)

BX Phú n « n h  -  ĐT769 - Đudng 25B - 
QL51 • Đuủng v o  Nguyên Giáp (Đuờng 

Trinh QL1A) -QL1A - Đuờng trinh 
TP.Vình'  Đ.Đgng Thai Mai - Đưòng 
gom dỉn sinh -  BX phla bác TP vinh

1S01 120

0 2:45

0 7:45

0 13:45

0 17:45

1S 5476

3760.14S4A 
QĐ 188«, 

24/8/2018, PL4, 
TrS7

Phú Thậnh - N th la  B in  
(N thệA n)

Bển «  NtM a B àn  -  QL.4S -  QL.1A -  
B. v s  NtuyCn GUp (đuỉmg trin h  

QL.1 A) -  q L s I  -  ¿ 2 5 8  -  ĐT.769 -  
B ịa  xc Phú Th*nh

1501 60

0 7:05

0 13:05

16 5477

3760.I554.A 
QD 188S, 

24/8/2018, PL/«, 
TrS7

Phủ Thạnh -  ĐA Lutmg 
(Ngbệ An)

B ể n n B S  Lim b c - Q L .7 -Q L .1 A -  Đ. 
Vỗ Npiyên G iáp  (đ ư ử n j t r in h  QL.IA) 

-  QL-SI -  Đ J5 B  -  ĐT.769 -  Ben M 
n ú i  Thạnh

1S01 60
0 8:30

0 10:30

17 5479

3760.1654.A 
ỌĐ 18S8, 

24/8/201S, PL4, 
TrS7

Phú Thạnh - Nam B in  
(N th ệ  An)

Bén xe Nam  B àn  -  ỌL.46 -  QL.1A -  
Đ. v s  Nguyễn G iip  (đirbng tránh  

QL.1A) -  QL-51 -  & 25B -  ĐT.769 -  
BỂn M  Phú Thạnh

1501 60
0 2:40

0 18:40

18 5480

3760.1954.A 
Q »  1888, 

24W 2018.PL4, 
TrS8

Phủ Thạnh ■ Con C u ln (  
(NehệAn)

Bến ư  Con c * 6 f l t  Ọ L 7  — QL.1A — 
B. V í N guytn Giáp (đuỉmg trin h  

0 1 ,  LA) -  q L s í  -  Đ .2ÍB -  ĐT.769 -  
Bếa s r  Phú Th*nh

1S01 60
0 7:20

0 14:20

1» S483

3760.2154JL 
QD 1888, 

24/8/2018, PL4, 
TrSS

Phủ TKạnh .  Quỷ Hợp 
(NgbệAn)

BỂn x t Quỳ H vp -  Q L 4S -  QL.1A -  
Đ. v s  N gtqrta Giáp (A r in i  tránh 

Q U I A ) -Q l- S l  -  ¿ 2 5 8  -  ĐT.769 -  
B áa xe Phú T h in h

1S01 60
0 8:35

0 16:35

20 S4S7

37M M S4JL  
QB 188a, 

24/8/201«, FL4, 
TrSS

Phú Thạnh -  Miền T  rong 
(N«hfAn)

B Ìb  xe MiỀn Trmog (TpVrnh) -  ỌL.1A 
-  B .V Ỉ N {nyfa õ u p  (B o in {  t r in h  
QL.1A) -  Q L S 1  -  B.25B _ ĐT.769 -  

Bển a e  p h í  Thạnh.

14S0 «0

0 9:10

0 19:10
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Luuhrgmg Giàr xuất bán Tên đau vj vận tải

GM<fcfc
QH TH T*i 

Bến Oi
Tại

B ểnđío
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hrgmt

xe

Trọng
tii

s ỉd iq i i  
(4is bi» 
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D N d íitu u  ,

S i
hrpog

xe

Trvn*
tu
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21 5490

3760.5154.A 
QĐ1888, 

24/8/2018, PL4, 
TrS8

Phú Thạnh -  T in  Kỳ 
(Ngbệ An)

Bển xe Tân K ỷ -  QL.7 -  QL.IA  -  Đ. 
V» N piyên G iáp  (À rtn x  M n b  QL.1A) 

-  Q L Ì l  -  Đ.2SB -  ĐT.769 -  BÍo K  
T h ù  Tbạnb

1501 «0

0 5;35

0 15:35

22 5493

37605354.A 
QĐ188S, 

24/8/201S, P U ,  
Tr59

Phú Thạnh -  Cử* Lò  
(N fhệ Aa)

B ế n e C A i  L i  -  QL.46 -  Q L 1 A  -  Đ. 
VO Npiyến c U p  (đ a im t  triũil* QL.1A) 

-  QU51 -  B JS B  -  ĐT.769 -  Bển M 
P h ú  Thạnh

1501 £0

0 7:35

0 17:35

23 2666
1860.1354. A 

QĐ 2548, PL4. 
tr 20

Phú Thỉnh - Hái H4u 
(Nam Dinh)

BX Phú Thính  -  ĐT769 - Đường 2ỈB  - 
QL51 -  Đuòng Vfl Nguyín Gíip (Đoạn 

Tránh QLIA) -  QL1A - BX Hải Hậu
1761 120

0 3:10

0 8:10

0 12:10

0 17:10

24 3740

5075.5412.A 
(ỌĐ 189, 

19/01/2017, 
PL4, « 2 )

Phú Thanh - Phi* Nam Hué 
(Thùa Thitn Hué)

BX FhúTh*d>-Đ T. 7 6 9 -Đ . 2 5 8 -  
QL51 - Đ.VONguyta Giáp (Đ. Trinh 
QL1A) - Q L IA -B X  Phỉ« Nam H ui

1091 120

0 3:40

0 5:40

0 9:40

0 12:40

25 2899
3660.0654.A 

ỌĐ 254«. PL4, 
tr4ỏ

Phủ Th«nh - Phỉa Nam 
Thanh Hồ«

BX Phú Thính -  ĐT769 - Đường 25B - 
QL51 - Đuòng v o  Nguyín Giáp (Đoan 
trinh QL1A) -  QL 1A -BX  Phía Nam 

H u nbH oá

1601 120

ơ 2:35

0 8:35

0 11:35

0 17:35

26 2870
34Í0.1154.A 

QĐ 2548, PL4. 
Ư38

Phú Thạnh - Hải Duong

BX Phú TTiỆnh -  ĐT769 - Đuờng 25B - 
QL51 - Đường Võ Nguyên G ip  (Đoạn 

trinh QL1A) -Q L 1A - QL5 -  Quán 
Thinh -  BX Hải Dương

1831 120

0 3:40

0 6:40

0 12:40

0 15:40

27

28

2625

2321

1760.1154.A 
QĐ 2548, PL4, 

tr 16

Phủ Thạnh - Trung tỉm  
TPThái Binh

BX Phú Thạnh -  ĐT769 -  Đưòng 2SB - 
QL51 -  ĐuủngV ỗ NguyỀn Giáp (Đoộn 

Tránh QL1A) -  Q U A  -QL10 -B X  
Trung Tâm Thẩi Binh

1720 120

0 2:50

0 7:50

0 14:50

0 20: SO

1460.15S4.A 
ỌĐ 2548, PL4, 

ữ  8

Phú Thanh - Cùa ỏng 
(Quảng Ninh)

BX Phú Thính -  ĐT769 -  Đuủng 25B - 
QL51 -  ĐưửngVS Nguyên Giáp (Đo«n 
Trinh QL1A) -  Q L IA -Q L IO - QL18 - 

BX Cùa ông

1821 120

0 2:25

0 7:25

0 13:25

0 21:25

29 3111
6073.54 ll.A  

QĐ 2548, PL4, 
tr57

Phú Thạnh - Đổng H i 
(Quàn Tiị)

BX Phú Th$nh -  ĐT769 - Đuímg 2SB - 
QL51 - Đường Vô NguyỂn Giáp (Đường 

Tránh Q U A )-Q L 1 A  - BX Đỏng Hà
1156 120

0 1:45

0 6:45

0 12:45

0 16:45

30 3112
6073.S415.A 

QĐ 2548, PL4, 
t t ỉS

Phú Th«nh -  Ba Đ Ỉn  
(Quảng Binh)

BX Phú Thạnh -  ĐT769 - Đường 25B - 
QL51 - Đuủng V6 Nguyín Giáp (Đường 

Trành Q LIA) - QL1A- BX Ba E>ồn
1301 120

0 1:55

0 5:55

0 9:55

0 13:55

5 7



Luv tượng Giÿ m i t  bến T íq  đơn vị vận t tt

SM SU
(qb)

MA *4 tuyffl Tên tayếo H ành trinli C ự  ly
QH TH Tại

B índ i
T*í

Bénôén
DNĐỒo*N«i

Sá
hrçrnt

M

Trçng
(£i

sỉdiuybi 
«*■ Mn 

*)
DN đóihru

sé
hivn*

xe

Trọng
tải

sỉdnrtn 
<<lfc. bỉ. 

«40

CU chi:

0 2:00

3] 3054
5060 1154. A Phú Th*nh - Mifal Đtag

BX Phú HiẠnh - ĐT769 - Đuừng 25 B - 
QL51 - N gi 4 V ùig  Tàu - QLIA -  QL13 - 

B X M & iĐ ỉog

0 3:00

QĐ 2548, PLA, 
ư 5 2

(TP.HCM)
0 4:00

0 5:00

0 3:40

J 2 3073
6063.5431. A

Phú Ih to h  - Tiin Gxang

BX n ín  Giang -  Đuòng Ảp B íe '  QL60 - 
QL1 - Đuờng c #0 tốc - NgS tư Vũng

0 5:40

QĐ 2548. PL4, 
Ơ 54

Tàu - QL51 -  Đuòng 25B - ĐT769 - BX 
Phủ Thanh 0 7:40

0 12:40

0 4:00

33 3071
6063.5414.A Phú Thạnh - Cm L |y

BX C ú Lậy - QL1 - Đưi*ig Cao tốc - 
N gâtu VũngTảtt-Q LSl -Đuủng25B - 

ĐT769 -  BX Phủ Thanh

0 6:00
QĐ2548, PL4. 

ư S 4 (Tiền Giang)
0 9:00

0 13:00

0 4:35

34 3072
6063.5416. A 

QĐ 2548, PL4. 
t tS4

Phú Thạnh - Gồ Câng
BX Phú Th*nh - ĐT769 - Đuờng 25B - 
QL51 - NgS 4 Vũng Táu - Q U A  - Cao

0 6:35

(TiỀn Giang) tốc Trung Luong - QL1A - QL50 - BX 
¿»C ống 0 ì 0:35

0 15:3S

0 4:15

35 3103
6071.5411.A 

QĐ 2548, P U . 
tr57

Phú Thanh - Bén Tre
BX Phú Thạnh - Đuởng 25B - QL51 - 

NgS 4 Vũng Tàu - QL1A - Cao tốc Trung 
Luong * QL1A ề QLỔ0 - BX Bển Tre

0 5:15

0 9:15

0 16:15

0 3:10

36 3121
6084.54] 1A  

QĐ 2548, PL4, 
tt 58

Phủ Th$nh - Tf4 vinh

BX Phú Thạnh- ĐT769 -Đường 25 B - 
QL51 - NgS 4 Vũng Táu - Q U A  - Cao

0 5:50

tốc Trung Luong - QL1A- QL53 - 
Nguy61 Đáng -  QL54 - BX Tri vinh 0 10:50

0 14:50

6084.5417. A 
(QĐ 189. 

19/01/2017, 
PL4, tr52)

15
HtxĐỒogTiỂn, 

ngày lè;
1 16 15 Htx Đồng Tiến, 

ngảylè. 1 16 1S c v  30*5. M/05/2017, cflog bi biiu đi ctuy xe

37 3745
Phú Thynh - Tri Cú 

(Trà Vinh)

BX Phú Thạnh- dường 769 - đuímg 25B 
-QLS1 - QL1A-QLS3 - Nguyễn Dáng - 

QLS4 -  BX Trà Cú
315 90 ú 6:10

15
Htx Đồng Tiến, 

ngày chẵn 1 16 15 Htx Đống Tiến, 
ngày lé;

1 16 15 c v  308Í. 50/05/2017, cỉng bí biéu đi cluy xe
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S tt
(qb)

M l t i  tuyển

6066.5413.A 
QĐ 2548, PL4, 

f 5 6

6064.5412. A 
QĐ 2548. PL4, 

Ir 54

6065.3051. A 
ỌĐ 2548, PL4. 

tr55

6063.5412. A
QĐ 2318, r u ,

t r  33

6067.54Í2.A 
QĐ 2548, p u ,  

» 5 6

6067.S41Ỉ.A 
(QĐ 189. 

19/01/2017. 
PL4, tr 51)

T ín  tuyếo

Phú Thạnh - TX HỒogNgv 
(Đáng Thíp)

Phủ Thạnh - Binh Minh 
(Vtnh U ng)

Phú Th#nh - Trung tim  
TP.CibiThơ

Phù Thính - ù  Mồn 
(Cần Thữ)

Phú Th«nh - Châu Đổc 
(An Giang)

Phú Thanh - Chợ Mới 
(An Giang)

BX Phú Thạnh - ĐT769 - Đuủng 25B - 
QLS1 -N ga 4 Vũng T iu - QL1A .  Cao 
téc Trung L tn o t  - QL1A- QL30 - BX 

T X  Hồng Ngự

BX Phú TTiạnh -  ĐT769 - Đuửng 25B - 
QLĩl - Nga 4 Vữag Tảu - QL1A - C#Q 

tác Trung Luoog -  QL1A - BX Binh 
Minh

BX Phú Thynh - ĐT769 - Đuímg 25B - 
QL51 -N gã 4 Vũng T iu - QL1A - c*0 
tốc Trung Luong -  QL1A - BX Trung 

tâm TP cần  Thơ

BX Phú Th»nh -ĐT.769 -  
Đ.25B -  KCNNhơn Tr?ch -  QL.5I -  

Đ.Bin Văn Hòa — D.Phfjn VKn ThuẬn -  
Đ.Nguy&i Ái Quác -  QL IK  -  QL. 1A -  

QL.91B -  BX ỏ  Mỗn

BX Phú Thanh -  EXT.769 - Đ.25B -  QL 
51 - NgS 4 Vũng Tỉm - QL1A - Cao tồc 

Trang Luong - QL1A .  QL91 - BX Chiu 
Dốc

BX Chợ Mối -  ĐT942 -  Sa Đéc -  Cao téc 
Trung luong-Q L IA -N gg  tu  VQng T àu - 

QL51 - Đuàng 25B -  BX Phú Thenh
<A>

Cự ly

Lire hrpng Gi* xuất bến

QH TH

Tẻo don vị vận tải

DN Đing Nai

Htx Fhuong Lỉm. ngiy li

18:30 9:05

Hjx Quyè( Thing

Htx Đồng Tiin, 
ngả}' chỉn

Hcc Qo>ẻl Tiấnt (Aũ>

Htx ĐẨng Tiến, 
ngày chẵn

Số Tryo í
tải

SếctaQrl»
(4la bin DN đói kni

Htx Phượng Lỉm, ngày li

Htx Quy é« Thing

Htx Đồng Tién, 
ngày chẵn

Htn DỈH| Tíio

Htx Quyk lU n  <AG)

Htx OÂng Tiền, 
ngày lè

S i
Trọn*

tiU

SỉthaỊ*m  
(«ta kb

<!*«)

c v e o i l .  1Ũ/U/Ĩ0 I6. =*igbổbtÍTi<tíich»yxo. 
c v  72JS. 20/11/3017 C»Dg tó  táíu <14 eh»y n ;  

c v  I860,0ĨA)ỉ/2Ũl&, TĐ ư r x  Dồĩ^TìẾn ngủng khai (hie, crA PH

c v  6051. 10/11/2016, otag b i biáu d i <HTX ĐT);
c v  11*0.02/03/2016.0*1« b i biíu d i (HTXỢO;

c v  1860.02AH/2018, TB HTX Đồng Tién Kgíte« Utai tbk . o i  PH. 
c v  54] 1, 21AI&201S, CÔQ0 bĩ KTX QT dtng kỹ Iháãb cĂog (tin* ting suíí 15«oJ0)

CV5<26. l<t/l(WOI6,o4ogbốti*án; 
c v  H7.0WDl/M17.chtt.th»toan1i«riW»déi107A)7/17

QĐ 05/CT, 03/010017

QĐOS/cr. 03/01/2017

QĐ 05/CT, 0jfl)l/2017

C V 6 4 II. 16/10/2017, Công b i  b iíu  dồ ch»yj

cv  Ĩ2ii, 2<WM/J017. tróngnhilđíngký; 
c v  2398. dinh chinh VB 22Í5

CV43I. L9/01/2017, cửngbAbiỀu d&choy xc; 
c v  13S3. 14/03/2017. bua ogling k lú Ihác xe 60S-9997; 

c v  1800.04*U/M17, TB lh»y xe ¿0B-03282 th*y 60S-999T)
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Sit
<qb) M l i i n y ể n Tèn tnyẾn <Vly

Luuluvng

QH TH

Giừ xuất bến

T*í
BẨn đi

Tại
Bến đến

Tín đơn vị vận til

DN B i q  Nai
sé Trọn*

t il

sidĩayin
(dìu bin DN đỗi liru

SỐ
Trọng

(Ai

sỉdmyỉi 
<4ÌU Ũ« 

<*.)

6067.5416.A 
QĐ 189, PL4.tr 

51

Phủ Thanh - Tản ChAu 
(An Giang)

BX T ín Châu -  ĐT953 -  ĐT9S4 .  P hi 
Thuỉn Giang - ĐT942 - Sa Đéc - Cao léc 
Trung luong -  QL1A • N gi tu Vũng Tàu ■ 

QL51 -  Baờag 25B - BX Phú Thạnh 
<A>

(3741
)

3735

6067.5428.A 
(QĐ 189,

19/ÒỪ20 J 7, PÍA 
»51) 

(Q Đ 2318PL ), 
tr38) 

© 9317  
(08/02/201S), 

PL1, T r l l

Phú Thạnh - Khỉnh Binh 
(An Giang)

BX Phú Tímứt - Đìiàng 25B - QL.Sì - 
NgS 4 Vũng T iu  - Q L 1A - Cao tốc 

Ttung Luong - c ầu  Mỹ Thuln - Sa Đéc - 
ĐT 9 42-P hàA nH òa-L ong  Xuyên 
Chiu Đ ic  - QL91C - BX Khinh Binh

6067.S418.A 
QB U l l ,  PL4, 

ư »

Phủ Thanh - Tinh Biên 
(An Giang)

BX Ttuh B iù i - OT.948 - ĐT.94I - 
QL.91 - Phả An H oi - Sa Đéc Cao tốc 

Trung L ư o n g -Q L IA -N g ẵ  4 Vũng Tàu 
- QL.S1 - Đ.2SB- ĐT.769 - Đ.25C - BX 

PhúTh«nh

HtxĐỒngTiỀn Htx Đàng Tiến CV351S, là«6/20l7,Cỗngbốbiiudi

Htx Đống Tĩén. 
ngày lẻ;

Htx Đổng nến , 
ngày chán;

Htx QuyẾt Tháng (AG), 
Cty Cp Châu Đốc, ngày 

chỉn

Hoc Quy& Thing (AG), Cty 
CP Chiu Đố,c ngày li

C'V 22 « . 24/04/2017, «*ng bố biéu di:
60B-01374,60B-02981: 

c v  2358. 28/04/2017, BSxckoling chuyên. 60B-0298 ] 
c v  Ĩ539,09/05/2017, Ihíng nbất Am vi ding kýkhaitMc niyèn: HTX Qụyél Thing. 

Ctỵ Cp ChAu Đốc: 
c v  6013.28/09/2017, thống nhít cóng b¿ bi¿u di; 

c v  6114.02/10/2017, Cfcigtóbiíu A ;  
c v  960,09/02/201«. Cdngbi l«i biiu đi; 

c v  1532. 22/03/20 IS, CAng b ĩ u> e¿u  đi ch*y xc;

Htx Đồng 'nến, 
ngày chăn.

Hỉx Đồng Tiểu, 
ngày lẻ;

I Htx Phuớe Thình, ngày iẻ Htx Phuúc Thảnh, ngày «hin

c v  5692. 15/99/2017, Ttóng nhil còng bí biiu di 
c v  5764, 18/09/20 IT, c¿og tó  bău đi;

CV6Q13, 28/09/2017. Ihing nhất công tó biéu di;
CV61U, 02/10/2017. Cống tóbiiu di; 

c v  960,09/02/2018, Còag bố lú bi¿u di:  
c v  IS32.22/03/2018, Cíng bồ l*i 8  A l á i chíy XC-, 
c v  3550, 0&W/2018, CAn* bố l*i biiu d i ehoý xe.

CV7386. 17/10/2018. Thống nhít HTX Phưức Tỉiáoh <ttqg ký thánh cóng, 
c v  202/AG. 22/10/2018, TB HTX Ptrairc Thánh dtng ký thảnh công;

Htx Đồng nán , ngày lẻ; Htx Đồng Tiến, ngày chin;

CV601J. 28/09/2017. thống dhíl công bố biỉu đi; 
c  V 6114.02/10/2017. Ctag bố biéu di; 
c v  960,09/02/2018. Céng b í lú büu áỉ; 

c v  1532. 22*3/2018. Ctoig bố t*¡Biíu dồ otayx«; 
c v  3550.0&06/2018, Cíng bi lai tniu dỉ ch»y xe.

HtxĐỒngTĩẾn.ogỉỉ'
chin;

Htx Đồng 'nán, ngày 14; c v  6874, 03/10/2018. CAog bổ HTX ĐẲng Tién dtag kỷ thính oòng

Cty Cp Châu Đốc, ngày 
chim

Cty Cp Chiu Đác, ngày !ẻ

c v  6013,28AW/2017. thing nhít c4ng bi bìẺu di: 
c v  í  1J4, 02/102017. c&og bibíéu di-

c v  960.09/02/2018,c«ng bố 1*1 biíu đồ,
c v  1532.22OT/2018, Cồũg b ĩ 1»I Biẻu đ i  ch ty  xe: 
c v 3350.08/06/2018, C4ogbố l»ibiiuđichíý xe.;

CV938/AC, M tm oois. Chip th<4ad»Cty CPVTChỉu Đầc đlÀichnh (U> 
xoit ben tạl Ben XV KŨsh Binh ủ  0SbM ((lờ cO: llkOO)

I Cty Cp Châu Dốc, ngày lè Cty Cp Châu Đốc, ngảy chẳn

c v  6 ÍỈ1 .24/39/2018, Cú Ý kíén dlngký khfli thác tvy¿nc¿ định Phù Thanh - Khánh 
Bỉnh;

c v  178/A0.01/10/2018, TBCty CPCMuĐic đẵng lạ thánh c*og

Htx Đống Tỉm, ngày 
diin; Htx Đống Tỉm, ngày li; c v  187-2018/AG. 07/02/201* cỏ ỷ tnèn đing ký khui tuy éo Phú Thuih - Tinh Biỉn; 

c v  2Ì-201S/AG, 07/02/2018, TB H TX  VTTB Đồng Tém  díog kỹ thánh 0«!^

Htx Đáng Tiến, ngàj' lè; Htx Đổng Tíển, ngày chăn. c v  3082. «/0Í/20JS. Công b ib ié u đ i

Htx Quyết Thing, ngiy 
chăn; Htx Quyéj Thing, ngày lẻ. CV4W201S/AG. ]3jíM/2ũ]ătTB HTX Quy¿t Thing đ4ogký thánh cồog

Htx Đồng Tĩén. ngày 
chin; Htx Đồng TlẾn, ng&y 14; c v  30X2.24*05/20] 8. CSng b ỉ biẺu di
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Stt
(qb>

M l sổ tuyến Tên tuyểo C ự  ly

U ra to f i t | GMrniátbếa

QH T*f 
B&t óến

Tê« đ<m vj vận tải

DNĐỈngNai
S i

luyng Trọng
tảỉ

s4diayfa
<dis bến 

*>
DN đéí hra

số
Trọn*

t ii
SldaqrÀi
(dia

44*)

6067,5427,A 
QĐ 2318, FL4, 

t r  33

Phú Thạnh - ố c  Eo 
(An Giang)

B édxePhú T hinh -  ĐT.25C -  ĐT.769- 
Đuờng 25B -  QL.51 -  Nga 4 Vũng Tàu 
-  Q L .1 A -C ao  t ie  Trung Luong -  c ìu  
Mỹ T h u tn - S » Đ é c - BT.944 -  Phi An 
Hòa -  ĐT.943 -  Đ.Núi Sập -  ĐT.943 -  

Bén xe Ốc Eo

--------------CV UO O/AW M n.'l'UogiiUtdlngUiVu^-------------
CV «] 13. ca/lcnolT, C4og bi ¿ iu  di; 

c v  284-2018/AG. 02A)3/20]8Tbỉi«nhÌtđỉ4ucÙíhgiừniitbíiit*iBÍaxeÓeEoli 
O6h30(ớ*cao3l>(X)K 

c v  15M. 2103/2018. húy bò atag ky tưyèn P h ù T ^  - ỏc Eo CÙI HTX Quyểt
_____________ xúmc_____________

Htx Quyết Thắng, ngày 
diẳn

Htx Quy& Thing, ngiy l i c v  6008.07/09/2018. Tbốo* ohỉt HTX Quyèl Thảng ding kỷ khu Ihàc tuyén

HtxĐỒngTién,
ngỊychỉn

Htx Đồng Ti én, 
ngiy chỉn

c v  5427, ¡4/10/2016, cỏng bi tay éo, 
cv  5749.26/10/2016. chắp ỉbuAa thiy xa; 

c  V « 0 , 19«1/20I7. BS M ko ciwyin: 
c v  I6ĨQ. 27/D3/2017. chÀo thuần tim ngừ« In d i  w>i «  MB-0I4I8.' 

c v  »M . 3QW/M17 TR mnmo » « m i i m .  r i  PH J> l*ì. 30/10^017: 
CV4Ĩ36. ¡4/7/20 ¡7. TB qgửmi xe 60B-03217- r t  PH. lan ttm mùnạdýtl ngầv

ì id a a a iĩ

6068.5411.A 
QĐ 2548, PIA, 

tr57
Phú Th#nh • Kiền Giang

BX Phủ Thạnh- Đ T .769-Đ .25B -Q L  
51 -N g â 4  V Ũ o g T ảu -Q L IA -C ao téc  
Trung Luong -  QL1A -  QL91 -Q L 8 0 ” 

QL61 -B X K ỈỈn  Giang v i ngược Ui

Htx Đổng n ín . Htx Đồng Tíển, 
ngày tó

c v  5427. M/10/2016. cửngbA tưyéa; 
c v  5749, 26/10/2016. chấp dub) Ibty xe. 

c v  «0 , 19Ấ)tữOl7. BS xe Ito Ung ctiiyén; 
c v  1620.2WJJ/2017, chip thuin um ngừng let díi váim 60B-01418.' 

c v  J92S, 30/06/201?, TB ngừng M 60&02617. tri PH Jố \4 Í  30/KW017: 
CV42J«, 14/7/2017, TB ngùng xe60B-032]7. (rí PH. án t*m r«ùng <tón c®*y 

31/080017_______

QĐ 92/KG. 04AX/2017

HtxĐđngTíén Htx Đồng TiÀi

CV2Ồ33.12/05/2017. CAng bổ biẾu dồ; 
c v  5459,0MJ9/2CH7, Cồogbi lú biiu «¿; 

c v  305-2018/KG. 28/03/2018. Thỉog õhil DNVT <£¿11 chinh gkr. 
c v  1459.02/34/20 [ 8, ũíng bí lại biỉu đi dxy xe

6068.54 28. A 
(QĐ189, 

19/01/2017, PL 
4, Ơ5I)

Phú Thính - V7nh Thuận 
(Kién Gang)

BX Phú Thạnh - ĐT 769 -  Đuờng 2SB - 
QL51 - NgS 4  v a n g  Tàu - Q L IA -NgS 4 

Binh Ptĩuởc -Q L 1A - Csò tie  Trung 
Lưcmg - QL80 -  QL61 -  QL63 - BX v íih  

Thuận

0 6:00 1&:30

c v  JS19.16/065/2017. Cống b6h«iu đố. 
c v  5459.05/09/2017. Ctag bố l»i bAi đi. 

c v  5898. 22AỈ9/2017. cbỉp thuta cbo HTX Đ&ag Tíén DgừQg khai thác níltỉi 
05«V1800

QB 92/KG, 04/04/2017

Htc Tỉía c v  2633. 12/05/2417. CAog bi biỉu đổ; 
c v  s* J9.05«?a0l7. Cíagbổ 1(1 biiu ứ

Htx EíồngTién HtxE>ingT(én Đ*og lóèm tn  HS HTX E>èog Titn

Htx Đảng Tiến;
I trừ Thớ 3, TWr 4, Thứ 5 

h in { tu in

Htx Đồng Tiến; 
trừ Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5

hÀQ{ỈUẩD

CV26JJ. 12/05/2017. C4og b i b>èu dà. 
c v  5459. ữ im n o n .  C6ng tó 1»1 bìỉu di

QĐ 92/KG. 04/M/2017

6095.5411. A 
QĐ 2548, P U , 
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Phủ Th*nh -  Vị Ihanh 
(K ỉuG úng)

BX Phú Thạnh -  OT769 - Ehíớng 25 B - 
QL51 - N g í 4  Vũng Táu - QL1A - Cao 
tổcTnmg L u o n g -Q L IA -QL61 - BX 

Vi Thanh

c v  6438k 21/W201S, Thống nhít HTX Laog Mỹ d&ng kỹ khai tbAo tuyỉn; 
c v  lí^/HO.Ol/KyM lsTcingbi HTXLoogM? d»ngký thảtứio&ng

6 1



Stt
Cl»)

M l *á tuyên

609S.5413.A 
QĐ317, 

08/02/2018, 
P U , Tt30

6083.5406. A 
(QĐ 189, 

19/01/2017, 
PL4, VS2)

6083.S416.A 
(QĐ 189. 

19/01/2017, 
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Ten tiiyío

Phú Th«nh - Leng Mỹ 
(Hiu Giang)

Phú Th*nh - Long Phú 
(Sóc Trttag)

Phú TTianh - Thính Trị 
(Sóc Trỉng)

Phú Thçnh - Cả Mau

BX Long Mỹ -  QL.61B - QU61 - QL í A 
- Cao lốc Trung Luong - QL.1A- cầu 
vượt Linh Xuân - QL. 1A - NgS 4 Vũng 

T iu - QL.51 - Đ.V6 Nguyên C iip - 
ĐT.25B ĐT.769 - BX Pbú Thạnh

BX Long Phú -  QL Nam Sông Hậu - 
QL1A- Ngfi tu Vũng Tàu - QL5I - 

Đường 25B -  ĐT.7Ổ9 - BX Phú Hiflnh

BX Thính Tri - QLIA - (Hậu G a n g - 
Cằn Thơ - Vĩnh Long) - Cao tốc Trong 
L uong-Q L .!A -N gST uB inh Phuớc - 

Q LlA -N g«tưV Ũ ngT àu-Q L51 - 
Đ.25B ĐT 769 - BX Phú Thính

BX Phủ T hạnh- ĐT.769 -  Đ.2SB -  QL 
5 1 -  N gí 4 Vũng Tàu -  Q U  A -  c *0 ừ c  
Trung Lương -  QL1A • BX Cà Mau vả 

nguợclạĩ

c v  ly

Luu hrợng Giòr xuẮt bến

QH TH T#i I T*i 
Bén di I Bcođến
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DN Bảnc Nai

ừy cp VT Sốc Trỉúị

Htt Phương Lâm, 
OỊỀy chỉ«;

CN DNTN Tuấn fWfX 
n^àvü

Hot Bổn* life

Htx Phưeoi Lim, 
ngèy£bla

CN D N T N T uắoH **
n*Éyl6

Htx Dâng Tiẳft

SỐ
luvng T rço j

tìU

$4cfruyền 
(diu ièi DN đỗi lưu

CtyCp VTSÓC Trtng

Hlx PhirơDg Lắm,

CN DNTN Tvífl Hilpi 
nriyctán

Htx Don% Tìéti

Htx Phuong Llâ

CN DNTM TuJaHtfo
rtf*y chấn

HrxBii*TÀ»
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hrpag Trọn*
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S4diuy4a 
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c v  6437.21/9/2018, Thing nhấc HTX Long Mỹ 4Bng kỷ khai thic tụỵéni 
c v  WSMO.Ol/lO/ÎOls'cfhigbAHTX Long Mỹ đấng lcỹ thính oíog

c v  2618, Ol/Oí/ĨOlt, ám  vị <11% k f khti thic tuyéa Phủ Th*nh - Long Phú 
c v  746/ST, 0Ỉ/6/2O1K. đièu chinh giờ xui' bẻn hiyín Phử Tbạnh - Long Phủ

c v  18, OMM/ÍO17/ST, TB ilngkÿ üiíuh ctag

c v  6440. J0/11/2016, Cống bỉ biếu dí: 
c v  7108,29122016, T Ỉ ứmy xe; 

cv  7107,29/12/2016. BS xe ko Ung chưyéo. 
c v  2301.2604(2017, TBlh«y«; 

c v  18.09/02/2017 (C* Mtu), TB ding ký thinh cíiig; 
c v  38/CM, 13/03/2017, TB diéu chinh giờ

c v  2471, OS/OSữOl?. cáng b i biíu di; 
c v  1283, 09/03/20IX, chip thu&n cho HTX Đỏng Ti¿n (iép nhỉxi tvy¿n Phủ Thanh - 

Ci Mau:
c v  1572*23/03/2018, ch&ptbu$fidi¿u chỉnh giờ xuít bén vâ cẠng bẮ Iqỉ biỀu dổ chfly 

»  tuỵẻa Phú Thenh - Cả Mau

c v  6440, 30/11/2016, CAag b i biỂu di; 
c v  7108.2912/2016, TBthoy Xc, 

c v  7107, 29/Ï2/2016, BS xr ko tíng chuyẻn. 
c v  18,09/02/2017 <Cd Mtu). TB dAng ̂  tbÁoh ©ỏng

c  V 6440,30/11/2016. C»T« bốbiiuM, 
c v  710«, 2912/2016, TBÜlty xo; 

c v  7107.29/12/2Û16, BS »  ko tióg ohưyẾn, 
c v  18, M/02n0n (Cá Mau), TB dlng lìỷ Thinh c6r«, 

c v  3S/CM. 13AJ3/2Û17, TB diiu chtứi gi»

c v  2471.05/05/2017, cổng bốbièuáổ; 
c v  1283, (M xmoig. chip thuin ehd HTX Đèdg Tiin tiẾp nũn tụyin Phú TÏW& ■ 

Cá Mau;
c v  1572. 23/03/201$. cbốp thuẠn đìẻ\i ch&h pit xuẳt bén V* cổng bố lại biẾu đA chpy 

xe tuyếo PhùThuih - Cá Mau;
CV2414.26/04/2018, chip ứiuin chkh giỉr ^  CỎDg bố bt¿u đổ
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Tên tuyển

Phú Th^nh -  N lm  Cấn

Phủ Th«nh -  Bạc Liêu
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QL51 - Ngà 4 Vũng T iu  - QL1A - O »  
tốc Trung Luoqg - QL1A - BX Bạc Liêu

Cự ly

L n h i f H | GMr xuit bển Tỉn đơn vị vận tii

T*J
Bểo<n

T*i 
Báo đến DN Đồng Nai

CH DNTN Tuín Híp

HRĐàThL*

Htc Đfi Tbỉng

sé
Trọng

tải

slcbopb 
(4Ìa btn DN đối hiu

CN WTN Tui» Hiệp

CN DNTN Tuíd Híp

Hc*Đ»ĩbíi«

HlxDviThỉnB

Sổ
Trọng

Ui

SẶctmyéa 
(diu bển 

4 ỉa)

c v  1503/CM* 24/08/201$, Phối bợp lổ chửc khù thẩc cuyéo Pba Thạnh - N*cn Cân; 
c v  7239. 15/10701», Tbống nhất PA khu thác tayén Phú Thẹrh • NimCấa 

c v  7309. I6/10/2018, Cỗag bà HTX PL «áng kỷ thầnh

c v  1329. 13/03/2018. đơn vi khai thic luyénPbú Thanh - Bạc LiẾu; 
c v  349-2018-B*cL(cu» 29/^3/2018, điỉu chỉnh giờ xưít béo tuyến Phú Thạnh - Đ«c 

Liêu

CVI329. 13/03/2018, đơũ vi khú thic tuỵẾa Phủ Ttanh - Bac Lita 
c v  349-2018-B.cIicu, 29«3/2018. đ^u chinh ịýrxưit bén tuyíaPt»lTh«ih-B»c 

LiỂu

Bén « P h ú  Lý

c v  7067,28/12/2016. TB th»y xe. 
c v  6407.16/10/2017. TB thay xe

5060.1128. A 
0®  2548, PL1, 

U42

Tống íốuiyến

Phú Lý - M iin Đống
BX Miền Đâng -  QL13 - QL1 - ĐT 767 ■ 

BX Phủ Lý (Lý Md>)

HTXXkMihĐta« HTXXkMilaMv
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